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Tóm tắt
Sử dụng dữ liệu từ 55 quốc gia trong giai đoạn 2002-2022, nghiên cứu này xem xét tác động của 
đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển bền vững về kinh tế trong bối cảnh bất định kinh tế toàn 
cầu. Chỉ số phát triển bền vững về kinh tế được xây dựng bằng phương pháp phân tích thành phần 
chính của Hotelling (1933) và dựa trên các chỉ tiêu đo lường gắn liền với các Mục tiêu Phát triển 
bền vững về kinh tế. Kết quả ước lượng hồi quy HDFE cho thấy FDI có tác động tích cực đến 
phát triển bền vững về kinh tế. Tác động này duy trì nhất quán khi phương pháp hồi quy 2-SLS 
theo Lewbel (2012) được sử dụng nhằm mục đích giảm thiểu vấn đề nội sinh. Đáng chú ý, ở các 
quốc gia có thu nhập trung bình thấp và thấp, bất định gia tăng không chỉ mang lại đóng góp khả 
quan đến phát triển bền vững về kinh tế mà còn tăng cường các hiệu ứng tích cực của đầu tư trực 
tiếp nước ngoài đến tiến trình thực hiện mục tiêu này.
Từ khoá: Bất định kinh tế toàn cầu, đầu tư trực tiếp nước ngoài, phát triển bền vững về kinh tế, 
ước lượng 2-SLS.
Mã JEL: F21, O1, O11, Q01.

The impact of foreign direct investment on economic sustainable development in the context 
of global economic uncertainty
Abstract
Using panel data from 55 countries over the period 2002-2022, this study examines the impact of 
foreign direct investment on economic sustainable development in the context of global economic 
uncertainty. The economic sustainability development index is constructed using principal 
component analysis, following Hotelling (1933), and is based on indicators systematically aligned 
with the economic Sustainable Development Goals. Estimation results from the HDFE regression 
show that FDI has a positive impact on economic sustainable development. This finding remains 
robust when the 2-SLS regression following Lewbel (2012) is employed to mitigate endogeneity 
concerns. Notably, in lower-middle-income and low-income countries, rising uncertainty not only 
contributes to sustainable economic development but also amplifies the positive effects of foreign 
direct investment on progress toward these Goals.
Keywords: Economic sustainable development, foreign direct investment, global economic 
uncertainty, 2-SLS estimations.
JEL Codes: F21, O1, O11, Q01.
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1. Giới thiệu
Trong những năm gần đây, phát triển bền vững (PTBV) nói chung và PTBV về kinh tế nói riêng trở thành 

trọng tâm trong sứ mệnh của các quốc gia, các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp. PTBV về kinh tế có thể 
được hiểu là một mô hình phát triển thực hiện mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, hiệu quả và 
có khả năng chống chịu trong dài hạn trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp và đảm bảo ổn định các 
cân đối vĩ mô của nền kinh tế mà không kéo theo các hiệu ứng không mong muốn đến xã hội, môi trường và 
nhu cầu của tất cả các nhóm xã hội trong tương lai. Việc thực hiện mục tiêu PTBV nói chung và PTBV về 
kinh tế nói riêng đòi hỏi nguồn lực tài chính khổng lồ vượt ngưỡng khả năng huy động của tài chính công. 
Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc thu hút nguồn lực tài chính từ khu vực kinh tế ngoài nhà nước. 

Trong bối cảnh đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được xác định là một trong những động lực quan 
trọng trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG), đặc biệt là các SDG về kinh tế. Mô hình 
tăng trưởng Harrod-Domar và Solow được mở rộng nhằm mục đích làm rõ cơ chế ảnh hưởng của FDI đến 
PTBV về kinh tế ở quốc gia tiếp nhận thông qua tích luỹ vốn (Todaro & Smith, 2020). Trong khi đó, các hiệu 
ứng lan toả của FDI góp phần cải thiện năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và thúc đẩy PTBV về kinh tế ở 
quốc gia tiếp nhận được giải thích thông qua các mô hình tăng trưởng nội sinh (Romer, 1986; Lucas, 1988; 
Romer, 1990). Tuy nhiên, thời gian gần đây ghi nhận triển vọng nguồn lực tài chính quốc tế nói chung và 
FDI nói riêng trở nên bi quan do bị chi phối bởi các ảnh hưởng không mong muốn của bất định kinh tế toàn 
cầu (United Nations Conference on Trade and Development, 2025). Phần lớn các nghiên cứu trước đây phân 
tích ảnh hưởng của môi trường bất định đến FDI hoặc xem xét các yếu tố điều tiết mối quan hệ giữa FDI và 
PTBV về kinh tế. Theo đó, tác động của FDI đến tiến trình thực hiện mục tiêu PTBV về kinh tế không nhất 
quán và còn phụ thuộc vào độ mở thương mại, chất lượng thể chế, mức độ phát triển tài chính và chất lượng 
nguồn vốn con người của quốc gia tiếp nhận. Mặc dù vậy, chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá vai trò kiểm 
soát và điều tiết của bất định kinh tế toàn cầu đối với tác động của FDI đến PTBV về kinh tế.

Do vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích giải quyết hai khoảng trống nghiên cứu quan 
trọng. Thứ nhất, phần lớn các nghiên cứu trước đây chỉ xem xét tác động của FDI đến PTBV về kinh tế trong 
điều kiện bình thường mà không tích hợp vai trò kiểm soát và điều tiết của môi trường bất định. Thứ hai, các 
nghiên cứu trước đây chủ yếu sử dụng các chỉ tiêu đo lường (CTĐL) PTBV về kinh tế độc lập, do vậy chưa 
phản ánh tính chất toàn diện của hệ thống theo dõi và đánh giá thống nhất được tiêu chuẩn hoá bởi Liên Hợp 
Quốc. Như vậy, trên phương diện lý luận, nghiên cứu này lấp đầy hai khoảng trống nêu trên thông qua xây 
dựng chỉ số PTBV về kinh tế gắn liền với các SDG về kinh tế sử dụng phương pháp phân tích thành phần 
chính (PCA) của Hotelling (1933), từ đó phân tích tác động của FDI đến PTBV về kinh tế ở 55 quốc gia 
trong giai đoạn 2002-2022 trong bối cảnh bất định kinh tế toàn cầu. Trên phương diện thực nghiệm, kết quả 
nghiên cứu được kỳ vọng mang lại bằng chứng ý nghĩa đối với các nhà nghiên cứu, đồng thời cung cấp hàm 
ý chính sách trong những năm còn lại và các giai đoạn tiếp theo sau khi Chương trình nghị sự 2030 kết thúc.

Nội dung của nghiên cứu này như sau: Phần đầu tiên tổng quan các lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm 
về tác động của FDI đến PTBV về kinh tế. Phần tiếp theo trình bày dữ liệu nghiên cứu, phương pháp nghiên 
cứu và mô hình nghiên cứu. Phần tiếp theo trình bày và thảo luận kết quả ước lượng. Phần cuối cùng kết 
luận và đề xuất một số hàm ý chính sách.

2. Tổng quan nghiên cứu
Nhiều nghiên cứu phân tích tác động của FDI đến PTBV về kinh tế ở quốc gia tiếp nhận cho thấy bằng 

chứng thiếu nhất quán do tác động này còn phụ thuộc vào các đặc điểm nội tại của quốc gia tiếp nhận như 
chất lượng thể chế (Jude & Levieuge, 2017), mức độ phát triển tài chính (Osei & Kim, 2020) và chất lượng 
nguồn vốn con người (Haini & Tan, 2022). Trên cơ sở các phương pháp tiếp cận hiện đại mở rộng mô hình 
tăng trưởng Harrod-Domar và Solow (Todaro & Smith, 2020), các nghiên cứu trước đây làm rõ mối quan hệ 
giữa FDI và PTBV về kinh tế thông qua tích luỹ vốn và lao động (Borensztein & cộng sự, 1998; Makiela & 
Ouattara, 2018). Theo đó, FDI có thể góp phần gia tăng trữ lượng vốn của quốc gia tiếp nhận khi nhà đầu tư 
trực tiếp nước ngoài triển khai các dự án hoặc thúc đẩy mở rộng quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
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doanh nghiệp tiếp nhận đầu tư (United Nations Conference on Trade and Development, 1998).
Ngoài ra, các dự án FDI tích hợp các công nghệ tiên phong cùng mô hình sản xuất - điều hành hiện đại và 

đồng bộ, góp phần cải thiện TFP ở quốc gia tiếp nhận. Từ đó, tiến trình thực hiện mục tiêu PTBV về kinh tế 
ở các quốc gia này được khuyến khích thông qua cơ chế lan toả năng suất (Romer, 1986, 1990) và tri thức 
(Lucas, 1988) cũng như tương tác với các doanh nghiệp địa phương (Hirschman, 1958; Todaro & Smith, 
2020). Khi nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài đưa vào vận hành các công nghệ, mô hình sản xuất và điều hành 
mới ở doanh nghiệp tiếp nhận đầu tư, các doanh nghiệp địa phương tăng cường hiệu quả hoạt động thông 
qua sao chép các công nghệ, mô hình sản xuất và điều hành mới từ các doanh nghiệp FDI hoặc nâng cao 
động lực phân bổ nguồn lực tối ưu hơn để có thể thích nghi trong bối cảnh cạnh tranh mới. Đồng thời, người 
lao động có thêm cơ hội tiếp cận và tham khảo các công nghệ, mô hình sản xuất và điều hành này trong quá 
trình hoạt động sản xuất cũng như nhờ vào các khoá học do các doanh nghiệp FDI cung cấp. Điều này không 
chỉ cải thiện chất lượng nguồn vốn con người hiện hữu của người lao động ở các doanh nghiệp FDI mà còn 
đẩy mạnh hiệu ứng lan toả tri thức giữa người lao động ở các doanh nghiệp với nhau, từ đó củng cố hiệu 
suất làm việc của người lao động ở quốc gia tiếp nhận và mang lại đóng góp tích cực đến tiến trình thực hiện 
mục tiêu PTBV về kinh tế ở các quốc gia này. Trên cơ sở đó, giả thuyết nghiên cứu được đề xuất như sau:

H1: FDI có tác động tích cực đến phát triển bền vững về kinh tế.
Mặc dù vậy, Jude & Levieuge (2017) và Iddrisu & cộng sự (2023) phát hiện FDI chỉ mang lại đóng góp 

tích cực đến tiến trình thực hiện mục tiêu PTBV về kinh tế ở lần lượt 93 quốc gia đang phát triển và 36 quốc 
gia châu Phi cận Sahara khi các quốc gia này đáp ứng chất lượng thể chế nhất định. Tương tự, Osei & Kim 
(2020) cho thấy FDI thúc đẩy PTBV về kinh tế ở 62 quốc gia trong giai đoạn 1987-2016 nếu hạ tầng tài 
chính của các quốc gia này phát triển đến mức độ cần thiết nhằm đảm bảo khả năng hấp thụ của nền kinh tế 
cũng như sự gắn kết chặt chẽ và hài hoà giữa các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp địa phương. Mặt 
khác, Borensztein & cộng sự (1998) và Haini & Tan (2022) cho rằng FDI thậm chí kéo theo các hiệu ứng 
không mong muốn đến PTBV về kinh tế ở lần lượt 69 quốc gia đang phát triển và 36 quốc gia OECD nếu 
chất lượng nguồn vốn con người ở các quốc gia này đạt ngưỡng thấp. Trong khi đó, diễn biến gần đây cho 
thấy tác động của FDI đến PTBV về kinh tế ở quốc gia tiếp nhận còn có thể phụ thuộc vào bối cảnh toàn cầu. 
Nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài có xu hướng chuyển dịch sang các quốc gia Nam Á, Đông Nam Á và Mỹ 
La-tinh (Blanchard & cộng sự, 2021), đồng thời triển khai chiến lược nâng cấp công nghệ và tối ưu hoá mô 
hình sản xuất và điều hành trong chuỗi giá trị để có thể thích nghi trong giai đoạn chiến tranh thương mại và 
thuế quan (Gereffi & cộng sự, 2021). Điều này phù hợp với lập luận của Abel (1983), Caballero (1991) và 
Rivoli & Salorio (1996) cho thấy các dự án FDI phục vụ mục tiêu PTBV về kinh tế có thể được đẩy mạnh 
trong điều kiện bất định kinh tế toàn cầu leo thang khi các dự án này có tính chất hiệu suất gia tăng theo quy 
mô và khả năng điều chỉnh chi phí phù hợp với biến động thông tin cao. Nhìn chung, sự kết hợp này góp 
phần củng cố chất lượng dòng vốn đầu tư từ FDI ở quốc gia tiếp nhận và tăng cường các hiệu ứng tích cực 
của FDI đến tiến trình thực hiện mục tiêu PTBV về kinh tế ở các quốc gia này. Trên cơ sở đó, giả thuyết 
nghiên cứu được đề xuất như sau:

H2: Bất định kinh tế toàn cầu tăng cường tác động tích cực của FDI đến phát triển bền vững về kinh tế.
3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Dữ liệu nghiên cứu
Nghiên cứu này sử dụng mẫu quan sát bao gồm 55 quốc gia trong giai đoạn 2002-2022. Danh sách các 

quốc gia trong mẫu quan sát được lựa chọn dựa trên tiêu chí đảm bảo tính chất đầy đủ và liên tục của dữ liệu 
nghiên cứu đối với toàn bộ các biến trong mô hình nghiên cứu trong giai đoạn quan sát.

Biến phụ thuộc PTBV về kinh tế được đo lường bằng chỉ số PTBV về kinh tế, trong đó nghiên cứu này 
xây dựng chỉ số PTBV về kinh tế dựa trên bộ dữ liệu chỉ số SDG trên phạm vi quốc gia của Lafortune & 
cộng sự (2018) và nghiên cứu của Slimani & cộng sự (2024). Phương pháp phân tích thành phần chính 
(PCA) của Hotelling (1933) được sử dụng để có thể tổng hợp các CTĐL gắn liền với các SDG 7, 8, 9, 11 và 
17 mà không tồn tại đơn vị đo lường thống nhất và phương pháp xác định trọng số khách quan. Các CTĐL 
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được chuẩn hoá về thang đo từ 0 đến 1 điểm sử dụng phương pháp min-max kế thừa phương pháp tiếp cận 
của Lafortune & cộng sự (2018) và Slimani & cộng sự (2024). Điều này đảm bảo tính chất so sánh giữa các 
CTĐL khi tổng hợp chỉ số PTBV về kinh tế cũng như thống nhất ý nghĩa giá trị của các CTĐL càng cao 
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Bảng 1. Kết quả các kiểm định và PCA 
Thành phần 
chính 

Giá trị riêng Chênh lệch Tỷ trọng phương sai Tỷ trọng phương sai 
tích luỹ 

Comp1 3,282 2,391 0,657 0,657 
Comp2 0,891 0,466 0,178 0,835 
Comp3 0,426 0,163 0,085 0,920 
Comp4 0,262 0,124 0,053 0,972 
Comp5 0,138 . 0,028 1,000 
Kiểm định Bartlett 3.033,81*** (0,000)  
Kiểm định KMO 0,755  
Chú thích 
p-value được biểu thị trong dấu ngoặc đơn. 
***, ** và * biểu thị ý nghĩa thống kê tương ứng với các mức 1%, 5% và 10%.

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

 

Kết quả PCA cho thấy thành phần chính thứ nhất (Comp1) và thành phần chính thứ hai (Comp2) giải 
thích 83,48% tổng phương sai và có thể đại diện PTBV về kinh tế. Đối với cấu trúc các thành phần 
chính, Comp1 phản ánh lần lượt các SDG 7, 9, 11 và 17. Trong khi đó, Comp2 phản ánh SDG 8 và bổ 
sung chiều thông tin Comp1 chưa ghi nhận. Chỉ số PTBV về kinh tế (PCAKT) được xác định bằng 
phương pháp bình quân gia quyền điểm số của hai thành phần chính, trong đó trọng số của từng thành 
phần chính được xác định bằng tỷ trọng phương sai mà thành phần này giải thích trong tổng phương 
sai của hai thành phần chính. 

Nghiên cứu sử dụng biến giải thích chính (FDI) được đo lường bằng tỷ trọng tổng giá trị FDI vào ròng 
trong cơ cấu GDP. Các biến kiểm soát được sử dụng trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu về các 
yếu tố kiểm soát tác động của FDI đến PTBV về kinh tế. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP (GDP) gia 
tăng tạo điều kiện thuận lợi cho quốc gia tiếp nhận chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy hoạt động 
R&D (Grossman & Krueger, 1995). Độ mở thương mại (TRADE) gia tăng thúc đẩy đổi mới nhờ vào 
mở rộng thị trường và lan toả tri thức (Grossman & Helpman, 1991). Chất lượng thể chế (WGI) và mức 
độ phát triển tài chính (FIN) cao khuyến khích các hoạt động đầu tư có tính chất dài hạn (North, 1990; 
Acemoglu & cộng sự, 2005), đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp địa phương tăng 
cường hoạt động đầu tư nhằm mục đích mở rộng quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh và cập nhật 
công nghệ (McKinnon, 1973; Shaw, 1973). Chất lượng nguồn vốn con người (HD) gia tăng nâng cao 
hiệu suất làm việc của người lao động và đẩy mạnh hiệu ứng lan toả tri thức giữa người lao động ở các 
doanh nghiệp với nhau (Lucas, 1988). Trong khi đó, bất định kinh tế toàn cầu (GWUI) leo thang mang 
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tăng theo quy mô và khả năng điều chỉnh chi phí phù hợp với biến động thông tin cao (Abel, 1983; 
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Dữ liệu nghiên cứu của biến giải thích chính và các biến kiểm soát được thu thập chủ yếu từ bộ dữ liệu 
World development indicators (WDI) và Worldwide governance indicators (WGI). Trong khi đó, bất 
định kinh tế toàn cầu (GWUI) được thu thập từ bộ dữ liệu chỉ số WUI toàn cầu do Ahir & cộng sự 
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dự án này có tính chất hiệu suất gia tăng theo quy mô và khả năng điều chỉnh chi phí phù hợp với biến động 
thông tin cao (Abel, 1983; Caballero, 1991; Rivoli & Salorio, 1996). 

Dữ liệu nghiên cứu của biến giải thích chính và các biến kiểm soát được thu thập chủ yếu từ bộ dữ liệu 
World development indicators (WDI) và Worldwide governance indicators (WGI). Trong khi đó, bất định 
kinh tế toàn cầu (GWUI) được thu thập từ bộ dữ liệu chỉ số WUI toàn cầu do Ahir & cộng sự (2022) công 
bố. Nguồn dữ liệu và định nghĩa của các biến nghiên cứu được trình bày trong Bảng 2.

Thống kê mô tả được trình bày trong Bảng 3 cho thấy PCAKT có giá trị trung bình xấp xỉ bằng 0, dao 
động trong khoảng từ -3,959 đến 2,650 với độ lệch chuẩn đạt mức 1,757. Điều này phản ánh đặc trưng của 
biến nghiên cứu được xây dựng dựa trên phương pháp PCA. PCAKT phân tán đáng kể cho thấy PTBV về 
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kinh tế có sự khác biệt rõ rệt giữa các quốc gia trong mẫu quan sát. Tương tự, tỷ trọng tổng giá trị FDI vào 
ròng trong cơ cấu GDP dao động trong khoảng từ -6,639% đến 46,931% với độ lệch chuẩn đạt mức 7,117 
cho thấy xu hướng không đồng đều rõ rệt trong việc thu hút FDI giữa các quốc gia trong mẫu quan sát.

Bảng 2. Mô tả các biến nghiên cứu và nguồn dữ liệu 
Biến nghiên cứu Định nghĩa Nguồn dữ liệu 
Biến phụ thuộc 
PCAKT Chỉ số PTBV về kinh tế, phản ánh các SDG 7, 8, 9, 11 và 

17 
Lafortune & cộng sự 
(2018); PCA 

Biến giải thích chính 
FDI Tỷ trọng tổng giá trị FDI vào ròng trong cơ cấu GDP (%) WDI 
Biến kiểm soát 
GDP Tốc độ tăng trưởng GDP (%) WDI 
TRADE Tỷ trọng tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu trong cơ 

cấu GDP (%)
WDI 

WGI Chỉ số quản trị toàn cầu tổng hợp WGI 
FIN Tỷ trọng tổng giá trị tín dụng trong nước cung cấp cho 

khu vực kinh tế tư nhân trong cơ cấu GDP (%)
WDI 

HD Tỷ lệ tiếp cận đại học (%) WDI 
GWUI Giá trị lô-ga-rít tự nhiên của chỉ số WUI toàn cầu Ahir & cộng sự (2022)

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Bảng 3. Thống kê mô tả 

Biến nghiên cứu Quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất 
PCAKT 1.100 0,035 1,757 -3,959 2,650
FDI 1.100 4,233 7,117 -6,639 46,931
GDP 1.100 3,652 3,745 -8,729 13,303
TRADE 1.100 82,983 40,342 26,858 203,855
WGI 1.100 0,229 0,821 -1,103 1,848
FIN 1.100 59,855 42,581 7,795 176,478
HD 1.100 45,597 28,422 2,258 107,104
GWUI 1.100 9,921 0,320 9,228 10,613

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

 

3.2. Mô hình nghiên cứu 

Nghiên cứu này kế thừa phương pháp tiếp cận của Slimani & cộng sự (2024) và xây dựng mô hình 
nghiên cứu sau đây nhằm mục đích phân tích tác động của FDI đến PTBV về kinh tế: 
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chuẩn đạt mức 7,117 cho thấy xu hướng không đồng đều rõ rệt trong việc thu hút FDI giữa các quốc 
gia trong mẫu quan sát. 

 

Bảng 3. Thống kê mô tả 

Biến nghiên cứu Quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất 
PCAKT 1.100 0,035 1,757 -3,959 2,650
FDI 1.100 4,233 7,117 -6,639 46,931
GDP 1.100 3,652 3,745 -8,729 13,303
TRADE 1.100 82,983 40,342 26,858 203,855
WGI 1.100 0,229 0,821 -1,103 1,848
FIN 1.100 59,855 42,581 7,795 176,478
HD 1.100 45,597 28,422 2,258 107,104
GWUI 1.100 9,921 0,320 9,228 10,613

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

 

3.2. Mô hình nghiên cứu 

Nghiên cứu này kế thừa phương pháp tiếp cận của Slimani & cộng sự (2024) và xây dựng mô hình 
nghiên cứu sau đây nhằm mục đích phân tích tác động của FDI đến PTBV về kinh tế: 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 � �𝟎𝟎 � ����𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 � ��𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 � �����𝒕𝒕 � �𝒊𝒊 � �𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 
Trong đó, i và t lần lượt đại diện cho quốc gia quan sát và thời gian quan sát; PCAKT là chỉ số PTBV về 

kinh tế; FDI là tỷ trọng tổng giá trị FDI vào ròng trong cơ cấu GDP; Macroeconomics bao gồm các biến 
kiểm soát GDP, TRADE, WGI, FIN và HD ở cấp độ quốc gia; GWUI là giá trị lô-ga-rít tự nhiên của chỉ số 
WUI toàn cầu; μ là hiệu ứng cố định; β, γ›  và δ, là các hệ số hồi quy cần ước lượng; α là hằng số; và α là 
sai số ngẫu nhiên. Mô hình nghiên cứu được ước lượng lần lượt sử dụng phương pháp hồi quy tác động cố 
định (FE), hồi quy tác động cố định bậc cao (HDFE) và hồi quy hai giai đoạn (2-SLS) sử dụng biến công cụ 
nội sinh (Lewbel, 2012) nhằm mục đích giảm thiểu vấn đề nội sinh. Do GWUI chỉ biến động theo thời gian 
quan sát, nghiên cứu này không kiểm soát hiệu ứng cố định theo thời gian đối với GWUI vì điều này gây ra 
hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo giữa GWUI và hiệu ứng cố định theo thời gian.

4. Kết quả và thảo luận
Bảng 4 trình bày kết quả ước lượng hồi quy FE và HDFE về tác động của FDI đến PTBV về kinh tế lần 

lượt ở cột 1 và cột 2. Đối với biến giải thích chính, FDI có hệ số hồi quy 0,004 ở mức ý nghĩa thống kê 5%, 
từ đó xác nhận giả thuyết H1. Đối với các biến kiểm soát, TRADE, FIN, HD và GWUI cho thấy tác động tích 
cực ở mức ý nghĩa thống kê 1%. Kết quả ước lượng không thay đổi đáng kể khi chỉ kiểm soát hiệu ứng cố 
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định theo quốc gia và khi sai số chuẩn được điều chỉnh theo phân cụm quốc gia quan sát và thời gian quan 
sát. Điều này cho thấy kết quả nghiên cứu nhất quán đối với các cấu trúc sai số chuẩn khác nhau.

Về mặt độ lớn, khi các yếu tố khác trong mô hình hồi quy không thay đổi, việc gia tăng một điểm phần 
trăm FDI làm gia tăng chỉ số PTBV về kinh tế 0,004 điểm. Kết quả ước lượng FDI nhất quán với các 
nghiên cứu trước đây phản ánh mô hình tăng trưởng Harrod-Domar và Solow cho thấy FDI là nguồn lực 
tài chính tăng thêm quan trọng phục vụ các mục tiêu huy động cho tăng trưởng và mở rộng quy mô nền 
kinh tế (Borensztein & cộng sự, 1998; Makiela & Ouattara, 2018). Đồng thời, kết quả ước lượng này phù 
hợp với các mô hình tăng trưởng nội sinh (Romer, 1986; Lucas, 1988; Romer, 1990) và lý thuyết liên kết 
(Hirschman, 1958; Todaro & Smith, 2020) giải thích cơ chế các hiệu ứng lan toả của FDI góp phần cải thiện 
TFP và khuyến khích tiến trình thực hiện mục tiêu PTBV về kinh tế ở quốc gia tiếp nhận.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa FDI và PTBV về kinh tế có thể tồn tại tính chất nhân quả hai chiều khi các 
quốc gia có chỉ số PTBV về kinh tế cao hơn có thể thu hút FDI nhiều hơn (Cao Thị Hồng Vinh, 2017). Do 
vậy, nghiên cứu này sử dụng phương pháp hồi quy 2-SLS theo Lewbel (2012) nhằm mục đích giảm thiểu 
vấn đề nội sinh. Kết quả các kiểm định được trình bày trong Bảng 4 khẳng định tính chất hợp lệ của biến 
công cụ được xây dựng theo Lewbel (2012). Sau khi kiểm soát vấn đề nội sinh, hệ số hồi quy của FDI thay 
đổi từ mức 0,004 ở mức ý nghĩa thống kê 5% ở cột 1 và cột 2 thành 0,003 ở mức ý nghĩa thống kê 10% trong 
mô hình hồi quy 2-SLS theo Lewbel (2012) được trình bày ở cột 3. Kết quả ước lượng này cho thấy tác động 
tích cực của FDI duy trì nhất quán trong cả ba mô hình hồi quy, đồng thời không tồn tại ảnh hưởng nghiêm 
trọng của vấn đề nội sinh đến mức độ chính xác của kết quả ước lượng FDI. 

Bảng 4. Tác động của FDI đến phát triển bền vững về kinh tế 
Biến nghiên cứu (1) (2) (3) 
FDI 0,004** 0,004** 0,003* 

(0,002) (0,002) (0,002) 
GDP 0,003 0,003 0,003  

(0,003) (0,004) (0,004) 
TRADE 0,003*** 0,003*** 0,003***  

(0,001) (0,001) (0,001) 
WGI 0,007 0,007 0,007  

(0,082) (0,082) (0,082) 
FIN 0,011*** 0,011*** 0,011***  

(0,001) (0,001) (0,001) 
HD 0,024*** 0,024*** 0,024***  

(0,001) (0,002) (0,002) 
GWUI 0,510*** 0,510*** 0,510*** 

(0,034) (0,034) (0,034) 
Quan sát 1.100 1.100 1.100 
Quốc gia 55 55 55 
Biến công cụ   6 
Within R² 0,603 0,603  
Centered R² 0,603 
Adj. R² 0,967  
Kleibergen-Paap rk LM 40,752*** 
Cragg-Donald Wald F 460,212 
Kleibergen-Paap rk Wald F 103,023 
Giá trị tới hạn Stock-Yogo (mức độ chệch 5%) 19,280 
Hansen J 3,691 
Chú thích 
Sai số chuẩn được biểu thị trong dấu ngoặc đơn. 
***, ** và * biểu thị ý nghĩa thống kê tương ứng với các mức 1%, 5% và 10%.

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

 

Tiếp theo, mẫu quan sát được phân tách thành hai nhóm: các quốc gia có thu nhập cao và trung bình 
cao và các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và thấp nhằm mục đích phân tích sự khác biệt trong tác 
động của FDI đến PTBV giữa các quốc gia theo nhóm thu nhập. Đồng thời, nghiên cứu này xem xét 
vai trò điều tiết của môi trường bất định đối với mẫu quan sát bao gồm tất cả các nhóm thu nhập cũng 
như từng nhóm thu nhập. Kết quả ước lượng FDI đối với mẫu quan sát bao gồm tất cả các nhóm thu 
nhập (cột 1) cũng như các quốc gia có thu nhập cao và trung bình cao (cột 2) và các quốc gia có thu 
nhập trung bình thấp và thấp (cột 3) được trình bày trong Bảng 5 phản ánh dư địa cho FDI góp phần 
khuyến khích tiến trình thực hiện mục tiêu PTBV về kinh tế ở các quốc gia có thu nhập trung bình thấp 
và thấp nhiều hơn so với ở các quốc gia có thu nhập cao và trung bình cao (Izadi & Madirimov, 2026).  

Trong khi đó, FDI×GWUI có hệ số hồi quy 0,034 ở mức ý nghĩa thống kê 5% ở cột 3, tuy nhiên không 
có ý nghĩa thống kê ở cột 1 và cột 2, từ đó xác nhận giả thuyết H2 ở các quốc gia có thu nhập trung 
bình thấp và thấp. Trên cơ sở lý thuyết FDI theo chiều ngang và FDI theo chiều dọc, bất định kinh tế 
toàn cầu như chiến tranh thương mại và thuế quan làm gia tăng động lực của nhà đầu tư trực tiếp nước 
ngoài trong việc di dời hoạt động sản xuất, kinh doanh sang các quốc gia có mức độ phát triển thấp hơn 
nhằm mục đích tận dụng chi phí sản xuất và hoạt động tối ưu hơn (Helpman & Krugman, 1987; 

Tiếp theo, mẫu quan sát được phân tách thành hai nhóm: các quốc gia có thu nhập cao và trung bình cao 
và các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và thấp nhằm mục đích phân tích sự khác biệt trong tác động 
của FDI đến PTBV giữa các quốc gia theo nhóm thu nhập. Đồng thời, nghiên cứu này xem xét vai trò điều 
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tiết của môi trường bất định đối với mẫu quan sát bao gồm tất cả các nhóm thu nhập cũng như từng nhóm 
thu nhập. Kết quả ước lượng FDI đối với mẫu quan sát bao gồm tất cả các nhóm thu nhập (cột 1) cũng như 
các quốc gia có thu nhập cao và trung bình cao (cột 2) và các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và thấp 
(cột 3) được trình bày trong Bảng 5 phản ánh dư địa cho FDI góp phần khuyến khích tiến trình thực hiện 
mục tiêu PTBV về kinh tế ở các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và thấp nhiều hơn so với ở các quốc 
gia có thu nhập cao và trung bình cao (Izadi & Madirimov, 2026). 

Trong khi đó, FDI×GWUI có hệ số hồi quy 0,034 ở mức ý nghĩa thống kê 5% ở cột 3, tuy nhiên không có 
ý nghĩa thống kê ở cột 1 và cột 2, từ đó xác nhận giả thuyết H2 ở các quốc gia có thu nhập trung bình thấp 
và thấp. Trên cơ sở lý thuyết FDI theo chiều ngang và FDI theo chiều dọc, bất định kinh tế toàn cầu như 
chiến tranh thương mại và thuế quan làm gia tăng động lực của nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài trong việc 
di dời hoạt động sản xuất, kinh doanh sang các quốc gia có mức độ phát triển thấp hơn nhằm mục đích tận 
dụng chi phí sản xuất và hoạt động tối ưu hơn (Helpman & Krugman, 1987; Blanchard & cộng sự, 2021). 
Đồng thời, nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài triển khai chiến lược nâng cấp công nghệ và tối ưu hoá mô hình 
sản xuất và điều hành trong chuỗi giá trị để có thể thích nghi trong môi trường bất định (Gereffi & cộng sự, 
2021). Sự kết hợp này góp phần củng cố chất lượng dòng vốn đầu tư từ FDI ở quốc gia tiếp nhận, đặc biệt ở 
các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và thấp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các quốc gia có thu nhập 
trung bình thấp và thấp từng bước nâng cao vị thế cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu và tăng cường các 
hiệu ứng tích cực của FDI đến tiến trình thực hiện mục tiêu PTBV về kinh tế ở các quốc gia này.

Blanchard & cộng sự, 2021). Đồng thời, nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài triển khai chiến lược nâng cấp 
công nghệ và tối ưu hoá mô hình sản xuất và điều hành trong chuỗi giá trị để có thể thích nghi trong 
môi trường bất định (Gereffi & cộng sự, 2021). Sự kết hợp này góp phần củng cố chất lượng dòng vốn 
đầu tư từ FDI ở quốc gia tiếp nhận, đặc biệt ở các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và thấp, từ đó 
tạo điều kiện thuận lợi cho các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và thấp từng bước nâng cao vị thế 
cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu và tăng cường các hiệu ứng tích cực của FDI đến tiến trình thực 
hiện mục tiêu PTBV về kinh tế ở các quốc gia này. 

 

Bảng 5. Tác động của FDI theo nhóm thu nhập 
Biến nghiên cứu (1) (2) (3) 
FDI 0,004** 0,000 0,013***  

(0,002) (0,002) (0,004) 
GDP 0,003 -0,003 -0,007 

(0,004) (0,004) (0,006) 
TRADE 0,003*** 0,003*** -0,005*** 

(0,001) (0,001) (0,002) 
WGI 0,007 -0,108 0,033 

(0,082) (0,116) (0,111) 
FIN 0,011*** 0,008*** 0,017*** 

(0,001) (0,001) (0,001) 
HD 0,024*** 0,021*** 0,046*** 

(0,002) (0,002) (0,005) 
GWUI 0,510*** 0,493*** 0,389*** 

(0,034) (0,043) (0,058) 
FDI×GWUI 0,004 0,001 0,034** 
 (0,004) (0,004) (0,016) 
Quan sát 1.100 730 370 
Quốc gia 55 36 19 
R² nội bộ 0,603 0,595 0,715 
R² hiệu chỉnh 0,967 0,908 0,963 
Chú thích 
Sai số chuẩn được biểu thị trong dấu ngoặc đơn. 
***, ** và * biểu thị ý nghĩa thống kê tương ứng với các mức 1%, 5% và 10%.

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

 

5. Kết luận và hàm ý chính sách 

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích tác động của FDI đến PTBV về kinh tế ở 55 quốc gia trong 
giai đoạn 2002-2022 trong bối cảnh bất định kinh tế toàn cầu. Kết quả nghiên cứu xác nhận tác động 
tích cực của FDI đến PTBV về kinh tế. Tuy nhiên, trái ngược với bằng chứng của Iamsiraroj & 
Ulubaşoğlu (2015) ở 140 quốc gia trong giai đoạn 1970-2009, tác động này được thể hiện rõ rệt hơn ở 
các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và thấp. Điều này phù hợp với phát hiện của Izadi & Madirimov 
(2026) cho thấy khi mức thu nhập của quốc gia tiếp nhận đạt ngưỡng thấp, dư địa cho FDI góp phần 
khuyến khích tiến trình thực hiện mục tiêu PTBV về kinh tế ở các quốc gia này nhiều hơn so với ở các 
quốc gia có thu nhập cao hơn. Bên cạnh đó, tương tự các nghiên cứu trước đây (Borensztein & cộng 
sự, 1998; Jude & Levieuge, 2017; Osei & Kim, 2020; Haini & Tan, 2022; Iddrisu & cộng sự, 2023), 
kết quả nghiên cứu củng cố luận điểm cho rằng chất lượng thể chế, mức độ phát triển tài chính và nguồn 
vốn con người thúc đẩy PTBV về kinh tế ở quốc gia tiếp nhận. Đáng chú ý, khi xem xét vai trò điều tiết 

5. Kết luận và hàm ý chính sách

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích tác động của FDI đến PTBV về kinh tế ở 55 quốc gia trong giai 
đoạn 2002-2022 trong bối cảnh bất định kinh tế toàn cầu. Kết quả nghiên cứu xác nhận tác động tích cực 
của FDI đến PTBV về kinh tế. Tuy nhiên, trái ngược với bằng chứng của Iamsiraroj & Ulubaşoğlu (2015) ở 
140 quốc gia trong giai đoạn 1970-2009, tác động này được thể hiện rõ rệt hơn ở các quốc gia có thu nhập 
trung bình thấp và thấp. Điều này phù hợp với phát hiện của Izadi & Madirimov (2026) cho thấy khi mức 
thu nhập của quốc gia tiếp nhận đạt ngưỡng thấp, dư địa cho FDI góp phần khuyến khích tiến trình thực hiện 
mục tiêu PTBV về kinh tế ở các quốc gia này nhiều hơn so với ở các quốc gia có thu nhập cao hơn. Bên cạnh 
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đó, tương tự các nghiên cứu trước đây (Borensztein & cộng sự, 1998; Jude & Levieuge, 2017; Osei & Kim, 
2020; Haini & Tan, 2022; Iddrisu & cộng sự, 2023), kết quả nghiên cứu củng cố luận điểm cho rằng chất 
lượng thể chế, mức độ phát triển tài chính và nguồn vốn con người thúc đẩy PTBV về kinh tế ở quốc gia tiếp 
nhận. Đáng chú ý, khi xem xét vai trò điều tiết của bất định kinh tế toàn cầu đối với mối quan hệ giữa FDI 
và PTBV về kinh tế, nghiên cứu này phát hiện bất định gia tăng không chỉ mang lại đóng góp khả quan đến 
PTBV về kinh tế mà còn tăng cường các hiệu ứng tích cực của FDI đến tiến trình thực hiện mục tiêu này ở 
các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và thấp. Mặc dù vậy, nghiên cứu này còn tồn tại một số hạn chế 
cần được giải quyết trong các nghiên cứu tiếp theo như chưa xem xét mối quan hệ phi tuyến tính giữa FDI 
và PTBV về kinh tế trong điều kiện bất định kinh tế toàn cầu leo thang.

Trên cơ sở FDI được xác định là một trong những động lực quan trọng trong việc đạt được các SDG, đặc 
biệt là các SDG về kinh tế, nghiên cứu này đề xuất một số hàm ý chính sách như sau. Thứ nhất, quốc gia tiếp 
nhận cần chú trọng nâng cao chất lượng và điều hướng FDI vào các ngành gắn liền với các SDG về kinh tế 
thông qua các cơ chế ưu đãi đầu tư có điều kiện thay vì thu hút các dự án FDI thiếu chọn lọc. Thứ hai, các 
nhà hoạch định chính sách cần ưu tiên phát triển hệ thống giáo dục đại học và đào tạo nghề gắn kết chặt chẽ 
với nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp FDI nhằm mục đích nâng cao khả năng đón nhận chuyển dịch 
công nghệ và mô hình sản xuất của các doanh nghiệp địa phương. Thứ ba, các cơ quan quản lý nhà nước 
cần hoàn thiện hạ tầng tài chính theo hướng mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực tài chính cho khu vực kinh 
tế tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành công nghiệp để có thể tạo điều kiện thuận lợi cho 
các doanh nghiệp này từng bước nâng cao vị thế cạnh tranh trong chuỗi giá trị của nhà đầu tư trực tiếp nước 
ngoài.
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Tóm tắt
Nghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa kinh nghiệm quốc tế của thành viên hội đồng quản 
trị và điều chỉnh lợi nhuận thông qua hoạt động thực (RoyREM) tại các doanh nghiệp phi tài 
chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng 5.075 quan sát của 403 doanh 
nghiệp giai đoạn 2010-2022 và mô hình dữ liệu bảng, kết quả cho thấy kinh nghiệm quốc tế 
của thành viên hội đồng quản trị không có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê với RoyREM. Kết 
quả này vẫn nhất quán trong các kiểm định tính vững. Kết quả gợi ý rằng kinh nghiệm quốc 
tế của thành viên hội đồng quản trị không nên được xem riêng lẻ như một chỉ báo về mức độ 
điều chỉnh lợi nhuận thực.
Từ khóa: Thành viên hội đồng quản trị, quản trị công ty, thị trường mới nổi, kinh nghiệm quốc 
tế, điều chỉnh lợi nhuận thực.
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Board directors’ foreign experience and real earnings management: Empirical evidence 
from non-financial listed firms in Vietnam
Abstract
This study examines the association between board directors’ foreign experience and real 
earnings management (RoyREM) among non-financial firms listed on the Vietnam Stock 
Exchange. Using 5,075 firm-year observations from 403 firms during 2010-2022 and a panel-
data model, the results show no statistically significant association between board directors’ 
foreign experience and RoyREM. Robustness checks yield the same conclusion. The results 
suggest that board directors’ foreign experience should not be viewed in isolation as an 
indicator of the extent of real earnings management.
Keywords:  Board directors, corporate governance, emerging markets, foreign experience, 
real earnings management.
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1. Giới thiệu
Điều chỉnh lợi nhuận là một trong những chủ đề trung tâm trong nghiên cứu kế toán do liên quan mật 

thiết đến giá trị doanh nghiệp, hợp đồng nợ, thù lao điều hành và hiệu quả thị trường vốn (Roychowdhury, 
2006). Để đạt mục tiêu ngắn hạn, nhà quản lý có thể can thiệp vào lợi nhuận báo cáo, làm suy giảm vai trò 
cung cấp thông tin của báo cáo tài chính (Xu & cộng sự, 2007; Nguyen & Le, 2020). 

Các nghiên cứu trước phân biệt điều chỉnh lợi nhuận dựa trên khoản dồn tích và điều chỉnh lợi nhuận 
thông qua hoạt động thực. Điều chỉnh lợi nhuận dựa trên khoản dồn tích chủ yếu được thực hiện thông qua 
các lựa chọn và ước tính kế toán liên quan đến các khoản dồn tích, trong khi điều chỉnh lợi nhuận thực được 
tiến hành thông qua các quyết định hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể chuyển sang 
điều chỉnh lợi nhuận thực khi các cơ chế giám sát được tăng cường do hình thức này khó bị phát hiện hơn 
(Cohen & cộng sự, 2008; Zang, 2012). Trong bối cảnh đó, đặc điểm của hội đồng quản trị được xem là một 
yếu tố quản trị nội bộ có khả năng liên quan đến hành vi báo cáo tài chính của doanh nghiệp (Giannetti & 
cộng sự, 2015; Du & cộng sự, 2017; Hooghiemstra & cộng sự, 2019; Ashraf & Qian, 2021).

Một hướng nghiên cứu đáng chú ý liên quan đến tính quốc tế của hội đồng quản trị, nhưng các nghiên 
cứu trước chưa có sự thống nhất trong cách nhận diện đặc điểm này. Du & cộng sự (2017), Hooghiemstra & 
cộng sự (2019) và Ashraf & Qian (2021) chủ yếu đo lường tính quốc tế của hội đồng quản trị dựa trên quốc 
tịch của thành viên. Du & cộng sự (2017) ghi nhận mối quan hệ âm giữa sự hiện diện hoặc tỷ lệ thành viên 
hội đồng quản trị nước ngoài và điều chỉnh lợi nhuận tại Trung Quốc, trong khi Hooghiemstra & cộng sự 
(2019) ghi nhận quan hệ dương đối với sự hiện diện của thành viên không mang quốc tịch Bắc Âu tại các 
doanh nghiệp Bắc Âu. Gần với biến kết quả của nghiên cứu này hơn, Ashraf & Qian (2021) cho thấy mức 
độ quốc tế hóa hội đồng quản trị có quan hệ âm với điều chỉnh lợi nhuận thực tại Trung Quốc, nhưng thước 
đo chủ yếu vẫn là tỷ lệ thành viên hội đồng quản trị nước ngoài.

Khác với cách tiếp cận dựa trên quốc tịch, Giannetti & cộng sự (2015) và Tao & cộng sự (2022) tập trung 
vào kinh nghiệm học tập hoặc làm việc ở nước ngoài của thành viên hội đồng quản trị, tương ứng gần hơn 
với EXP trong nghiên cứu này. Tuy nhiên, các nghiên cứu sử dụng trực tiếp kinh nghiệm quốc tế chủ yếu 
xem xét các kết quả khác. Giannetti & cộng sự (2015) sử dụng điều chỉnh lợi nhuận dựa trên khoản dồn tích 
như một chỉ báo quản trị. Tao & cộng sự (2022) xem xét chính sách cổ tức. Sun & cộng sự (2023) nghiên cứu 
mức độ chấp nhận rủi ro của nhà quản lý. Nguyen & Ha (2024) phân tích kinh nghiệm quốc tế của CEO và 
đòn bẩy tài chính tại Việt Nam. Trong khi đó, Thai & cộng sự (2026) nghiên cứu điều chỉnh lợi nhuận thực 
tại Việt Nam nhưng tập trung vào các đặc điểm cấu trúc của hội đồng quản trị, không xem xét kinh nghiệm 
học tập hoặc làm việc ở nước ngoài của thành viên.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu này bổ sung cho tài liệu hiện có theo ba phương diện liên quan. Thứ nhất, 
nghiên cứu phân biệt kinh nghiệm quốc tế với quốc tịch nước ngoài của thành viên hội đồng quản trị và tập 
trung vào kinh nghiệm học tập và/hoặc làm việc ở nước ngoài. Thứ hai, nghiên cứu mở rộng dòng nghiên 
cứu về kinh nghiệm quốc tế sang điều chỉnh lợi nhuận thông qua hoạt động thực. Thứ ba, nghiên cứu cung 
cấp bằng chứng trong bối cảnh các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại Việt Nam, qua đó bổ sung cho các 
nghiên cứu trong nước về đặc điểm hội đồng quản trị và RoyREM. Đáng chú ý, khác với một số nghiên cứu 
trước ghi nhận mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa yếu tố quốc tế của hội đồng quản trị và điều chỉnh lợi 
nhuận, kết quả của nghiên cứu này không cho thấy mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa EXP và RoyREM.

Phần còn lại của bài viết được cấu trúc như sau: Phần 2 trình bày cơ sở lý thuyết. Phần 3 là tổng quan 
nghiên cứu và phát triển giả thuyết. Phần 4 trình bày dữ liệu và phương pháp nghiên cứu. Phần 5 trình bày 
và thảo luận kết quả thực nghiệm. Phần 6 trình bày kết luận và hàm ý.

2. Cơ sở lý thuyết
Theo Lý thuyết cấp bậc cao (Upper Echelons Theory), đặc điểm nền tảng và kinh nghiệm của nhà quản 

trị cấp cao có thể liên quan đến các quyết định chiến lược và hành vi báo cáo tài chính của doanh nghiệp 
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(Hambrick & Mason, 1984). Trong cấu trúc quản trị hiện đại, hội đồng quản trị giữ vai trò giám sát ban điều 
hành và chất lượng thông tin tài chính. Vì vậy, kinh nghiệm học tập hoặc làm việc ở nước ngoài của thành 
viên hội đồng quản trị có thể bổ sung tri thức và góc nhìn quản trị cho quá trình giám sát. Giannetti & cộng 
sự (2015) cung cấp bằng chứng rằng các thành viên có kinh nghiệm nước ngoài có thể truyền tải tri thức về 
quản trị và thực hành quản lý cho doanh nghiệp ở thị trường mới nổi.

Dưới góc độ Lý thuyết phụ thuộc nguồn lực (Resource Dependence Theory), kinh nghiệm quốc tế được 
xem là một nguồn lực chiến lược giúp doanh nghiệp tiếp cận tri thức, kỹ năng và thông lệ quản trị toàn 
cầu (Pfeffer & Salancik, 1978). Nguồn lực này có thể hỗ trợ thành viên hội đồng quản trị nhận diện tốt hơn 
các quyết định hoạt động có khả năng làm sai lệch lợi nhuận báo cáo. Đồng thời, theo Lý thuyết đại diện 
(Agency Theory), hội đồng quản trị có chức năng giám sát nhà quản lý và hạn chế các hành vi phục vụ lợi 
ích cá nhân (Jensen & Meckling, 1976; Fama & Jensen, 1983). Do đó, số lượng thành viên hội đồng quản 
trị có kinh nghiệm quốc tế cao hơn được kỳ vọng có năng lực giám sát tốt hơn và mức độ điều chỉnh lợi 
nhuận thực thấp hơn.

3. Tổng quan nghiên cứu và phát triển giả thuyết nghiên cứu
Các nghiên cứu về đặc điểm nhà quản trị cấp cao cho thấy nền tảng và kinh nghiệm của người ra quyết 

định có thể ảnh hưởng đến các chính sách và thực hành của doanh nghiệp (Dyreng & cộng sự, 2010; Ge & 
cộng sự, 2011). Đối với hội đồng quản trị, kinh nghiệm học tập hoặc làm việc ở nước ngoài có thể mở rộng 
khả năng tiếp cận tri thức, thông lệ quản trị và kinh nghiệm từ các môi trường thể chế khác nhau (Giannetti 
& cộng sự, 2015; Tao & cộng sự, 2022). Theo Lý thuyết cấp bậc cao, những trải nghiệm này có thể định hình 
cách thành viên hội đồng quản trị xử lý thông tin và tham gia vào các quyết định doanh nghiệp (Hambrick 
& Mason, 1984).

Từ góc độ Lý thuyết phụ thuộc nguồn lực và Lý thuyết đại diện, kinh nghiệm quốc tế có thể bổ sung 
nguồn lực tri thức và nâng cao năng lực giám sát của hội đồng quản trị (Pfeffer & Salancik, 1978; Jensen 
& Meckling, 1976; Fama & Jensen, 1983). Giannetti & cộng sự (2015) cho thấy việc doanh nghiệp tuyển 
dụng thành viên hội đồng quản trị có kinh nghiệm nước ngoài gắn với cải thiện một số chỉ báo về hiệu quả 
và quản trị. Trong khi, Tao & cộng sự (2022) ghi nhận mối liên hệ giữa kinh nghiệm nước ngoài của thành 
viên hội đồng quản trị và chính sách cổ tức. Những bằng chứng này cho thấy kinh nghiệm quốc tế có thể 
liên quan đến chất lượng tư vấn và giám sát của hội đồng quản trị.

Bằng chứng về mối liên hệ giữa yếu tố quốc tế trong hội đồng quản trị và điều chỉnh lợi nhuận chưa hoàn 
toàn đồng nhất. Du & cộng sự (2017) ghi nhận quan hệ âm giữa sự hiện diện hoặc tỷ lệ thành viên hội đồng 
quản trị nước ngoài và điều chỉnh lợi nhuận tại Trung Quốc. Ashraf & Qian (2021) cũng ghi nhận quan hệ 
âm giữa mức độ quốc tế hóa hội đồng quản trị và điều chỉnh lợi nhuận thực tại Trung Quốc. Ngược lại, 
Hooghiemstra & cộng sự (2019) ghi nhận quan hệ dương đối với sự hiện diện của thành viên không mang 
quốc tịch Bắc Âu tại các doanh nghiệp Bắc Âu. Các kết quả này cho thấy mối liên hệ giữa yếu tố quốc tế 
của hội đồng quản trị và điều chỉnh lợi nhuận có thể phụ thuộc vào cách nhận diện tính quốc tế cũng như 
bối cảnh thể chế.

Tuy nhiên, tăng cường giám sát không nhất thiết dẫn đến sự giảm điều chỉnh lợi nhuận thực. Chi & cộng 
sự (2011) cho rằng khi các hình thức điều chỉnh lợi nhuận dựa trên khoản dồn tích bị kiểm soát chặt chẽ hơn, 
nhà quản trị có thể chuyển sang điều chỉnh lợi nhuận thông qua hoạt động thực, vốn khó bị phát hiện hơn. 
Vì vậy, về mặt lý thuyết, ảnh hưởng của kinh nghiệm quốc tế đối với RoyREM không hoàn toàn đơn nghĩa.

Mặc dù tồn tại khả năng dịch chuyển giữa các hình thức điều chỉnh lợi nhuận, nghiên cứu đặt kỳ vọng 
chính theo cơ chế tri thức và giám sát. Kinh nghiệm học tập hoặc làm việc ở nước ngoài có thể giúp hội 
đồng quản trị nhận diện tốt hơn các quyết định hoạt động bất thường và tăng cường khả năng giám sát nhà 
quản trị. Theo lập luận này, mức độ kinh nghiệm quốc tế cao hơn của hội đồng quản trị được kỳ vọng gắn 
với mức RoyREM thấp hơn.
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Từ các lập luận trên, nghiên cứu phát triển giả thuyết sau đây:
H1: Kinh nghiệm quốc tế của thành viên hội đồng quản trị có mối quan hệ ngược chiều với điều chỉnh 

lợi nhuận thực của doanh nghiệp.
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Mô hình nghiên cứu
Trong phần này, nghiên cứu xây dựng mô hình hồi quy để đánh giá mối quan hệ giữa kinh nghiệm quốc 

tế của thành viên hội đồng quản trị và điều chỉnh lợi nhuận thông qua hoạt động thực (RoyREM), đồng thời 
kiểm soát các yếu tố tài chính và đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, mô hình nghiên cứu được 
biểu diễn như sau:

RoyREMi,t = α₀ + α₁EXPi,t + γControlsi,t + μi + λt + εit                  (1)
Trong đó:
RoyREMi,t là biến đại diện cho điều chỉnh lợi nhuận thực của doanh nghiệp i tại năm t. Biến này được 

xây dựng từ các cấu phần bất thường theo khung đo lường hoạt động thực của Roychowdhury (2006), với 
quy trình cụ thể được trình bày tại Mục 4.4. EXPi,t là số lượng thành viên hội đồng quản trị có kinh nghiệm 
học tập và/hoặc làm việc ở nước ngoài. Các thước đo thay thế gồm tỷ lệ thành viên có kinh nghiệm quốc tế 
trên tổng số thành viên hội đồng quản trị và biến giả nhận giá trị 1 khi doanh nghiệp có ít nhất một thành 
viên như vậy. Controlsi,t là tập hợp các biến kiểm soát, gồm quy mô doanh nghiệp, tuổi doanh nghiệp, đòn 
bẩy tài chính, khả năng sinh lời, tỷ trọng tài sản cố định hữu hình và quy mô hội đồng quản trị. μi và λt lần 
lượt là hiệu ứng cố định doanh nghiệp và năm. εit là sai số ngẫu nhiên.

4.2. Dữ liệu nghiên cứu 
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam giai đoạn 2010-2022. Dữ liệu năm 2009 được sử dụng để xây dựng các biến trễ cho năm 2010 nhưng 
không được đưa vào mẫu hồi quy. Sau khi loại các quan sát thiếu dữ liệu cần thiết và các trường hợp dữ 
liệu hội đồng quản trị không hợp lệ, nghiên cứu tiếp tục chỉ giữ lại các nhóm ngành cấp 3, năm có tối thiểu 
15 quan sát để ước lượng các cấu phần bất thường của RoyREM, phù hợp với tiêu chí được áp dụng trong 
nghiên cứu của Roychowdhury (2006). Mẫu hồi quy cuối cùng gồm 5.075 quan sát của 403 doanh nghiệp. 
Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty và cơ 
sở dữ liệu Vietstock.

Biến phụ thuộc là điều chỉnh lợi nhuận thông qua hoạt động thực (RoyREM). Các cấu phần bất thường 
dùng để xây dựng RoyREM được ước lượng theo khung Roychowdhury (2006) và được kết hợp theo cách 
tiếp cận của Cohen & Zarowin (2010), theo quy trình được trình bày tại Mục 4.4. Biến độc lập là kinh 
nghiệm quốc tế của thành viên hội đồng quản trị (EXP), được đo bằng số lượng thành viên có kinh nghiệm 
học tập và/hoặc làm việc ở nước ngoài.

4.3. Phương pháp phân tích dữ liệu
Nghiên cứu sử dụng hồi quy dữ liệu bảng với hiệu ứng cố định doanh nghiệp và năm làm mô hình chính. 

Hiệu ứng cố định doanh nghiệp kiểm soát các đặc điểm không quan sát được, không đổi theo thời gian của 
từng doanh nghiệp. Hiệu ứng cố định năm kiểm soát các cú sốc chung theo từng năm. Sai số chuẩn được 
phân cụm theo doanh nghiệp. Hiệu ứng cố định ngành không được đưa vào mô hình chính vì hiệu ứng cố 
định doanh nghiệp đã hấp thụ các khác biệt ngành không đổi theo thời gian. Mô hình chính không đưa dòng 
tiền hoạt động (CFO) cùng kỳ vào tập biến kiểm soát vì RoyREM đã chứa cấu phần dòng tiền hoạt động 
bất thường (-ABCFO). Việc đồng thời kiểm soát CFO cùng kỳ có thể tạo chồng lấn cơ học giữa biến phụ 
thuộc và biến kiểm soát. Quy mô hội đồng quản trị (Boardsize) được bổ sung nhằm kiểm soát quy mô của 
hội đồng, đặc biệt do thước đo EXP chính là số lượng thành viên có kinh nghiệm quốc tế và vì vậy có thể 
có mối liên hệ cơ học với tổng số thành viên hội đồng quản trị. Việc kiểm soát Boardsize cũng phù hợp với 
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bằng chứng gần đây tại Việt Nam cho thấy quy mô hội đồng quản trị có thể liên hệ với điều chỉnh lợi nhuận 
thực (Thai & cộng sự, 2026).

Firmage được đưa vào các mô hình không bao gồm đồng thời hiệu ứng cố định doanh nghiệp và năm. 
Trong mô hình chính, biến này bị hấp thụ do đồng tuyến hoàn hảo với hiệu ứng cố định doanh nghiệp và 
năm. Để kiểm tra tính vững của kết quả, nghiên cứu thay thế thước đo EXP dạng số lượng lần lượt bằng (i) 
tỷ lệ thành viên hội đồng quản trị có kinh nghiệm quốc tế và (ii) biến giả có ít nhất một thành viên có kinh 
nghiệm quốc tế, trong khi giữ nguyên hiệu ứng cố định doanh nghiệp và năm cùng sai số chuẩn phân cụm 
theo doanh nghiệp.

4.4. Các biến trong mô hình
Quy trình xây dựng RoyREM trong nghiên cứu dựa trên hai cấu phần bất thường được ước lượng theo 

khung Roychowdhury (2006): chi phí tùy ý bất thường (ABDISEXP) và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 
bất thường (ABCFO). Việc kết hợp giá trị âm của hai cấu phần này thành một chỉ số tổng hợp phù hợp với 
cách xây dựng một trong các thước đo tổng hợp REM của Cohen & Zarowin (2010). Các hồi quy được thực 
hiện riêng cho từng nhóm ngành cấp 3 – năm có tối thiểu 15 quan sát đủ dữ liệu. Trước hết, chi phí tùy ý và 
dòng tiền hoạt động được chuẩn hóa theo tổng tài sản cuối năm trước.

DISEXPᵢ,ₜ = α₀ + α₁(1/Aᵢ,ₜ₋₁) + α₂(SALESᵢ,ₜ₋₁/Aᵢ,ₜ₋₁) + εᵢ,ₜ,            (2)
Trong đó, DISEXPᵢ,ₜ là tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chia cho tổng tài sản cuối 

năm trước, Aᵢ,ₜ₋₁ là tổng tài sản cuối năm t−1 và SALESᵢ,ₜ₋₁ là doanh thu năm t−1. Trong dữ liệu nghiên cứu, 
chi phí R&D và chi phí quảng cáo không được cung cấp nhất quán dưới dạng các khoản mục tách biệt. Vì 
vậy, nghiên cứu sử dụng tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp làm thước đo khả dụng của 
chi phí tùy ý. Đây là sự điều chỉnh về đo lường theo khả năng sẵn có của dữ liệu, trong khi cấu trúc hồi quy 
và việc sử dụng doanh thu trễ vẫn theo khung Roychowdhury (2006). Phần dư εᵢ,ₜ của mô hình (2) là chi 
phí tùy ý bất thường (ABDISEXP). Việc sử dụng doanh thu trễ hạn chế khả năng doanh thu cùng kỳ bị điều 
chỉnh làm sai lệch mức chi phí tùy ý bình thường dự đoán.

CFOᵢ,ₜ/Aᵢ,ₜ₋₁ = α₀ + α₁(1/Aᵢ,ₜ₋₁) + α₂(SALESᵢ,ₜ/Aᵢ,ₜ₋₁) + α₃(ΔSALESᵢ,ₜ/Aᵢ,ₜ₋₁) + εᵢ,ₜ,            (3)
Trong đó, CFOᵢ,ₜ là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm t và ΔSALESᵢ,ₜ là thay đổi doanh thu từ 

năm t−1 đến năm t. Phần dư εᵢ,ₜ của mô hình (3) là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh bất thường (ABCFO).
Hai mô hình (2) và (3) được ước lượng riêng theo từng nhóm ngành cấp 3 – năm có tối thiểu 15 quan sát. 

Sau mỗi hồi quy, phần dư được trích xuất trong chính nhóm ngành – năm tương ứng để phản ánh mức chênh 
lệch giữa giá trị thực tế và giá trị hoạt động bình thường dự đoán.

Để hạn chế ảnh hưởng của quan sát ngoại lai, ABDISEXP và ABCFO được winsorize tại phân vị 1% và 
99%, lần lượt tạo thành ABDISEXP_w và ABCFO_w.

Chỉ số điều chỉnh lợi nhuận thực được sử dụng trong bài được xác định như sau: 
RoyREM_wᵢ,ₜ = −ABDISEXP_wᵢ,ₜ − ABCFO_wᵢ,ₜ.             (4)

Hai cấu phần được nhân với -1 vì việc cắt giảm chi phí tùy ý và làm giảm dòng tiền hoạt động bất thường 
có thể làm tăng lợi nhuận báo cáo. Do đó, giá trị RoyREM cao hơn phản ánh xu hướng điều chỉnh lợi nhuận 
thực theo hướng làm tăng lợi nhuận báo cáo mạnh hơn.

Cuối cùng, chỉ số RoyREM tiếp tục được winsorize tại phân vị 1% và 99% và được sử dụng trong thống 
kê mô tả cũng như các phân tích chính của nghiên cứu. Cách kết hợp -ABDISEXP − ABCFO tương ứng về 
cấu trúc với một thước đo tổng hợp REM sử dụng trong Cohen & Zarowin (2010).

Theo các nghiên cứu trước, mô hình đưa vào một tập hợp các biến kiểm soát nhằm phản ánh đặc điểm 
tài chính, hoạt động và cấu trúc hội đồng quản trị của doanh nghiệp. Để hạn chế ảnh hưởng của quan sát 
ngoại lai, các biến kiểm soát liên tục, ngoại trừ quy mô hội đồng quản trị (Boardsize), được sử dụng ở dạng 
đã winsorize tại phân vị 1% và 99% trong phân tích thực nghiệm. Boardsize được sử dụng theo số thành 
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5. Kết quả và thảo luận

5.1. Thống kê mô tả

Bảng 2 trình bày thống kê mô tả trên mẫu hồi quy cuối cùng gồm 5.075 quan sát của 403 doanh nghiệp. 
Sau bước làm sạch dữ liệu và kiểm tra tính hợp lệ của EXP, nghiên cứu tiếp tục loại các quan sát thuộc nhóm 
ngành cấp 3 – năm có dưới 15 quan sát đủ dữ liệu để bảo đảm việc ước lượng các cấu phần RoyREM được 
thực hiện trên các hồi quy chéo có quy mô mẫu tối thiểu.

8 
 

Bảng 2. Kết quả thống kê mô tả 

Biến Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất 
RoyREM 5.075 0,007 0,179 -0,474 0,637

EXP 5.075 0,451 1,225 0 9
Firmsize 5.075 27,328 1,525 23,713 31,074
Firmage 5.075 25,917 14,038 2 62
Leverage 5.075 0,489 0,217 0,043 0,914

PPE 5.075 0,199 0,198 0,000 0,828
Profitability 5.075 0,061 0,069 -0,157 0,316
Boardsize 5.075 5,480 1,194 2 11

Nguồn: Tác giả phân tích. 

 

5.2. Phân tích tương quan 

Bảng 3 trình bày ma trận tương quan giữa RoyREM và các biến trong mô hình. Tương quan giữa RoyREM và 
EXP bằng -0,008 và không có ý nghĩa thống kê. RoyREM có tương quan dương với quy mô doanh nghiệp và 
đòn bẩy tài chính, đồng thời tương quan âm với tuổi doanh nghiệp, khả năng sinh lời, PPE và quy mô hội đồng 
quản trị. Tương quan giữa EXP và Boardsize bằng 0,346. Các hệ số tương quan giữa các biến giải thích có giá 
trị tuyệt đối không quá 0,436. Chỉ số VIF trong Bảng 4 được sử dụng để kiểm tra bổ sung hiện tượng đa cộng 
tuyến. 

 

Bảng 3. Kết quả phân tích ma trận tương quan 

Biến RoyREM EXP Firmsize Firmage Leverage Profitability PPE Boardsize 
RoyREM 1,000   
EXP -0,008 1,000  
Firmsize 0,080*** 0,262*** 1,000  
Firmage -0,067*** -0,012 0,044*** 1,000  
Leverage 0,140*** -0,019 0,326*** 0,068*** 1,000  
Profitability -0,276*** 0,012 -0,059*** 0,042*** -0,436*** 1,000  
PPE -0,104*** -0,037*** 0,047*** 0,059*** -0,040*** 0,088*** 1,000
Boardsize -0,047*** 0,346*** 0,287*** 0,013 -0,018 0,080*** 0,090*** 1,000

Ghi chú: Các hệ số tương quan có ý nghĩa thống kê được đánh dấu bằng *, ** và ***, tương ứng với các mức 
ý nghĩa 10%, 5% và 1%. 

Nguồn: Tác giả phân tích. 

 

5.3. Phân tích hồi quy 

Bảng 4 trình bày ba mô hình, gồm mô hình có hiệu ứng cố định năm, mô hình có hiệu ứng cố định doanh nghiệp 
và mô hình chính kết hợp hiệu ứng cố định doanh nghiệp và năm. Sai số chuẩn được phân cụm theo doanh 
nghiệp. 
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Bảng 1. Bảng mô tả các biến trong mô hình 

Biến Ký hiệu Mô tả biến Tham chiếu 
I. Biến phụ thuộc 

Điều chỉnh lợi 
nhuận thực 

RoyREM Điều chỉnh lợi nhuận thực được xây dựng 
từ các cấu phần bất thường ước lượng theo 
khung Roychowdhury (2006). Giá trị âm 
của chi phí tùy ý bất thường được cộng với 
giá trị âm của dòng tiền hoạt động bất 
thường. Giá trị cao hơn phản ánh xu hướng 
điều chỉnh lợi nhuận thực theo hướng làm 
tăng lợi nhuận báo cáo mạnh hơn.

Roychowdhury (2006); 
Cohen & Zarowin 

(2010) 

II. Biến độc lập 
Kinh nghiệm quốc 
tế của thành viên 
hội đồng quản trị 

EXP Số lượng thành viên hội đồng quản trị có 
kinh nghiệm quốc tế. Khái niệm kinh 
nghiệm quốc tế dựa trên kinh nghiệm học 
tập và/hoặc làm việc ở nước ngoài theo 
Tao & cộng sự (2022), còn nghiên cứu này 
sử dụng số lượng làm thước đo chính

Tao & cộng sự (2022) 

III.  Biến kiểm soát 
Quy mô doanh 

nghiệp 
Firmsize Được đo lường bằng logarit tự nhiên của 

tổng tài sản
Wimelda & Chandra 

(2018)
Tuổi doanh nghiệp Firmage Số năm hoạt động của doanh nghiệp Liu & cộng sự (2018)
Đòn bẩy tài chính Leverage Được tính bằng tổng nợ phải trả chia cho 

tổng tài sản
Wimelda & Chandra 

(2018)
Khả năng sinh lời Profitability Được tính bằng lợi nhuận thuần chia cho 

tổng tài sản
Barua & cộng sự (2010) 

Tài sản cố định 
hữu hình 

PPE Được đo lường bằng giá trị tài sản cố định 
hữu hình chia cho tổng tài sản

Xiong (2016) 

Quy mô hội đồng 
quản trị 

Boardsize Tổng số thành viên hội đồng quản trị Thai & cộng sự (2026) 

  Nguồn: Tác giả đề xuất. 

 

 

5. Kết quả và thảo luận 

5.1. Thống kê mô tả 

Bảng 2 trình bày thống kê mô tả trên mẫu hồi quy cuối cùng gồm 5.075 quan sát của 403 doanh nghiệp. Sau 
bước làm sạch dữ liệu và kiểm tra tính hợp lệ của EXP, nghiên cứu tiếp tục loại các quan sát thuộc nhóm ngành 
cấp 3 – năm có dưới 15 quan sát đủ dữ liệu để bảo đảm việc ước lượng các cấu phần RoyREM được thực hiện 
trên các hồi quy chéo có quy mô mẫu tối thiểu. 

Biến phụ thuộc RoyREM có giá trị trung bình là 0,007 với độ lệch chuẩn 0,179, dao động từ -0,474 đến 0,637. 
Biến kinh nghiệm quốc tế của thành viên hội đồng quản trị (EXP) có giá trị trung bình 0,451, độ lệch chuẩn 
1,225 và dao động từ 0 đến 9. Các thống kê này cho thấy số lượng thành viên có kinh nghiệm quốc tế khác biệt 
đáng kể giữa các quan sát trong mẫu. 

Các biến kiểm soát cho thấy sự khác biệt về đặc điểm doanh nghiệp. Quy mô công ty có giá trị trung bình 
27,328, tuổi doanh nghiệp trung bình là 25,917 năm, đòn bẩy tài chính trung bình 0,489, khả năng sinh lời trung 
bình 0,061, PPE trung bình 0,199 và quy mô hội đồng quản trị trung bình 5,480 thành viên. 

viên thực tế và không winsorize. Định nghĩa chi tiết và cách đo lường các biến trong mô hình được trình 
bày trong Bảng 1.
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Biến phụ thuộc RoyREM có giá trị trung bình là 0,007 với độ lệch chuẩn 0,179, dao động từ -0,474 đến 
0,637. Biến kinh nghiệm quốc tế của thành viên hội đồng quản trị (EXP) có giá trị trung bình 0,451, độ lệch 
chuẩn 1,225 và dao động từ 0 đến 9. Các thống kê này cho thấy số lượng thành viên có kinh nghiệm quốc tế 
khác biệt đáng kể giữa các quan sát trong mẫu.

Các biến kiểm soát cho thấy sự khác biệt về đặc điểm doanh nghiệp. Quy mô công ty có giá trị trung bình 
27,328, tuổi doanh nghiệp trung bình là 25,917 năm, đòn bẩy tài chính trung bình 0,489, khả năng sinh lời 
trung bình 0,061, PPE trung bình 0,199 và quy mô hội đồng quản trị trung bình 5,480 thành viên.

5.2. Phân tích tương quan

Bảng 3 trình bày ma trận tương quan giữa RoyREM và các biến trong mô hình. Tương quan giữa RoyREM 
và EXP bằng -0,008 và không có ý nghĩa thống kê. RoyREM có tương quan dương với quy mô doanh 
nghiệp và đòn bẩy tài chính, đồng thời tương quan âm với tuổi doanh nghiệp, khả năng sinh lời, PPE và quy 
mô hội đồng quản trị. Tương quan giữa EXP và Boardsize bằng 0,346. Các hệ số tương quan giữa các biến 
giải thích có giá trị tuyệt đối không quá 0,436. Chỉ số VIF trong Bảng 4 được sử dụng để kiểm tra bổ sung 
hiện tượng đa cộng tuyến.
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Bảng 2. Kết quả thống kê mô tả 

Biến Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất 
RoyREM 5.075 0,007 0,179 -0,474 0,637

EXP 5.075 0,451 1,225 0 9
Firmsize 5.075 27,328 1,525 23,713 31,074
Firmage 5.075 25,917 14,038 2 62
Leverage 5.075 0,489 0,217 0,043 0,914

PPE 5.075 0,199 0,198 0,000 0,828
Profitability 5.075 0,061 0,069 -0,157 0,316
Boardsize 5.075 5,480 1,194 2 11

Nguồn: Tác giả phân tích. 

 

5.2. Phân tích tương quan 

Bảng 3 trình bày ma trận tương quan giữa RoyREM và các biến trong mô hình. Tương quan giữa RoyREM và 
EXP bằng -0,008 và không có ý nghĩa thống kê. RoyREM có tương quan dương với quy mô doanh nghiệp và 
đòn bẩy tài chính, đồng thời tương quan âm với tuổi doanh nghiệp, khả năng sinh lời, PPE và quy mô hội đồng 
quản trị. Tương quan giữa EXP và Boardsize bằng 0,346. Các hệ số tương quan giữa các biến giải thích có giá 
trị tuyệt đối không quá 0,436. Chỉ số VIF trong Bảng 4 được sử dụng để kiểm tra bổ sung hiện tượng đa cộng 
tuyến. 

 

Bảng 3. Kết quả phân tích ma trận tương quan 

Biến RoyREM EXP Firmsize Firmage Leverage Profitability PPE Boardsize 
RoyREM 1,000   
EXP -0,008 1,000  
Firmsize 0,080*** 0,262*** 1,000  
Firmage -0,067*** -0,012 0,044*** 1,000  
Leverage 0,140*** -0,019 0,326*** 0,068*** 1,000  
Profitability -0,276*** 0,012 -0,059*** 0,042*** -0,436*** 1,000  
PPE -0,104*** -0,037*** 0,047*** 0,059*** -0,040*** 0,088*** 1,000
Boardsize -0,047*** 0,346*** 0,287*** 0,013 -0,018 0,080*** 0,090*** 1,000

Ghi chú: Các hệ số tương quan có ý nghĩa thống kê được đánh dấu bằng *, ** và ***, tương ứng với các mức 
ý nghĩa 10%, 5% và 1%. 

Nguồn: Tác giả phân tích. 

 

5.3. Phân tích hồi quy 

Bảng 4 trình bày ba mô hình, gồm mô hình có hiệu ứng cố định năm, mô hình có hiệu ứng cố định doanh nghiệp 
và mô hình chính kết hợp hiệu ứng cố định doanh nghiệp và năm. Sai số chuẩn được phân cụm theo doanh 
nghiệp. 

5.3. Phân tích hồi quy

Bảng 4 trình bày ba mô hình, gồm mô hình có hiệu ứng cố định năm, mô hình có hiệu ứng cố định doanh 
nghiệp và mô hình chính kết hợp hiệu ứng cố định doanh nghiệp và năm. Sai số chuẩn được phân cụm theo 
doanh nghiệp.

Kết quả trong Bảng 4 cho thấy hệ số EXP không có ý nghĩa thống kê trong cả ba mô hình. Do đó, kết quả 
không cung cấp bằng chứng thống kê để ủng hộ H1. Việc kiểm soát quy mô hội đồng quản trị không làm 
thay đổi kết luận này.

Kết quả không có ý nghĩa thống kê của EXP khác với bằng chứng quan hệ âm được Du & cộng sự (2017) 
và Ashraf & Qian (2021) ghi nhận, đồng thời cũng không cho thấy quan hệ dương như trong Hooghiemstra 
& cộng sự (2019). Một khác biệt quan trọng nằm ở cách nhận diện tính quốc tế của hội đồng quản trị. Các 
nghiên cứu này chủ yếu sử dụng quốc tịch nước ngoài của thành viên, trong khi nghiên cứu hiện tại đo kinh 
nghiệm quốc tế bằng việc thành viên từng học tập và/hoặc làm việc ở nước ngoài, bất kể quốc tịch. Kết quả 
vì vậy cho thấy bằng chứng về thành viên hội đồng quản trị nước ngoài không nhất thiết mở rộng sang kinh 
nghiệm quốc tế của thành viên hội đồng quản trị. Trong bối cảnh Việt Nam, kết quả cũng bổ sung cho Thai 
& cộng sự (2026), khi nghiên cứu này cho thấy một số đặc điểm cấu trúc của hội đồng quản trị có liên hệ 
với RoyREM, còn EXP không có ý nghĩa thống kê trong các mô hình được sử dụng.

Dưới góc độ Lý thuyết cấp bậc cao, Lý thuyết phụ thuộc nguồn lực và Lý thuyết đại diện, kinh nghiệm 
quốc tế có thể tạo thêm tri thức và năng lực giám sát cho hội đồng quản trị. Tuy nhiên, các kết quả thực 
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Bảng 4. Kết quả hồi quy và kiểm định đa cộng tuyến 

Biến (1) (2) (3) (4) 
 RoyREM  VIF 

EXP -0,003 0,003 0,003 1,19
 (0,004) (0,007) (0,007) 

Firmsize 0,009*** 0,043*** 0,042*** 1,30
 (0,003) (0,009) (0,009) 

Firmage -0,001*** -0,002**  1,01
 (0,000) (0,001)  

Leverage 0,002 -0,022 -0,024 1,42
 (0,021) (0,033) (0,033) 

Profitability -0,670*** -0,510*** -0,527*** 1,26
 (0,073) (0,073) (0,073) 

PPE -0,069*** -0,137*** -0,132*** 1,03
 (0,021) (0,030) (0,030) 

Boardsize -0,005 -0,008** -0,008* 1,22
 (0,004) (0,004) (0,004) 

Giá trị VIF trung bình   1,21
Cố định doanh nghiệp 

Cố định năm 
Không 

Có
Có 

Không
Có 
Có 

 

Số quan sát 5.075 5.075 5.075 
Hệ số R² điều chỉnh 0,103 0,285 0,298 

Ghi chú: Sai số chuẩn được trình bày trong ngoặc đơn. Các ký hiệu *, ** và *** lần lượt thể hiện mức ý nghĩa 
thống kê 10%, 5% và 1%. VIF được tính trên tập biến giải thích trước khi đưa các biến giả hiệu ứng cố định 
vào mô hình. 
Nguồn: Tác giả phân tích. 
 

Kết quả trong Bảng 4 cho thấy hệ số EXP không có ý nghĩa thống kê trong cả ba mô hình. Do đó, kết quả không 
cung cấp bằng chứng thống kê để ủng hộ H1. Việc kiểm soát quy mô hội đồng quản trị không làm thay đổi kết 
luận này. 

Kết quả không có ý nghĩa thống kê của EXP khác với bằng chứng quan hệ âm được Du & cộng sự (2017) và 
Ashraf & Qian (2021) ghi nhận, đồng thời cũng không cho thấy quan hệ dương như trong Hooghiemstra & 
cộng sự (2019). Một khác biệt quan trọng nằm ở cách nhận diện tính quốc tế của hội đồng quản trị. Các nghiên 
cứu này chủ yếu sử dụng quốc tịch nước ngoài của thành viên, trong khi nghiên cứu hiện tại đo kinh nghiệm 
quốc tế bằng việc thành viên từng học tập và/hoặc làm việc ở nước ngoài, bất kể quốc tịch. Kết quả vì vậy cho 
thấy bằng chứng về thành viên hội đồng quản trị nước ngoài không nhất thiết mở rộng sang kinh nghiệm quốc 
tế của thành viên hội đồng quản trị. Trong bối cảnh Việt Nam, kết quả cũng bổ sung cho Thai & cộng sự (2026), 
khi nghiên cứu này cho thấy một số đặc điểm cấu trúc của hội đồng quản trị có liên hệ với RoyREM, còn EXP 
không có ý nghĩa thống kê trong các mô hình được sử dụng. 

Dưới góc độ Lý thuyết cấp bậc cao, Lý thuyết phụ thuộc nguồn lực và Lý thuyết đại diện, kinh nghiệm quốc tế 
có thể tạo thêm tri thức và năng lực giám sát cho hội đồng quản trị. Tuy nhiên, các kết quả thực nghiệm không 
cho thấy những lợi thế tiềm năng này chuyển thành mối liên hệ thống kê với RoyREM. Điều này gợi ý rằng 
quốc tịch nước ngoài và kinh nghiệm học tập/làm việc ở nước ngoài có thể phản ánh những khía cạnh khác 
nhau của vốn nhân lực, mạng lưới và vị thế quản trị. Vai trò của kinh nghiệm quốc tế đối với hành vi báo cáo 
cũng có thể phụ thuộc vào bối cảnh doanh nghiệp và thể chế. 
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Đối với các biến kiểm soát, kết quả cho thấy khả năng sinh lời và tỷ trọng tài sản cố định hữu hình có quan hệ 
âm với RoyREM, trong khi quy mô doanh nghiệp có quan hệ dương. Đòn bẩy tài chính không có ý nghĩa thống 
kê. Kết quả kiểm định VIF cho thấy đa cộng tuyến giữa các biến giải thích không phải là vấn đề đáng lo ngại. 

5.4. Kiểm định tính vững 

Bảng 5 kiểm tra tính vững của kết quả khi kinh nghiệm quốc tế được đo lần lượt bằng số lượng, tỷ lệ và biến 
giả có ít nhất một thành viên hội đồng quản trị có kinh nghiệm quốc tế. 

 

Bảng 5. Kết quả kiểm định tính vững của mô hình 

Biến (1) (2) (3) 
Thước đo EXP

Số lượng Tỷ lệ Biến giả
RoyREM

EXP 0,003 -0,020 -0,007
 (0,007) (0,041) (0,015)
Firmsize 0,042*** 0,042*** 0,042***
 (0,009) (0,008) (0,008)
Leverage -0,024 -0,024 -0,025
 (0,033) (0,033) (0,033)
Profitability -0,527*** -0,530*** -0,530***
 (0,073) (0,073) (0,073)
PPE -0,132*** -0,132*** -0,132***
 (0,030) (0,030) (0,030)
Boardsize -0,008* -0,008* -0,007*
 (0,004) (0,004) (0,004)
Cố định doanh nghiệp Có Có Có
Cố định năm Có Có Có
Sai số chuẩn phân cụm theo 
doanh nghiệp 

Có Có Có 

Số quan sát 5.075 5.075 5.075
Hệ số R² điều chỉnh 0,298 0,298 0,298 

Ghi chú: Sai số chuẩn được trình bày trong ngoặc đơn. Các ký hiệu *, ** và *** lần lượt thể hiện mức ý nghĩa 
thống kê 10%, 5% và 1%. 
Nguồn: Tác giả phân tích. 
 

Bảng 5 cho thấy kết luận không thay đổi khi kinh nghiệm quốc tế được đo bằng số lượng, tỷ lệ hoặc biến giả. 
Cả ba thước đo đều không có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê với RoyREM. Như vậy, kết quả chính không 
phụ thuộc vào cách đo lường kinh nghiệm quốc tế. 

Nghiên cứu cũng kiểm tra tính vững của kết quả khi loại bỏ bước winsorize cuối cùng của RoyREM. Các thước 
đo kinh nghiệm quốc tế vẫn không có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê với RoyREM, qua đó củng cố tính vững 
của kết quả chính. 

6. Kết luận và hàm ý 

Nghiên cứu này phân tích mối quan hệ giữa kinh nghiệm quốc tế của thành viên hội đồng quản trị và điều chỉnh 
lợi nhuận thực tại các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại Việt Nam. Trên mẫu cuối cùng gồm 5.075 quan 
sát của 403 doanh nghiệp giai đoạn 2010-2022, mô hình chính với hiệu ứng cố định doanh nghiệp và năm không 
cho thấy hệ số EXP có ý nghĩa thống kê. 
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nghiệm không cho thấy những lợi thế tiềm năng này chuyển thành mối liên hệ thống kê với RoyREM. Điều 
này gợi ý rằng quốc tịch nước ngoài và kinh nghiệm học tập/làm việc ở nước ngoài có thể phản ánh những 
khía cạnh khác nhau của vốn nhân lực, mạng lưới và vị thế quản trị. Vai trò của kinh nghiệm quốc tế đối với 
hành vi báo cáo cũng có thể phụ thuộc vào bối cảnh doanh nghiệp và thể chế.

Đối với các biến kiểm soát, kết quả cho thấy khả năng sinh lời và tỷ trọng tài sản cố định hữu hình có 
quan hệ âm với RoyREM, trong khi quy mô doanh nghiệp có quan hệ dương. Đòn bẩy tài chính không có 
ý nghĩa thống kê. Kết quả kiểm định VIF cho thấy đa cộng tuyến giữa các biến giải thích không phải là vấn 
đề đáng lo ngại.

5.4. Kiểm định tính vững
Bảng 5 kiểm tra tính vững của kết quả khi kinh nghiệm quốc tế được đo lần lượt bằng số lượng, tỷ lệ và 

biến giả có ít nhất một thành viên hội đồng quản trị có kinh nghiệm quốc tế.
Bảng 5 cho thấy kết luận không thay đổi khi kinh nghiệm quốc tế được đo bằng số lượng, tỷ lệ hoặc biến 

giả. Cả ba thước đo đều không có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê với RoyREM. Như vậy, kết quả chính 
không phụ thuộc vào cách đo lường kinh nghiệm quốc tế.

Nghiên cứu cũng kiểm tra tính vững của kết quả khi loại bỏ bước winsorize cuối cùng của RoyREM. Các 
thước đo kinh nghiệm quốc tế vẫn không có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê với RoyREM, qua đó củng cố 
tính vững của kết quả chính.

6. Kết luận và hàm ý
Nghiên cứu này phân tích mối quan hệ giữa kinh nghiệm quốc tế của thành viên hội đồng quản trị và 

điều chỉnh lợi nhuận thực tại các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại Việt Nam. Trên mẫu cuối cùng 
gồm 5.075 quan sát của 403 doanh nghiệp giai đoạn 2010-2022, mô hình chính với hiệu ứng cố định doanh 
nghiệp và năm không cho thấy hệ số EXP có ý nghĩa thống kê.

Kết quả thực nghiệm không cung cấp bằng chứng thống kê về mối quan hệ giữa kinh nghiệm quốc tế 
của thành viên hội đồng quản trị và RoyREM trong mẫu nghiên cứu. Kết luận này nhất quán khi EXP được 
đo bằng số lượng, tỷ lệ và biến giả, đồng thời không thay đổi khi loại bỏ bước winsorize cuối cùng của 
RoyREM. Do đó, H1 không được ủng hộ. 

Kinh nghiệm quốc tế của thành viên hội đồng quản trị có thể vẫn là một đặc điểm quản trị có giá trị về 
tri thức và nguồn lực, nhưng nghiên cứu này không tìm thấy bằng chứng rằng đặc điểm đó gắn với mức 
RoyREM thấp hơn. Đối với nhà đầu tư và cơ quan quản lý, thông tin về lý lịch và kinh nghiệm của thành 
viên hội đồng quản trị vẫn hữu ích để mô tả cấu trúc quản trị, nhưng không nên được xem riêng lẻ như một 
chỉ báo về mức độ điều chỉnh lợi nhuận thực.

Nghiên cứu cũng có một số hạn chế cần được lưu ý. RoyREM trong nghiên cứu được xây dựng từ dòng 
tiền hoạt động bất thường và chi phí tùy ý bất thường, nên không bao quát cấu phần chi phí sản xuất bất 
thường. Các nghiên cứu tiếp theo có thể xem xét thêm các cấu phần REM khác để kiểm tra độ vững của kết 
quả.
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Tóm tắt
Trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững ngày càng gia tăng, đổi mới xanh được xem là yếu 
tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới tăng trưởng bền 
vững. Dựa trên quan điểm dựa trên nguồn lực tự nhiên (NRBV), nghiên cứu sử dụng dữ liệu 
khảo sát từ 302 doanh nghiệp chế biến, chế tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh và phân tích bằng 
PLS-SEM. Kết quả cho thấy lãnh đạo chuyển đổi xanh có tác động cùng chiều đến đổi mới xanh, 
đồng thời thúc đẩy chia sẻ tri thức xanh và năng lực động xanh. Bên cạnh đó, cả hai biến này 
đều đóng vai trò trung gian một phần trong mối quan hệ giữa lãnh đạo chuyển đổi xanh và đổi 
mới xanh. Nghiên cứu góp phần mở rộng quan điểm NRBV trong lĩnh vực đổi mới xanh, đồng 
thời cung cấp các hàm ý quản trị nhằm phát triển năng lực lãnh đạo, thúc đẩy chia sẻ tri thức 
và tăng cường năng lực động để nâng cao mức độ đổi mới xanh của doanh nghiệp.
Từ khóa: Năng lực động xanh, đổi mới xanh, chia sẻ tri thức xanh, lãnh đạo chuyển đổi xanh.
Mã JEL: D83, M14, O31, Q56.

The impact of green transformational leadership on green innovation: The mediating roles 
of green knowledge sharing and green dynamic capabilities
Abstract
In the context of increasing demands for sustainable development, green innovation is 
considered a crucial factor in enhancing business competitiveness and achieving sustainable 
growth. Based on the natural resource-based view (NRBV), the study used survey data collected 
from 302 processing and manufacturing enterprises in Ho Chi Minh City and analyzed the data 
using PLS-SEM. The results show that green transformational leadership positively impacts 
green innovation and promotes green knowledge sharing and green dynamic capabilities. 
Furthermore, both variables partially mediate the relationship between green transformational 
leadership and green innovation. This research extends the application of the NRBV to the field 
of green innovation. It provides managerial implications for developing leadership capabilities, 
promoting knowledge sharing, and strengthening dynamic capabilities to improve the level of 
green innovation in businesses.
Keywords: Green dynamic capabilities, green innovation, green knowledge sharing, green 
transformational leadership.
JEL codes: D83, M14, O31, Q56.
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1. Giới thiệu
Áp lực ngày càng gia tăng từ thị trường, pháp luật và các bên liên quan đòi hỏi doanh nghiệp xem đổi mới 

xanh (Green innovation - GIN) là một định hướng chiến lược (Janjua & cộng sự, 2025). GIN được thực hiện 
thông qua việc phát triển sản phẩm, quy trình và công nghệ thân thiện với môi trường, đồng thời giảm thiểu 
tác động đến môi trường và hệ sinh thái (Weber & Siriyota, 2026). Qua đó, doanh nghiệp có thể nâng cao 
hiệu quả hoạt động và xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững (Zairbani & Kumar, 2025).

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo giữ 
vai trò là ngành công nghiệp chủ lực, được định hướng phát triển theo hướng công nghệ cao, đổi mới sáng 
tạo, kinh tế xanh và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng trong giai đoạn 
phát triển mới (Thủ tướng Chính phủ, 2024). Tuy nhiên, công nghiệp chế biến, chế tạo cũng là nhóm ngành 
phát sinh lượng lớn nước thải, khí thải và chất thải rắn, tạo áp lực đáng kể đối với môi trường. Do đó, việc 
tăng cường kiểm soát phát thải và nâng cao hiệu quả quản lý môi trường là cần thiết (Sở Tài nguyên và Môi 
trường Thành phố Hồ Chí Minh, 2021). Bên cạnh áp lực từ môi trường trong nước, các cơ chế điều chỉnh 
carbon và yêu cầu minh bạch phát thải trong thương mại quốc tế đang làm gia tăng chi phí tuân thủ đối với 
doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các ngành có cường độ phát thải cao. Điều này khiến chuyển đổi và đổi 
mới theo hướng xanh trở thành yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp duy trì khả năng tham gia chuỗi cung ứng 
toàn cầu (Vu & cộng sự, 2024).

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo chuyển đổi xanh (Green transformational leadership - GTL) được xem là 
một nguồn lực chiến lược giúp doanh nghiệp định hướng mục tiêu môi trường, khuyến khích tư duy sáng 
tạo và thúc đẩy các hoạt động đổi mới xanh. Theo NRBV, GTL có khả năng tạo lập các nguồn lực và năng 
lực xanh nhằm giảm phát thải, phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường và nâng cao hiệu quả đổi mới 
của doanh nghiệp (Begum & cộng sự, 2022). Các nghiên cứu thực nghiệm cũng nhất quán khẳng định ảnh 
hưởng tích cực của GTL đối với GIN trong nhiều bối cảnh doanh nghiệp khác nhau (Ahmad & cộng sự, 
2024). Mặc dù nhiều nghiên cứu đã xác nhận các yếu tố thúc đẩy đổi mới xanh, các nghiên cứu hiện nay 
vẫn chủ yếu tập trung vào các mối quan hệ trực tiếp và chưa kiểm định đầy đủ cơ chế trung gian giải thích 
cách các nguồn lực và năng lực được chuyển hóa thành kết quả GIN (Trịnh & cộng sự, 2025). Do đó, cần 
tiếp tục mở rộng các nghiên cứu về cơ chế trung gian nhằm giải thích toàn diện hơn tác động của GTL đến 
GIN (Chen & cộng sự, 2025). 

Một số nghiên cứu cho rằng chia sẻ tri thức xanh (Green knowledge sharing - GKS) giúp lan tỏa và khai 
thác tri thức môi trường để phát triển sản phẩm, quy trình xanh (Chen & cộng sự, 2025; Zhang & cộng sự, 
2025). Tuy nhiên, GIN còn đòi hỏi năng lực nhận diện cơ hội, tích hợp tri thức và tái cấu trúc nguồn lực. Vì 
vậy, năng lực động xanh (Green dynamic capabilities - GDC) là cơ chế trung gian bổ sung, giúp giải thích 
đầy đủ hơn tác động của GTL đến GIN (Ma & cộng sự, 2025). Các nghiên cứu trước thường kiểm định riêng 
vai trò trung gian của GKS hoặc GDC. Chen & cộng sự (2025) kiểm định vai trò trung gian của GKS tại các 
dự án xây dựng quy mô lớn ở Trung Quốc, trong khi Ahmad & cộng sự (2024), Aslam & cộng sự (2024), và 
Nguyễn Trường Sơn & Lê Nguyễn Hương Quỳnh (2026) tập trung vào GDC trong những lĩnh vực và quốc 
gia khác nhau. Do vậy, việc kiểm định đồng thời GKS và GDC như hai cơ chế trung gian song song trong 
mối quan hệ giữa GTL và GIN còn ít được nghiên cứu, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp chế biến, chế 
tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dựa trên những khoảng trống nghiên cứu đã được xác định và định hướng nghiên cứu được gợi mở bởi 
Chen & cộng sự (2025), nghiên cứu này xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu dựa trên nền tảng 
NRBV. Mô hình nhằm phân tích ảnh hưởng của GTL đến GIN thông qua vai trò trung gian của GKS và 
GDC trong bối cảnh các doanh nghiệp chế biến, chế tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc xem xét đồng 
thời hai cơ chế trung gian trong cùng một mô hình góp phần mở rộng các nghiên cứu về cơ chế tác động của 
GTL đến đổi mới xanh, đồng thời bổ sung bằng chứng thực nghiệm trong bối cảnh này. Về mặt thực tiễn, 
kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở tham khảo cho các nhà quản trị trong việc phát triển năng lực GTL, thúc 
đẩy GKS và tăng cường GDC nhằm nâng cao hiệu quả GIN của doanh nghiệp.

2. Tổng quan nghiên cứu
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2.1. Quan điểm dựa trên nguồn lực tự nhiên (NRBV)
Nghiên cứu này sử dụng nền tảng NRBV để giải thích các mối quan hệ trong mô hình. Theo Hart (1995), 

NRBV là mô hình mở rộng của Quan điểm dựa trên nguồn lực (RBV), qua đó cân nhắc thêm khía cạnh môi 
trường và hệ sinh thái khi phát triển chiến lược của công ty. Quan điểm này nhấn mạnh vai trò của nguồn 
lực xanh là yếu tố then chốt để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. NRBV mở rộng RBV bằng 
cách đặt nguồn lực và năng lực của doanh nghiệp trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên. Quan điểm 
này giải thích cách doanh nghiệp phát triển và huy động các năng lực nhằm giảm ô nhiễm, quản trị sản phẩm 
và theo đuổi phát triển bền vững (Begum & cộng sự, 2022). Dựa trên nền tảng này, để đạt lợi thế cạnh tranh 
bền vững, doanh nghiệp cần phát triển năng lực quản trị và lãnh đạo xanh cũng như thực hiện các khoản đầu 
tư dài hạn vào sản phẩm và công nghệ thân thiện với môi trường (Hart, 1995). Theo đó, năng lực lãnh đạo 
xanh là nền tảng và chất xúc tác thúc đẩy sự phát triển của các yếu tố khác như GDC và GKS, qua đó thúc 
đẩy mức độ đổi mới của doanh nghiệp (Aslam & cộng sự, 2024; Malik & cộng sự, 2024). 

Theo NRBV, kỹ năng tạo động lực và truyền cảm hứng về môi trường của GTL có thể giúp các nhà quản 
lý sản xuất xác định các ý tưởng sáng tạo nhằm giảm thiểu chất thải, phát thải và ô nhiễm trong hoạt động 
của doanh nghiệp. Đồng thời, GTL còn thúc đẩy nhân viên tham gia vào các hoạt động xanh của doanh 
nghiệp (Begum & cộng sự, 2022). Vì vậy, dưới góc độ NRBV, GTL góp phần phát triển GDC của doanh 
nghiệp, thúc đẩy GIN và hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững (Aslam & cộng sự, 2024; Begum & cộng 
sự, 2022). Đồng thời, GDC và GKS là động lực chính của đổi mới xanh, cho phép doanh nghiệp đạt được sự 
tăng trưởng bền vững thông qua việc tái tạo và tái cấu trúc hệ thống vận hành và đảm bảo lợi thế cạnh tranh 
về sản phẩm có tính đột phá và giảm thiểu tác động lên môi trường (Ma & cộng sự, 2025). Do đó, nghiên cứu 
này sử dụng NRBV làm nền tảng lý thuyết chủ đạo để giải thích cơ chế chuyển hóa nguồn lực GTL thành 
GIN thông qua vai trò của GDC và GKS.

2.2. Giả thuyết nghiên cứu
2.2.1. Lãnh đạo chuyển đổi xanh và mối quan hệ với chia sẻ tri thức xanh, năng lực động xanh và đổi 

mới xanh 
Lãnh đạo chuyển đổi xanh là một dạng thức lãnh đạo, qua đó người quản trị truyền cảm hứng và động 

lực cho nhân viên để họ thực hiện các mục tiêu môi trường và cải thiện kết quả hoạt động của doanh nghiệp 
(Chen & Chang, 2013). Trên cơ sở NRBV, GTL có thể được xem là một nguồn lực tổ chức định hướng việc 
hình thành và tái cấu trúc các năng lực xanh. Trong đó, GDC phản ánh khả năng nhận diện thay đổi, nắm bắt 
cơ hội và tái cấu trúc nguồn lực khi môi trường kinh doanh biến động (Ahmad & cộng sự, 2024). Việc tận 
dụng các nguồn lực lãnh đạo hiệu quả có thể mang lại khả năng thích nghi và phản hồi tốt hơn cho doanh 
nghiệp, củng cố lợi thế cạnh tranh bền vững của họ.

Bên cạnh đó, GTL còn được xem là một “tài sản mềm” có khả năng thúc đẩy một văn hóa cởi mở và đề 
cao sự đổi mới, trong đó các nhân viên có thể tự do chia sẻ tri thức của mình (Malik & cộng sự, 2024; Lu & 
cộng sự, 2025), đặc biệt là nguồn tri thức xanh hướng đến các giải pháp đột phá để giải quyết các vấn đề môi 
trường hiện tại (Chen & cộng sự, 2025). Việc thực hành GTL một cách nhất quán có thể mang lại hiệu quả 
chia sẻ tri thức cao hơn cho doanh nghiệp, qua đó nâng cao năng lực GIN và hiệu quả vận hành của doanh 
nghiệp (Sun & cộng sự, 2022). Ngoài ra, GTL còn là nền tảng để nhân viên có thêm sự hướng dẫn trong 
việc phát triển các sản phẩm và quy trình nhằm giải quyết các vấn đề về ô nhiễm, tái sử dụng và tái chế chất 
thải, áp dụng các hệ thống quản lý ảnh hưởng môi trường hay nâng cấp thiết kế sản phẩm xanh (Ahmad & 
cộng sự, 2024). Đây là những nhân tố quan trọng của đổi mới xanh, góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh và 
phát triển bền vững của doanh nghiệp (Chen & cộng sự, 2006). Do đó, nghiên cứu đề xuất các giả thuyết: 

H1: Lãnh đạo chuyển đổi xanh tác động cùng chiều đến năng lực động xanh.
H2: Lãnh đạo chuyển đổi xanh tác động cùng chiều đến chia sẻ tri thức xanh.
H3: Lãnh đạo chuyển đổi xanh tác động cùng chiều đến đổi mới xanh.
2.2.2. Năng lực động xanh, chia sẻ tri thức xanh và đổi mới xanh
Theo NRBV, GDC và GKS là hai cơ chế chiến lược của GIN (Ma & cộng sự, 2025). GDC cho phép 
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doanh nghiệp tái cấu trúc nguồn lực và ứng dụng kiến thức để phát triển sản phẩm và quy trình thân thiện 
môi trường (Aslam & cộng sự, 2024). GKS thúc đẩy trao đổi ý tưởng, công nghệ và kinh nghiệm môi trường 
trong doanh nghiệp và chuỗi cung ứng (Weber & Siriyota, 2026; Junejo & cộng sự, 2025).

Hai cơ chế có chức năng khác biệt nhưng bổ trợ nhau. Cụ thể, GKS khởi tạo và lan tỏa tri thức môi trường 
(Lin & Chen, 2017), trong khi GDC tích hợp, phân bổ và tái cấu trúc nguồn lực để hiện thực hóa tri thức 
đó thành sản phẩm, quy trình xanh (Amaranti & cộng sự, 2024; Ma & cộng sự, 2025). Vì vậy, nghiên cứu 
đề xuất:

H4: Năng lực động xanh tác động cùng chiều đến đổi mới xanh.
H5: Chia sẻ tri thức xanh tác động cùng chiều đến đổi mới xanh.
2.2.3. Vai trò trung gian của năng lực động xanh và chia sẻ tri thức xanh
Năng lực động xanh giúp doanh nghiệp nhận diện cơ hội, thích ứng với yêu cầu môi trường và triển khai 

các sáng kiến sản phẩm, công nghệ, tái chế và tiết kiệm năng lượng (Ma & cộng sự, 2025). Nhờ đó, định 
hướng của GTL được chuyển hóa thành GIN (Ahmad & cộng sự, 2024). Trong khi đó, GKS giúp trao đổi, 
lan tỏa và tích hợp tri thức môi trường, giảm sự bất định và hỗ trợ triển khai đổi mới (Chen & cộng sự, 2025). 
Mặc dù khác nhau về chức năng, GDC và GKS đều có thể truyền dẫn mối quan hệ giữa GTL và GIN. Vì 
vậy, nghiên cứu kỳ vọng hai cấu trúc này đóng vai trò trung gian song song.

H6: Năng lực động xanh là trung gian trong mối quan hệ giữa lãnh đạo chuyển đổi xanh và đổi mới xanh.
H7: Chia sẻ tri thức xanh là trung gian trong mối quan hệ giữa lãnh đạo chuyển đổi xanh và đổi mới 

xanh.
3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Phương pháp lấy mẫu và thu thập dữ liệu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện tại các doanh nghiệp chế biến, chế tạo ở Thành 

phố Hồ Chí Minh. Người trả lời là quản lý cấp trung trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm và hiểu hoạt 
động quản trị, môi trường hoặc đổi mới của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ có một đại diện tham gia 
trả lời bảng hỏi nhằm hạn chế trùng lặp và bảo đảm tính độc lập của quan sát. Dữ liệu được thu thập từ tháng 
11/2025 đến tháng 3/2026 bằng bảng hỏi trực tiếp và trực tuyến qua Google Forms. Trong 350 bảng hỏi 
được phát ra, 314 bảng hỏi được thu hồi, tương ứng tỷ lệ phản hồi 89,7%. Sau khi loại 12 bảng hỏi thiếu dữ 
liệu hoặc có câu trả lời không nhất quán, 302 bảng hỏi hợp lệ được sử dụng, tương ứng 86,3% số bảng hỏi 
phát ra.

3.2. Đo lường các cấu trúc
Các thang đo được kế thừa từ nghiên cứu trước, dịch sang tiếng Việt theo quy trình dịch xuôi-dịch ngược, 

sau đó được 6 chuyên gia hiệu chỉnh và khảo sát thử với 30 đối tượng khảo sát. Bảng hỏi chính thức sử dụng 
Likert năm mức (1 = hoàn toàn không đồng ý; 5 = hoàn toàn đồng ý). GTL gồm 5 biến quan sát từ Begum & 
cộng sự (2022) và Chen & Chang (2013); GDC gồm 5 biến từ Yuan & Cao (2022) và Ma & cộng sự (2025); 
GKS gồm 5 biến từ Ma & cộng sự (2025); GIN gồm 6 biến từ Ma & cộng sự (2025) và Lê Thanh Tiệp & 
Thẩm Đức Hiếu (2023).
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Bảng 1. Các thang đo 

Mã hóa Thang đo 
Lãnh đạo chuyển đổi xanh 

GTL1 Lãnh đạo trong tổ chức của tôi (LĐTTCCT) truyền đạt rõ ràng tầm nhìn và định 
hướng về bảo vệ môi trường.

GTL2 LĐTTCCT truyền cảm hứng cho nhân viên thông qua các kế hoạch và mục tiêu 
môi trường. 

GTL3 LĐTTCCT khuyến khích nhân viên hợp tác để đạt được các mục tiêu môi trường 
chung. 

GTL4 LĐTTCCT khuyến khích nhân viên đề xuất và phát triển các ý tưởng xanh. 
GTL5 LĐTTCCT thể hiện sự tôn trọng và cân nhắc các giá trị, niềm tin về môi trường 

của nhân viên. 
Năng lực động xanh 

GDC1 Tổ chức của tôi (TCCT) có khả năng theo dõi và nhận diện nhanh các cơ hội phát 
triển xanh từ môi trường bên ngoài. 

GDC2 TCCT có khả năng tiếp thu, học hỏi và áp dụng hiệu quả các kiến thức xanh mới.
GDC3 TCCT có khả năng tích hợp và quản lý hiệu quả kiến thức xanh chuyên môn trong 

nội bộ. 
GDC4 TCCT có khả năng phối hợp nguồn nhân lực để phát triển công nghệ và quy trình 

xanh. 
GDC5 TCCT có khả năng phân bổ hiệu quả các nguồn lực để phát triển GIN. 

Chia sẻ tri thức xanh 
GKS1 TCCT chia sẻ thường xuyên kiến thức về môi trường và sản xuất xanh giữa các 

bộ phận. 
GKS2 TCCT cung cấp thông tin và kết nối với các chuyên gia hoặc đối tác có kiến thức 

xanh. 
GKS3 TCCT phối hợp với đối tác để đào tạo và học hỏi về công nghệ xanh. 
GKS4 TCCT chia sẻ các sáng kiến hoặc giải pháp xanh mới cho toàn công ty. 
GKS5 TCCT trao đổi và học hỏi từ những kinh nghiệm xanh thành công của đối tác.

Đổi mới xanh 
GIN1 TCCT lựa chọn nguyên liệu sản xuất gây ít ô nhiễm nhất cho môi trường. 
GIN2 TCCT giảm thiểu lượng nguyên liệu sử dụng trong thiết kế và sản xuất sản phẩm.
GIN3 TCCT thiết kế sản phẩm có khả năng tái chế, tái sử dụng và phân hủy cao. 
GIN4 TCCT giảm tiêu thụ năng lượng và tài nguyên (như nước, điện, nhiên liệu) trong 

quá trình sản xuất. 
GIN5 TCCT giảm phát thải chất thải và chất độc hại trong hoạt động sản xuất. 
GIN6 TCCT tối ưu hóa việc sử dụng nguyên liệu thô thông qua cải tiến công nghệ hoặc 

tái sử dụng vật liệu. 
      Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp. 

 

Dữ liệu được phân tích bằng SmartPLS 4. Mô hình đo lường được đánh giá qua hệ số tải, Cronbach’s 
alpha, CR, AVE, Fornell-Larcker và HTMT. Mô hình cấu trúc được đánh giá qua VIF, hệ số đường 
dẫn, R², f², Q²predict và PLSpredict. Ý nghĩa thống kê được kiểm định bằng bootstrap 5.000 mẫu (Hair 
& cộng sự, 2019; Hair & Alamer, 2022). 

4. Kết quả và thảo luận  

4.1. Đặc điểm mẫu và kiểm soát sai lệch phương pháp chung 

Mẫu nghiên cứu gồm 302 doanh nghiệp. Theo ngành, chế biến thực phẩm và đồ uống chiếm 27,5%; 
dệt may và trang phục 20,5%; điện tử, máy tính, quang học và thiết bị điện 17,9%; kim loại, máy móc-
thiết bị 14,9%; các ngành khác 19,2%. Doanh nghiệp dưới 100 nhân sự chiếm 63,9%; 100-199 nhân 
sự chiếm 22,2% và từ 200 nhân sự trở lên chiếm 13,9%. Về thời gian hoạt động, 24,8% doanh nghiệp 
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Dữ liệu được phân tích bằng SmartPLS 4. Mô hình đo lường được đánh giá qua hệ số tải, Cronbach’s 
alpha, CR, AVE, Fornell-Larcker và HTMT. Mô hình cấu trúc được đánh giá qua VIF, hệ số đường dẫn, R², 
f², Q²predict và PLSpredict. Ý nghĩa thống kê được kiểm định bằng bootstrap 5.000 mẫu (Hair & cộng sự, 
2019; Hair & Alamer, 2022).

4. Kết quả và thảo luận 
4.1. Đặc điểm mẫu và kiểm soát sai lệch phương pháp chung
Mẫu nghiên cứu gồm 302 doanh nghiệp. Theo ngành, chế biến thực phẩm và đồ uống chiếm 27,5%; dệt 

may và trang phục 20,5%; điện tử, máy tính, quang học và thiết bị điện 17,9%; kim loại, máy móc-thiết 
bị 14,9%; các ngành khác 19,2%. Doanh nghiệp dưới 100 nhân sự chiếm 63,9%; 100-199 nhân sự chiếm 
22,2% và từ 200 nhân sự trở lên chiếm 13,9%. Về thời gian hoạt động, 24,8% doanh nghiệp dưới 10 năm, 
30,1% từ 10-15 năm, 25,2% từ 15-20 năm và 19,9% từ 20 năm trở lên. Người trả lời gồm 40,1% lãnh đạo 
cấp cao và 59,9% quản lý cấp trung. Sai lệch phương pháp chung được kiểm tra bằng kiểm định một nhân 
tố Harman và full collinearity VIF. Nhân tố đầu tiên giải thích dưới 50% phương sai và các giá trị VIF đều 
dưới 3,3, cho thấy sai lệch phương pháp chung không ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả nghiên cứu 
(Podsakoff & cộng sự, 2003).

4.2. Đánh giá mô hình đo lường
Kết quả tại Bảng 2 cho thấy các thang đo đạt độ tin cậy và giá trị hội tụ. Hệ số tải ngoài đều >0,70; 

Cronbach’s alpha và CR đều >0,70; AVE dao động 0,576-0,706 và đều >0,50, đáp ứng tiêu chí của Hair 
& cộng sự (2019). √AVE của từng cấu trúc lớn hơn các hệ số tương quan tương ứng, trong khi các giá trị 
HTMT đều <0,85. Vì vậy, các thang đo đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt.

4.3. Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu
VIF của các biến đều <3 (Bảng 2), cho thấy không có đa cộng tuyến. Kết quả bootstrap 5.000 mẫu xác 

nhận các tác động trực tiếp: GTL → GDC (β = 0,487), GTL → GKS (β = 0,516), GTL → GIN (β = 0,310), 
GDC → GIN (β = 0,323) và GKS → GIN (β = 0,321), đều có p <0,001. Do đó, H1-H5 được chấp nhận. 
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Bảng 1. Các thang đo 

Mã hóa Thang đo 
Lãnh đạo chuyển đổi xanh 

GTL1 Lãnh đạo trong tổ chức của tôi (LĐTTCCT) truyền đạt rõ ràng tầm nhìn và định 
hướng về bảo vệ môi trường.

GTL2 LĐTTCCT truyền cảm hứng cho nhân viên thông qua các kế hoạch và mục tiêu 
môi trường. 

GTL3 LĐTTCCT khuyến khích nhân viên hợp tác để đạt được các mục tiêu môi trường 
chung. 

GTL4 LĐTTCCT khuyến khích nhân viên đề xuất và phát triển các ý tưởng xanh. 
GTL5 LĐTTCCT thể hiện sự tôn trọng và cân nhắc các giá trị, niềm tin về môi trường 

của nhân viên. 
Năng lực động xanh 

GDC1 Tổ chức của tôi (TCCT) có khả năng theo dõi và nhận diện nhanh các cơ hội phát 
triển xanh từ môi trường bên ngoài. 

GDC2 TCCT có khả năng tiếp thu, học hỏi và áp dụng hiệu quả các kiến thức xanh mới.
GDC3 TCCT có khả năng tích hợp và quản lý hiệu quả kiến thức xanh chuyên môn trong 

nội bộ. 
GDC4 TCCT có khả năng phối hợp nguồn nhân lực để phát triển công nghệ và quy trình 

xanh. 
GDC5 TCCT có khả năng phân bổ hiệu quả các nguồn lực để phát triển GIN. 

Chia sẻ tri thức xanh 
GKS1 TCCT chia sẻ thường xuyên kiến thức về môi trường và sản xuất xanh giữa các 

bộ phận. 
GKS2 TCCT cung cấp thông tin và kết nối với các chuyên gia hoặc đối tác có kiến thức 

xanh. 
GKS3 TCCT phối hợp với đối tác để đào tạo và học hỏi về công nghệ xanh. 
GKS4 TCCT chia sẻ các sáng kiến hoặc giải pháp xanh mới cho toàn công ty. 
GKS5 TCCT trao đổi và học hỏi từ những kinh nghiệm xanh thành công của đối tác.

Đổi mới xanh 
GIN1 TCCT lựa chọn nguyên liệu sản xuất gây ít ô nhiễm nhất cho môi trường. 
GIN2 TCCT giảm thiểu lượng nguyên liệu sử dụng trong thiết kế và sản xuất sản phẩm.
GIN3 TCCT thiết kế sản phẩm có khả năng tái chế, tái sử dụng và phân hủy cao. 
GIN4 TCCT giảm tiêu thụ năng lượng và tài nguyên (như nước, điện, nhiên liệu) trong 

quá trình sản xuất. 
GIN5 TCCT giảm phát thải chất thải và chất độc hại trong hoạt động sản xuất. 
GIN6 TCCT tối ưu hóa việc sử dụng nguyên liệu thô thông qua cải tiến công nghệ hoặc 

tái sử dụng vật liệu. 
      Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp. 

 

Dữ liệu được phân tích bằng SmartPLS 4. Mô hình đo lường được đánh giá qua hệ số tải, Cronbach’s 
alpha, CR, AVE, Fornell-Larcker và HTMT. Mô hình cấu trúc được đánh giá qua VIF, hệ số đường 
dẫn, R², f², Q²predict và PLSpredict. Ý nghĩa thống kê được kiểm định bằng bootstrap 5.000 mẫu (Hair 
& cộng sự, 2019; Hair & Alamer, 2022). 

4. Kết quả và thảo luận  

4.1. Đặc điểm mẫu và kiểm soát sai lệch phương pháp chung 

Mẫu nghiên cứu gồm 302 doanh nghiệp. Theo ngành, chế biến thực phẩm và đồ uống chiếm 27,5%; 
dệt may và trang phục 20,5%; điện tử, máy tính, quang học và thiết bị điện 17,9%; kim loại, máy móc-
thiết bị 14,9%; các ngành khác 19,2%. Doanh nghiệp dưới 100 nhân sự chiếm 63,9%; 100-199 nhân 
sự chiếm 22,2% và từ 200 nhân sự trở lên chiếm 13,9%. Về thời gian hoạt động, 24,8% doanh nghiệp 
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dưới 10 năm, 30,1% từ 10-15 năm, 25,2% từ 15-20 năm và 19,9% từ 20 năm trở lên. Người trả lời 
gồm 40,1% lãnh đạo cấp cao và 59,9% quản lý cấp trung. Sai lệch phương pháp chung được kiểm tra 
bằng kiểm định một nhân tố Harman và full collinearity VIF. Nhân tố đầu tiên giải thích dưới 50% 
phương sai và các giá trị VIF đều dưới 3,3, cho thấy sai lệch phương pháp chung không ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến kết quả nghiên cứu (Podsakoff & cộng sự, 2003). 

4.2. Đánh giá mô hình đo lường 

Kết quả tại Bảng 2 cho thấy các thang đo đạt độ tin cậy và giá trị hội tụ. Hệ số tải ngoài đều >0,70; 
Cronbach’s alpha và CR đều >0,70; AVE dao động 0,576-0,706 và đều >0,50, đáp ứng tiêu chí của 
Hair & cộng sự (2019). √AVE của từng cấu trúc lớn hơn các hệ số tương quan tương ứng, trong khi 
các giá trị HTMT đều <0,85. Vì vậy, các thang đo đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy, giá trị hội tụ và giá 
trị phân biệt. 

 

Bảng 2. Kết quả đánh giá mô hình đo lường 

A. Độ tin cậy, giá trị hội tụ và VIF 
Cấu trúc Hệ số tải Cronbach’s 

alpha 
CR AVE VIF 

GTL 0,827-0,861 0,896 0,923 0,706 2,131-2,639 
GDC 0,712-0,790 0,816 0,871 0,576 1,436-2,336 
GKS 0,733-0,827 0,849 0,892 0,624 1,532-2,125 
GIN 0,735-0,836 0,876 0,906 0,617 1,674-2,362 

B. Giá trị phân biệt 
 GDC GIN GKS GTL - 

GDC 0,759 0,791 0,761 0,566 - 
GIN 0,679 0,786 0,792 0,713 - 
GKS 0,639 0,687 0,790 0,588 - 
GTL 0,487 0,632 0,516 0,840 - 

         Ghi chú: Các giá trị trên đường chéo là √AVE; các giá trị dưới đường chéo là hệ số tương quan; 
         các giá trị trên đường chéo là HTMT. 
         Nguồn: Nhóm tác giả xử lý kết quả. 
 

4.3. Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

VIF của các biến đều <3 (Bảng 2), cho thấy không có đa cộng tuyến. Kết quả bootstrap 5.000 mẫu xác 
nhận các tác động trực tiếp: GTL → GDC (β = 0,487), GTL → GKS (β = 0,516), GTL → GIN (β = 
0,310), GDC → GIN (β = 0,323) và GKS → GIN (β = 0,321), đều có p <0,001. Do đó, H1-H5 được 
chấp nhận. Ngoài ra, hai tác động gián tiếp GTL → GKS → GIN (β = 0,166; p <0,001) và GTL → 
GDC → GIN (β = 0,157; p <0,001) đều có ý nghĩa (Bảng 3). Vì tác động trực tiếp GTL → GIN vẫn 
có ý nghĩa, GDC và GKS đóng vai trò trung gian một phần; H6 và H7 được chấp nhận. 
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Hình 1. Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc bằng PLS-SEM 

 
 

 

Bảng 3. Kết quả đánh giá mô hình cấu trúc và khả năng dự báo 

A. Kiểm định giả thuyết và hệ số tác động 
Giả 

thuyết 
Mối quan hệ β t p f² Kết quả 

H1 GTL → GDC 0,487 10,234 <0,001 0,311 Chấp nhận 
H2 GTL → GKS 0,516 11,447 <0,001 0,363 Chấp nhận 
H3 GTL → GIN 0,310 5,097 <0,001 0,182 Chấp nhận 
H4 GDC → GIN 0,323 5,785 <0,001 0,159 Chấp nhận 
H5 GKS → GIN 0,321 4,996 <0,001 0,151 Chấp nhận 
H6 GTL → GDC → GIN 0,157 4,432 <0,001 - Trung gian 

một phần 
H7 GTL → GKS → GIN 0,166 4,856 <0,001 - Trung gian 

một phần 
B. Khả năng giải thích và dự báo 
Biến phụ 

thuộc 
R² R² hiệu 

chỉnh 
Khoảng 

Q²predict 
PLS-RMSE thấp 
hơn LM-RMSE 

GDC 0,237 0,235 0,109-0,181 3/5 chỉ báo 
GIN 0,635 0,632 0,212-0,268 3/6 chỉ báo 
GKS 0,266 0,264 0,121-0,211 4/5 chỉ báo 

 

 

Bảng 3 cho thấy, R² hiệu chỉnh của GDC, GIN và GKS lần lượt là 0,235; 0,632 và 0,264. Theo đó, mô 
hình có mức giải thích trung bình đối với GIN, trong khi mức giải thích đối với GDC và GKS còn 
tương đối yếu, song vẫn nằm trong ngưỡng chấp nhận được đối với các mô hình xã hội học phức tạp 
(Hair & cộng sự, 2019). Kết quả 𝑓𝑓� cho thấy GTL có tác động lớn đến GKS (0,363) và tác động trung 
bình đến GDC (0,311) và GIN (0,182). GDC và GKS đều có mức tác động trung bình đến GIN. Ngoài 
ra, Q²predict của các biến quan sát dao động 0,109-0,268 và đều > 0, cho thấy mô hình có năng lực dự 
báo ngoài mẫu (Hair & Alamer, 2022). 

Theo tiêu chí này, mức độ dự báo được đánh giá là từ yếu đến trung bình, với nhóm GIN thể hiện năng 
lực dự báo cao nhất. Hơn nữa, kết quả so sánh RMSE cho thấy mô hình PLS-SEM có RMSE thấp hơn 
mô hình hồi quy tuyến tính ở 10 trong tổng số 16 chỉ báo được kiểm định. Điều này cho thấy mô hình 
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(Hair & cộng sự, 2019). Kết quả 𝑓𝑓� cho thấy GTL có tác động lớn đến GKS (0,363) và tác động trung 
bình đến GDC (0,311) và GIN (0,182). GDC và GKS đều có mức tác động trung bình đến GIN. Ngoài 
ra, Q²predict của các biến quan sát dao động 0,109-0,268 và đều > 0, cho thấy mô hình có năng lực dự 
báo ngoài mẫu (Hair & Alamer, 2022). 

Theo tiêu chí này, mức độ dự báo được đánh giá là từ yếu đến trung bình, với nhóm GIN thể hiện năng 
lực dự báo cao nhất. Hơn nữa, kết quả so sánh RMSE cho thấy mô hình PLS-SEM có RMSE thấp hơn 
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Ngoài ra, hai tác động gián tiếp GTL → GKS → GIN (β = 0,166; p <0,001) và GTL → GDC → GIN (β = 
0,157; p <0,001) đều có ý nghĩa (Bảng 3). Vì tác động trực tiếp GTL → GIN vẫn có ý nghĩa, GDC và GKS 
đóng vai trò trung gian một phần; H6 và H7 được chấp nhận.

Bảng 3 cho thấy, R² hiệu chỉnh của GDC, GIN và GKS lần lượt là 0,235; 0,632 và 0,264. Theo đó, mô 
hình có mức giải thích trung bình đối với GIN, trong khi mức giải thích đối với GDC và GKS còn tương 
đối yếu, song vẫn nằm trong ngưỡng chấp nhận được đối với các mô hình xã hội học phức tạp (Hair & cộng 
sự, 2019). Kết quả cho thấy GTL có tác động lớn đến GKS (0,363) và tác động trung bình đến GDC (0,311) 
và GIN (0,182). GDC và GKS đều có mức tác động trung bình đến GIN. Ngoài ra, Q²predict của các biến 
quan sát dao động 0,109-0,268 và đều > 0, cho thấy mô hình có năng lực dự báo ngoài mẫu (Hair & Alamer, 
2022).

Theo tiêu chí này, mức độ dự báo được đánh giá là từ yếu đến trung bình, với nhóm GIN thể hiện năng 
lực dự báo cao nhất. Hơn nữa, kết quả so sánh RMSE cho thấy mô hình PLS-SEM có RMSE thấp hơn mô 
hình hồi quy tuyến tính ở 10 trong tổng số 16 chỉ báo được kiểm định. Điều này cho thấy mô hình PLS-SEM 
có hiệu suất dự báo tốt hơn mô hình tuyến tính ở đa số chỉ báo, mặc dù năng lực dự báo tổng thể chỉ ở mức 
yếu đến trung bình (Hair & Alamer, 2022). 

4.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Kết quả giả thuyết H1 và H2 cho thấy GTL thúc đẩy GDC và GKS, phù hợp với Ahmad & cộng sự (2024), 

Chen & cộng sự (2025) và Aslam & cộng sự (2024). Trong bối cảnh doanh nghiệp chế biến, chế tạo tại 
Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo định hướng môi trường tạo động lực để doanh nghiệp nhận diện cơ hội, 
tái cấu trúc nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm xanh giữa các bộ phận. Đồng thời, H3 được chấp nhận, cho 
thấy GTL thúc đẩy đổi mới xanh, phù hợp với kết quả nghiên cứu của Ahmad & cộng sự (2024) và Begum 
& cộng sự (2022). Kết quả cho thấy định hướng, truyền cảm hứng và khuyến khích sáng tạo của lãnh đạo 
giúp doanh nghiệp chuyển các mục tiêu môi trường thành cải tiến sản phẩm và quy trình.

H4 và H5 cho thấy GDC và GKS đều thúc đẩy đổi mới xanh, nhất quán với nghiên cứu của Ma & cộng 
sự (2025), Aslam & cộng sự (2024) và Chen & cộng sự (2025). GDC giúp doanh nghiệp thích ứng, tích hợp 
nguồn lực và công nghệ; GKS giúp lan tỏa kinh nghiệm và phối hợp giải pháp môi trường. Hai cơ chế vì vậy 
khác biệt nhưng bổ trợ trong hình thành đổi mới xanh.

Về vai trò trung gian, H6 chấp nhận vai trò trung gian một phần của GDC. Kết quả mở rộng bằng chứng 
của Ahmad & cộng sự (2024), Aslam & cộng sự (2024) và Nguyễn Trường Sơn & Lê Nguyễn Hương Quỳnh 
(2026), cho rằng GTL không chỉ tác động trực tiếp mà còn tạo năng lực nhận diện, tích hợp và tái cấu trúc 
nguồn lực để doanh nghiệp triển khai đổi mới xanh. Đồng thời, H7 chấp nhận GKS là trung gian một phần, 
phù hợp với kết quả nghiên cứu của Chen & cộng sự (2025). Tại các doanh nghiệp chế biến, chế tạo, tầm 
nhìn môi trường của lãnh đạo chỉ được chuyển hóa hiệu quả thành đổi mới khi tri thức và kinh nghiệm xanh 
được trao đổi, tích hợp và áp dụng giữa các bộ phận.

5. Kết luận và hàm ý quản trị
Nghiên cứu khẳng định vai trò trung tâm của GTL trong việc thúc đẩy GIN tại các doanh nghiệp chế 

biến, chế tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mối quan hệ giữa GTL và GIN được giải thích không chỉ bởi định 
hướng và sự khuyến khích của lãnh đạo mà còn thông qua vai trò trung gian của GDC và GKS. Hai cơ chế 
này có tính bổ trợ lẫn nhau: GKS tạo điều kiện để kiến thức và kinh nghiệm môi trường được trao đổi, kết 
hợp và lan tỏa, trong khi GDC giúp doanh nghiệp hấp thụ, tích hợp và tái cấu trúc nguồn lực để hiện thực 
hóa những tri thức đó thành các hoạt động đổi mới. Qua đó, nghiên cứu làm rõ rằng GIN là kết quả của sự 
kết hợp giữa định hướng lãnh đạo, nền tảng tri thức và khả năng thích ứng của tổ chức.

Về mặt lý thuyết, nghiên cứu góp phần làm rõ khả năng giải thích của NRBV đối với quá trình hình thành 
GIN từ các nguồn lực và năng lực nội bộ của doanh nghiệp. Các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào 
vai trò trung gian của GDC hoặc GKS trong những mô hình riêng biệt (Ahmad & cộng sự, 2024; Aslam & 
cộng sự, 2024; Chen & cộng sự, 2025; Nguyễn Trường Sơn & Lê Nguyễn Hương Quỳnh, 2026). Nghiên 
cứu này đưa hai cơ chế vào cùng một mô hình, qua đó làm rõ tính bổ trợ giữa nguồn lực tri thức và năng lực 
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tổ chức. GKS hỗ trợ hình thành, lưu chuyển và kết hợp các hiểu biết liên quan đến môi trường, còn GDC 
tạo điều kiện để doanh nghiệp chuyển những hiểu biết đó thành sự điều chỉnh về nguồn lực, công nghệ và 
hoạt động sản xuất. Kết quả này bổ sung cho NRBV khi chỉ ra rằng giá trị GIN không chỉ phụ thuộc vào sự 
hiện diện riêng lẻ của từng nguồn lực mà còn được tạo ra từ sự kết hợp giữa tri thức môi trường và khả năng 
thích ứng, tái cấu trúc của doanh nghiệp.

Về quản trị, doanh nghiệp cần lựa chọn và đào tạo nhà quản lý có khả năng truyền đạt tầm nhìn về môi 
trường, khuyến khích sáng kiến và ghi nhận đóng góp xanh. Mục tiêu GIN nên được tích hợp vào văn hóa 
tổ chức và hệ thống đánh giá hiệu quả quản trị để duy trì cam kết dài hạn (Ahmad & cộng sự, 2024; Begum 
& cộng sự, 2022). Doanh nghiệp cũng cần phát triển GDC bằng cách thường xuyên theo dõi quy định, công 
nghệ và nhu cầu thị trường; nâng cao khả năng tiếp thu tri thức; và phân bổ linh hoạt nguồn lực cho công 
nghệ sạch, tái chế và tiết kiệm năng lượng. Các hoạt động này giúp định hướng của lãnh đạo chuyển thành 
đổi mới thực tế (Nguyễn Trường Sơn & Lê Nguyễn Hương Quỳnh, 2026). Việc thiết lập cơ chế GKS liên 
phòng ban, xây dựng cơ sở dữ liệu về sáng kiến và kinh nghiệm môi trường, tổ chức đào tạo và hợp tác với 
đối tác bên ngoài là cần thiết cho doanh nghiệp. Cơ chế này giúp tri thức xanh được tích lũy, lan tỏa và ứng 
dụng vào cải tiến sản phẩm, quy trình (Chen & cộng sự, 2025).

Nghiên cứu này sử dụng mẫu thuận tiện, dữ liệu tự báo cáo và phạm vi khảo sát chỉ giới hạn ở các doanh 
nghiệp chế biến, chế tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh nên khả năng khái quát còn hạn chế. Nghiên cứu tiếp 
theo có thể mở rộng địa bàn, áp dụng lấy mẫu xác suất hoặc dữ liệu đa nguồn, đồng thời xem xét vai trò điều 
tiết của văn hóa tổ chức xanh, định hướng thị trường xanh và hỗ trợ chính sách.
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Tóm tắt
Nghiên cứu này điều tra ảnh hưởng của vốn xã hội (gắn kết và kết nối) đến sự tham gia cộng 
đồng thương hiệu trực tuyến (ý định phản hồi và hợp tác), đồng thời xem xét vai trò điều tiết của 
độ nhạy cảm của vốn xã hội ở cấp độ cá nhân và nhóm. Dựa trên dữ liệu khảo sát 719 người tiêu 
dùng tại Việt Nam, mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) và macro PROCESS được sử dụng để kiểm 
định các giả thuyết. Kết quả chỉ ra rằng, cả vốn xã hội gắn kết và kết nối đều thúc đẩy tích cực ý 
định phản hồi và hợp tác. Đặc biệt, độ nhạy cảm của vốn xã hội ở cấp độ nhóm đóng vai trò điều 
tiết tiêu cực đồng bộ lên các mối quan hệ này. Trong khi đó, độ nhạy cảm của vốn xã hội ở cấp độ 
cá nhân chỉ thể hiện vai trò kìm hãm tiêu cực đối với hầu hết các mối quan hệ, ngoại trừ tác động 
từ vốn xã hội kết nối đến ý định hợp tác. Phát hiện này mang lại góc nhìn mới về cơ chế phòng vệ 
tâm lý của người tiêu dùng, làm phong phú thêm lý thuyết về vốn xã hội trong bối cảnh các cộng 
đồng thương hiệu trực tuyến.
Từ khóa: Ý định hợp tác, ý định phản hồi, độ nhạy cảm của vốn xã hội, vốn xã hội, cộng đồng 
thương hiệu trực tuyến.
Mã JEL: M31.

The relationship between social capital and consumers’ online brand community engagement 
in Vietnam: The moderating role of social capital susceptibility
Abstract
This study investigates the impact of social capital (bonding and bridging) on consumer 
engagement in online brand communities (intentions to respond and collaborate), while 
examining the moderating role of social capital susceptibility at both individual and group levels. 
Based on survey data from 719 consumers in Vietnam, structural equation modeling and the 
PROCESS macro were utilized for hypothesis testing. The results indicate that both bonding 
and bridging social capital positively influence intentions to respond and collaborate. Notably, 
group-level social capital susceptibility exerts a consistent negative moderating effect across 
these relationships. In contrast, individual-level susceptibility only acts as a negative constraint 
on most paths, except for the relationship between bridging social capital and the intention to 
collaborate. These findings offer fresh insights into consumers’ psychological reactance, enriching 
social capital theory within the context of online brand communities.
Keywords:  Collaboration intention, feedback intention, social capital susceptibility, social 
capital, online brand community.
JEL Code: M31.
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1. Đặt vấn đề
Trong kỷ nguyên dữ liệu lớn, sự bùng nổ của mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, đã thúc đẩy các công ty 

khuyến khích người tiêu dùng tích cực kết nối với doanh nghiệp và các thành viên khác trên trang thương 
hiệu (Abid & cộng sự, 2025; Carlson & cộng sự, 2018; Mostafa, 2021). Cộng đồng thương hiệu trực tuyến 
(OBC) là nền tảng thiết yếu giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố mối quan hệ với khách 
hàng và thu hút khách hàng tham gia đồng sáng tạo thương hiệu (Tsai & Men, 2013). Theo Meta (2025), 
hiện có hơn 90 triệu trang doanh nghiệp hoạt động trên toàn cầu. Tại Việt Nam, với hơn 76,2 đến khoảng 79 
triệu người dùng, Facebook đã trở thành nền tảng marketing số quan trọng, được nhiều doanh nghiệp dùng 
để thiết lập sự hiện diện trực tuyến. Dù người tiêu dùng là tác nhân cốt lõi quyết định sự thành công của 
OBC, các nghiên cứu về hành vi của họ trong bối cảnh này hiện vẫn còn nhiều hạn chế.

Thứ nhất, sự tham gia của người tiêu dùng qua ý định phản hồi và hợp tác đóng vai trò quyết định trong 
việc thúc đẩy đổi mới và tạo giá trị cho doanh nghiệp (Carlson & cộng sự, 2018; García-de-Frutos & 
Estrella-Ramón, 2021; Wang & Yang, 2025). Tuy nhiên, nghiên cứu về các yếu tố tiền đề dự báo hai hành vi 
này trên mạng xã hội hiện vẫn còn nhiều hạn chế (Gong, 2018; Mostafa, 2021; Zhao & cộng sự, 2023). Đáng 
chú ý, các học giả gần đây bắt đầu đặt câu hỏi về việc liệu các ý định tương tác này đơn thuần là phản ứng 
cảm xúc tức thời hay là một hành động phức tạp, có tính toán dựa trên kỳ vọng tương lai và các đặc tính tâm 
lý cá nhân (Lee, 2017; Luo & cộng sự, 2025; Srivastava & cộng sự, 2025). Do đó, việc làm rõ những động 
cơ nội tại sâu xa đứng sau ý định phản hồi và hợp tác của người tiêu dùng là cần thiết để các nhà marketing 
tối ưu hóa lợi thế cạnh tranh số.

Thứ hai, dù vốn xã hội, nguồn lực từ các mối quan hệ (Adler & Kwon, 2002) là yếu tố dự báo quan trọng 
cho hành vi trực tuyến, nghiên cứu về vai trò của nó đối với tương tác của người tiêu dùng vẫn còn hạn chế 
(Jones & Taylor, 2012; Mostafa, 2021; Zhang & cộng sự, 2025). Cấu trúc này gồm hai khía cạnh (Huang, 
2016): vốn xã hội kết nối giúp mở rộng tầm nhìn qua tương tác giữa những người khác biệt nền tảng, và vốn 
xã hội gắn kết giúp chia sẻ cảm xúc giữa các cá nhân thân thiết như gia đình, bạn bè (Williams, 2006). Bên 
cạnh đó, độ nhạy cảm của vốn xã hội được cho là yếu tố quyết định tác động của vốn xã hội lên hành vi hoặc 
ý định tham gia (Larsen & Ketelaar, 1991). Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu làm rõ liệu độ nhạy 
cảm của vốn xã hội có thể làm giảm khoảng cách giữa vốn xã hội và hành vi tham gia trong bối cảnh cộng 
đồng thương hiệu trực tuyến hay không (Lee, 2017). Trên cơ sở khoảng trống nghiên cứu và lời kêu gọi của 
Lee (2017), nghiên cứu này nhằm mục đích kiểm định vai trò điều tiết tiềm năng của SCS đối với mối liên 
kết trên trong bối cảnh cộng đồng thương hiệu trực tuyến.

Nhằm thu hẹp những khoảng trống, nghiên cứu này trả lời hai câu hỏi cốt lõi: (1) Vốn xã hội (gắn kết và 
kết nối) tác động như thế nào đến ý định phản hồi và hợp tác của người tiêu dùng trong cộng đồng thương 
hiệu trực tuyến? (2) Liệu độ nhạy cảm của vốn xã hội (ở mức cá nhân và nhóm) có đóng vai trò trong việc 
thu hẹp khoảng cách giữa vốn xã hội với hành vi tham gia cộng đồng thương hiệu trực tuyến của người tiêu 
dùng hay không?

Để giải quyết các câu hỏi trên, nghiên cứu đề xuất mô hình lý thuyết vốn xã hội nhằm làm rõ ý định tham 
gia cộng đồng thương hiệu trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam dưới tác động của vốn xã hội (gắn kết 
và kết nối), đồng thời kiểm định vai trò điều tiết của độ nhạy cảm của vốn xã hội. Về mặt thực tiễn, kết quả 
nghiên cứu sẽ gợi ý các chiến lược phù hợp giúp doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách khuyến khích 
người tiêu dùng tích cực tham gia vào các cộng đồng thương hiệu trực tuyến.

2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu
2.1. Cộng đồng thương hiệu trực tuyến
Khái niệm Cộng đồng thương hiệu được Muniz Jr & O’guinn (2001) định nghĩa là một tập hợp những 

người tiêu dùng có cùng niềm yêu thích một thương hiệu không bị giới hạn về địa lý. Khi phát triển sang 
không gian số, Jang & cộng sự (2008) mở rộng khái niệm thành Cộng đồng thương hiệu trực tuyến (OBCs), 
nhấn mạnh sự tham gia chủ động và hoạt động trao đổi thông tin cũng như chia sẻ cảm xúc trên nền tảng 
Internet. Trong các nghiên cứu tiếp theo, OBCs được tiếp cận như một môi trường tương tác và trải nghiệm. 
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Dessart & cộng sự (2015) định nghĩa OBCs là môi trường kết nối đa chiều nơi người tiêu dùng không chỉ 
kết nối đơn thuần với thương hiệu mà còn chủ động tương tác với các thành viên khác và với cộng đồng nói 
chung trên cả ba khía cạnh nhận thức, cảm xúc và hành vi. Carlson & cộng sự (2018) xem OBCs là nền tảng 
quan hệ, nơi thành viên tích hợp và trao đổi các nguồn lực xã hội để cùng thương hiệu đồng sáng tạo giá trị. 

2.2. Vốn xã hội và sự tham gia vào cộng đồng thương hiệu trực tuyến của người tiêu dùng
Vốn xã hội là tổng hợp các nguồn lực thực tế và tiềm năng từ mạng lưới quan hệ (Nahapiet & Ghoshal, 

1998), gồm hai khía cạnh là kết nối và gắn kết phát triển qua mạng xã hội (Kim & cộng sự, 2016). Việc 
tương tác trên trang thương hiệu giúp người dùng thỏa mãn nhu cầu trải nghiệm và kết nối với những người 
cùng chí hướng, từ đó thúc đẩy họ tham gia tự nguyện thông qua hai ý định cốt lõi: phản hồi và hợp tác 
(Carlson & cộng sự, 2018; Gong, 2018). Trong đó, ý định phản hồi thể hiện việc tự nguyện đánh giá, đóng 
góp ý tưởng đổi mới theo yêu cầu của doanh nghiệp (Bowden & cộng sự, 2018; Van Doorn & cộng sự, 
2010). Trong khi, ý định hợp tác là sự sẵn lòng hỗ trợ, chia sẻ thông tin với người dùng khác (Cao & cộng 
sự, 2022; Wang & Yang, 2025) nhằm tạo cộng hưởng kiến thức, mang lại giải pháp sáng tạo cho thương hiệu 
(France & cộng sự, 2018; Harmeling & cộng sự, 2017).

Vốn xã hội gắn kết hình thành từ các mối quan hệ mật thiết, mang lại sự hỗ trợ cảm xúc và cảm giác thuộc 
về (Molinillo & cộng sự, 2020; Williams, 2006). Khi có được cảm giác thuộc về này qua việc tương tác trên 
mạng xã hội, người tiêu dùng sẽ duy trì gắn kết bằng cách chia sẻ thông tin, cung cấp phản hồi và giúp đỡ 
người khác (Carlson & cộng sự, 2018). Nhờ mức độ tin tưởng cao đặc trưng của vốn xã hội gắn kết, chiều 
sâu và phạm vi thông tin cùng ý tưởng sản phẩm mới được chia sẻ sẽ mạnh mẽ hơn (Adler & Kwon, 2002; 
Cheng & cộng sự, 2024). Do đó, sự tương tác với những người cùng chí hướng trong cộng đồng trực tuyến 
làm tăng tính tự nguyện của người tiêu dùng đối với các ý định có lợi cho doanh nghiệp như phản hồi và 
hợp tác. Từ các lập luận trên, bài viết cho rằng vốn xã hội gắn kết trên trang thương hiệu giúp tăng cường sự 
tương tác của người tiêu dùng, dẫn đến các giả thuyết sau:

H1a: Vốn xã hội gắn kết có tác động tích cực đến ý định phản hồi của người tiêu dùng.
H1b: Vốn xã hội gắn kết có tác động tích cực đến ý định hợp tác của người tiêu dùng.
Bowden & cộng sự (2018) khẳng định vốn xã hội kết nối có tính bao hàm và rất thuận lợi cho việc phổ 

biến thông tin đổi mới. Việc tương tác giữa các cá nhân có nền tảng khác nhau mang lại những dòng thông 
tin và triển vọng mới (Maghrabi & cộng sự, 2014), từ đó tăng cường sự tương tác của người tiêu dùng. 
Những cá nhân có vốn xã hội kết nối mạnh mẽ thường có xu hướng thảo luận và chia sẻ thách thức với các 
thành viên khác, tạo điều kiện thuận lợi cho tương tác xã hội trực tuyến (Bowden & cộng sự, 2018; Cao & 
cộng sự, 2022; Kim & cộng sự, 2016; Molinillo & cộng sự, 2020; Wang & Yang, 2025). Điều này thúc đẩy 
sự hợp tác giữa người dùng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ của họ với thương hiệu. Dựa trên các lập luận 
này, các giả thuyết sau đây được đề xuất:

H2a: Vốn xã hội kết nối có tác động tích cực đến ý định phản hồi của người tiêu dùng.
H2b: Vốn xã hội kết nối có tác động tích cực đến ý định hợp tác của người tiêu dùng.
2.3. Độ nhạy cảm của vốn xã hội
Độ nhạy cảm vốn xã hội (SCS) phản ánh mức độ cá nhân dễ bị tác động bởi các tương tác và nguồn lực 

xã hội trong mạng lưới (Lee, 2017). Khái niệm này được chia thành hai cấp độ: cấp cá nhân (ISCS) và cấp 
nhóm (GSCS). Trong đó, ISCS đo lường mức độ chú trọng của cá nhân vào chiều sâu cảm xúc, tính chân 
chính và sự đồng điệu của các mối quan hệ trực tiếp (Lee, 2017). Ngược lại, GSCS phản ánh mức độ nhạy 
cảm của cá nhân đối với thể diện, sự công nhận vị thế và mức độ nổi tiếng mang tính tập thể trước toàn cộng 
đồng (Lee, 2017). Khác với không gian mạng xã hội thông thường vốn hướng tới duy trì tình bạn thuần 
túy (Lee, 2017), cộng đồng thương hiệu trực tuyến mang bản chất thương mại rõ rệt gắn liền với mục tiêu 
marketing của doanh nghiệp (Muniz Jr & O’guinn, 2001). Do đó, khi đối mặt với các cộng đồng này, cá 
nhân có SCS cao dễ kích hoạt cơ chế hoài nghi thương mại (Obermiller & Spangenberg, 1998). Họ lo ngại 
việc tương tác tích cực sẽ khiến mạng lưới xung quanh đánh giá họ thực dụng, từ đó làm tổn hại thể diện và 
thương mại hóa các mối quan hệ thuần túy đang có (Lee, 2017; Muniz Jr & O’guinn, 2001). Để bảo vệ vốn 
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xã hội, những cá nhân này sẽ chủ động kiềm chế hành vi. Nói cách khác, SCS đóng vai trò như một cơ chế 
tâm lý làm suy giảm tác động tích cực của vốn xã hội đến ý định tham gia. Từ đó, các giả thuyết sau được 
đề xuất:

H3ab: Độ nhạy cảm của vốn xã hội ở cấp cá nhân điều tiết tiêu cực tác động của vốn xã hội gắn kết lên 
ý định (phản hồi và hợp tác) của người tiêu dùng trên trang cộng đồng thương hiệu trực tuyến.

H3cd: Độ nhạy cảm của vốn xã hội ở cấp cá nhân điều tiết tiêu cực tác động của vốn xã hội kết nối lên ý 
định (phản hồi và hợp tác) của người tiêu dùng trên trang cộng đồng thương hiệu trực tuyến.

H4ab: Độ nhạy cảm của vốn xã hội ở cấp nhóm điều tiết tiêu cực tác động của vốn xã hội gắn kết lên ý 
định (phản hồi và hợp tác) của người tiêu dùng trên trang cộng đồng thương hiệu trực tuyến.

H4cd: Độ nhạy cảm của vốn xã hội ở cấp nhóm điều tiết tiêu cực tác động của vốn xã hội kết nối lên ý 
định (phản hồi và hợp tác) của người tiêu dùng trên trang cộng đồng thương hiệu trực tuyến.

Dựa vào những thảo luận trên, mô hình nghiên cứu được đề xuất trong Hình 1.

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 
 

 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1 Phát triển thang đo 
Các biến quan sát của mỗi nhân tố trong nghiên cứu được điều chỉnh từ các nghiên cứu trước đây. Tác giả 
đã tiến hành những điều chỉnh nhỏ về từ ngữ của các biến quan sát trước đây cho phù hợp với bối cảnh 
nghiên cứu. Vì nghiên cứu này được tiến hành tại thị trường Việt Nam, nên các biến quan sát đã được dịch 
từ tiếng Anh sang tiếng Việt và sau đó dịch ngược sang tiếng Anh để kiểm tra độ chính xác. Nếu cần thiết, 
bản dịch tiếng Việt có thể được điều chỉnh. 

Thang đo Likert 5 điểm từ 1 = “hoàn toàn không đồng ý” đến 5 = “Hoàn toàn đồng ý” được sử dụng để đo 
lường các biến quan sát trong nghiên cứu. Ý định phản hồi được đo lường bằng 4 biến quan sát, trong khi, 
ý định hợp tác được đo lường bởi 3 biến quan sát của Carlson & cộng sự (2018). Vốn xã hội gắn kết được 
đo lường bởi 8 biến quan sát, trong khi đó vốn xã hội kết nối được đo lường bằng 9 biến quan sát của Huang 
(2016). Trong khi đó, mức nhạy cảm của vốn xã hội cấp cá nhân được đo lường bằng 6 biến quan sát, và 
độ nhạy cảm của vốn xã hội cấp nhóm được đo lường bởi 4 biến quan sát của Lee (2017). 

3.2. Thu thập và phân tích dữ liệu 

Nghiên cứu thực hiện khảo sát trực tuyến bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện đối với người dùng 
Facebook có tham gia cộng đồng thương hiệu tại Việt Nam từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2026. Bảng hỏi bắt 
đầu bằng hai câu hỏi điều kiện nhằm đảm bảo đáp viên là người dùng mạng xã hội Facebook tại Việt Nam 
và có tham gia ít nhất một cộng đồng thương hiệu trực tuyến trong 3 tháng gần nhất. Trong số 766 phiếu 
thu về, tác giả đã tiến hành rà soát và loại bỏ phiếu không hợp lệ. Kết quả thu được 719 phiếu hợp lệ, đạt 
tỷ lệ phản hồi hợp lệ là 93,8%, được đưa vào phân tích chính thức, bao gồm 178 nam (24,8%), 541 nữ 
(75,2%). 90,7% mẫu có thời gian sử dụng mạng xã hội trên 2 giờ/ngày. Tỷ lệ đáp viên nữ chiếm đa số 
(75,2%) có thể đặt ra vấn đề về hiện tượng thiên lệch cơ cấu mẫu. Tuy nhiên, điều này phản ánh đúng xu 
hướng thực tế tại Việt Nam. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng, mặc dù tỷ lệ người dùng mạng xã hội giữa 
hai giới khá cân bằng, phụ nữ có mức độ tương tác, tìm kiếm giải pháp tiêu dùng và tham gia vào các cộng 
đồng thương hiệu trực tuyến cao hơn so với nam giới. 

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phát triển thang đo
Các biến quan sát của mỗi nhân tố trong nghiên cứu được điều chỉnh từ các nghiên cứu trước đây. Tác 

giả đã tiến hành những điều chỉnh nhỏ về từ ngữ của các biến quan sát trước đây cho phù hợp với bối cảnh 
nghiên cứu. Vì nghiên cứu này được tiến hành tại thị trường Việt Nam, nên các biến quan sát đã được dịch 
từ tiếng Anh sang tiếng Việt và sau đó dịch ngược sang tiếng Anh để kiểm tra độ chính xác. Nếu cần thiết, 
bản dịch tiếng Việt có thể được điều chỉnh.

Thang đo Likert 5 điểm từ 1 = “hoàn toàn không đồng ý” đến 5 = “Hoàn toàn đồng ý” được sử dụng để đo 
lường các biến quan sát trong nghiên cứu. Ý định phản hồi được đo lường bằng 4 biến quan sát, trong khi, ý 
định hợp tác được đo lường bởi 3 biến quan sát của Carlson & cộng sự (2018). Vốn xã hội gắn kết được đo 
lường bởi 8 biến quan sát, trong khi đó vốn xã hội kết nối được đo lường bằng 9 biến quan sát của Huang 
(2016). Trong khi đó, mức nhạy cảm của vốn xã hội cấp cá nhân được đo lường bằng 6 biến quan sát, và độ 
nhạy cảm của vốn xã hội cấp nhóm được đo lường bởi 4 biến quan sát của Lee (2017).

3.2. Thu thập và phân tích dữ liệu
Nghiên cứu thực hiện khảo sát trực tuyến bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện đối với người dùng 

Facebook có tham gia cộng đồng thương hiệu tại Việt Nam từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2026. Bảng hỏi bắt 
đầu bằng hai câu hỏi điều kiện nhằm đảm bảo đáp viên là người dùng mạng xã hội Facebook tại Việt Nam 
và có tham gia ít nhất một cộng đồng thương hiệu trực tuyến trong 3 tháng gần nhất. Trong số 766 phiếu thu 
về, tác giả đã tiến hành rà soát và loại bỏ phiếu không hợp lệ. Kết quả thu được 719 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 
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phản hồi hợp lệ là 93,8%, được đưa vào phân tích chính thức, bao gồm 178 nam (24,8%), 541 nữ (75,2%). 
90,7% mẫu có thời gian sử dụng mạng xã hội trên 2 giờ/ngày. Tỷ lệ đáp viên nữ chiếm đa số (75,2%) có 
thể đặt ra vấn đề về hiện tượng thiên lệch cơ cấu mẫu. Tuy nhiên, điều này phản ánh đúng xu hướng thực tế 
tại Việt Nam. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng, mặc dù tỷ lệ người dùng mạng xã hội giữa hai giới khá cân 
bằng, phụ nữ có mức độ tương tác, tìm kiếm giải pháp tiêu dùng và tham gia vào các cộng đồng thương hiệu 
trực tuyến cao hơn so với nam giới.

Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 29.0 và Amos 24.0 theo quy trình hai bước của Anderson & 
Gerbing (1988). Đầu tiên, phân tích nhân tố khẳng định (CFA) được thực hiện để đánh giá độ phù hợp và giá 
trị của các thang đo. Sau đó, mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được áp dụng để kiểm định các giả thuyết 
nghiên cứu.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Kiểm định thang đo
Kết quả CFA cho thấy mô hình đạt độ phù hợp tốt: Chi-square = 1718,833, p = 0,000; Chi-square/df 

(CMIN/DF) = 3,357, GFI = 0,870, RMSEA = 0,057, IFI = 0,929, TLI = 0,922, CFI = 0,929. Mặc dù CMIN/
DF > 3 và GFI < 0,9, điều này hoàn toàn phổ biến do hai chỉ số này nhạy cảm với quy mô mẫu lớn N = 719 
(Hair & cộng sự, 2010). Khi quy mô mẫu lớn, độ phù hợp của mô hình cần được đánh giá phối hợp qua các 
chỉ số độc lập như TLI và CFI (đều > 0,90), RMSEA < 0,08. Do đó, mô hình vẫn bảo đảm độ phù hợp tổng 
thể để kiểm định giả thuyết. Các thang đo đều bảo đảm giá trị khoa học nhờ đạt: Tính hội tụ và độ tin cậy 
với hệ số tải chuẩn hóa > 0,6 (p < 0,001), Cronbach’s alpha từ 0,862 đến 0,924, CR > 0,7 và AVE > 0,5. Tính 
phân biệt do hệ số tương quan giữa các khái niệm đều khác 1(p < 0,05) và căn bậc hai AVE của từng nhân tố 
đều lớn hơn các hệ số tương quan chéo. Bên cạnh đó, kết quả kiểm định đơn nhân tố Harman cho thấy nhân 
tố đầu tiên chỉ giải thích 45,89% (<50%) tổng phương sai (Podsakoff & cộng sự, 2003). Do đó, hiện tượng 
phương sai phương pháp chung không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dữ liệu của nghiên cứu. 

Bảng 1. Tổng hợp Cronbach’ alpha, CR, AVE và hệ số tại của thang đo chính thức 

Nhân tố và thang đo Hệ số tải 
chuẩn hóa 

Cronbach 
Alpha 

C.R. AVE

Vốn xã hội gắn kết (BOSC) 0,919 0,920 0,589
Nếu tôi cần vay khẩn cấp, tôi biết có người trong Cộng đồng X mà tôi có thể
nhờ cậy. 

0,739    

Những người tôi tương tác trong Cộng đồng X sẵn sàng chia sẻ với tôi ngay 
cả khi họ chỉ còn rất ít. 

0,755    

Có người trong Cộng đồng X mà tôi có thể nhờ tư vấn khi cần đưa ra quyết 
định quan trọng. 

0,735    

Khi tôi cảm thấy cô đơn, có một vài người trong Cộng đồng X mà tôi có thể
trò chuyện cùng. 

0,762    

Những người tôi tương tác trong Cộng đồng X sẵn sàng dùng uy tín của họ
để ủng hộ tôi. 

0,804    

Có một vài người trong Cộng đồng X mà tôi tin tưởng có thể giúp tôi giải 
quyết vấn đề. 

0,779    

Những người tôi tương tác trong Cộng đồng X sẽ giúp tôi đấu tranh khi gặp 
sự bất công. 

0,774    

Những người tôi tương tác trong Cộng đồng X có thể là người giới thiệu tốt 
cho công việc của tôi. 

0,788    

Vốn xã hội kết nối (BRSC)  0,924 0,925 0,578
Tương tác với mọi người trong Cộng đồng X khiến tôi cảm thấy mình được 
kết nối với bức tranh lớn hơn. 

0,763    

Tương tác với mọi người trong Cộng đồng X khiến tôi cảm thấy mình là một 
phần của một cộng đồng rộng lớn hơn. 

0,785    

Trong Cộng đồng X, tôi thường xuyên tiếp xúc với những người mới. 0,707  
Tương tác với mọi người trong Cộng đồng X mang lại cho tôi những người 
mới để trò chuyện. 

0,798    

Tương tác với mọi người trong Cộng đồng X nhắc nhở tôi rằng tất cả mọi 
người đều có sự kết nối. 

0,806    

Tương tác với mọi người trong Cộng đồng X khiến tôi quan tâm đến những 
điều xảy ra bên ngoài khu vực tôi sống.

0,750    

Tương tác với mọi người trong Cộng đồng X khiến tôi muốn thử những điều 
mới mẻ. 

0,774    

Tương tác với mọi người trong Cộng đồng X khiến tôi quan tâm đến suy 
nghĩ của những người khác biệt với mình.

0,722    

Tôi sẵn sàng dành thời gian để tham gia hỗ trợ các hoạt động chung trong 
Cộng đồng X. 

0,732    

Mức độ nhạy cảm với vốn xã hội ở cấp độ cá nhân (ISCS)  0,895 0,896 0,589
Nếu tôi nhận được một lượt tương tác từ một thành viên trong nhóm, tôi sẽ
cảm thấy hài lòng vì điều đó cho thấy mối quan hệ của chúng tôi đã gắn kết 
hơn. 

0,777    

Nếu tôi nhận được một lượt tương tác từ một thành viên trong nhóm, tôi sẽ
cảm thấy tích cực vì điều đó cho thấy họ đồng ý với ý tưởng của tôi trong 
bài đăng. 

0,787    

Nếu tôi nhận được một lượt tương tác từ một thành viên trong nhóm, tôi sẽ
cảm thấy vui vì điều đó cho thấy họ đồng tình với cách tôi suy nghĩ.

0,776    

Nếu tôi nhận được một lượt tương tác từ một thành viên trong nhóm, tôi sẽ cảm 
thấy hài lòng vì điều đó cho thấy chúng tôi có thể thân thiết hơn trước.

0,719    

Nếu tôi nhận được một lượt tương tác từ một thành viên trong nhóm, tôi sẽ
cảm thấy có giá trị vì điều đó cho thấy chúng tôi có cùng sở thích.

0,777    

Nếu tôi nhận được một lượt tương tác từ một thành viên trong nhóm, tôi sẽ
cảm thấy thỏa mãn vì điều đó khiến tôi thấy thân thiện hơn với họ.

0,768    

Mức độ nhạy cảm với vốn xã hội ở cấp độ nhóm (GSCS)  0,862 0,864 0,614



Số 350 tháng 8/2026 37

Bảng 1. Tổng hợp Cronbach’ alpha, CR, AVE và hệ số tại của thang đo chính thức 

Nhân tố và thang đo Hệ số tải 
chuẩn hóa 

Cronbach 
Alpha 

C.R. AVE

Vốn xã hội gắn kết (BOSC) 0,919 0,920 0,589
Nếu tôi cần vay khẩn cấp, tôi biết có người trong Cộng đồng X mà tôi có thể
nhờ cậy. 

0,739    

Những người tôi tương tác trong Cộng đồng X sẵn sàng chia sẻ với tôi ngay 
cả khi họ chỉ còn rất ít. 

0,755    

Có người trong Cộng đồng X mà tôi có thể nhờ tư vấn khi cần đưa ra quyết 
định quan trọng. 

0,735    

Khi tôi cảm thấy cô đơn, có một vài người trong Cộng đồng X mà tôi có thể
trò chuyện cùng. 

0,762    

Những người tôi tương tác trong Cộng đồng X sẵn sàng dùng uy tín của họ
để ủng hộ tôi. 

0,804    

Có một vài người trong Cộng đồng X mà tôi tin tưởng có thể giúp tôi giải 
quyết vấn đề. 

0,779    

Những người tôi tương tác trong Cộng đồng X sẽ giúp tôi đấu tranh khi gặp 
sự bất công. 

0,774    

Những người tôi tương tác trong Cộng đồng X có thể là người giới thiệu tốt 
cho công việc của tôi. 

0,788    

Vốn xã hội kết nối (BRSC)  0,924 0,925 0,578
Tương tác với mọi người trong Cộng đồng X khiến tôi cảm thấy mình được 
kết nối với bức tranh lớn hơn. 

0,763    

Tương tác với mọi người trong Cộng đồng X khiến tôi cảm thấy mình là một 
phần của một cộng đồng rộng lớn hơn. 

0,785    

Trong Cộng đồng X, tôi thường xuyên tiếp xúc với những người mới. 0,707  
Tương tác với mọi người trong Cộng đồng X mang lại cho tôi những người 
mới để trò chuyện. 

0,798    

Tương tác với mọi người trong Cộng đồng X nhắc nhở tôi rằng tất cả mọi 
người đều có sự kết nối. 

0,806    

Tương tác với mọi người trong Cộng đồng X khiến tôi quan tâm đến những 
điều xảy ra bên ngoài khu vực tôi sống.

0,750    

Tương tác với mọi người trong Cộng đồng X khiến tôi muốn thử những điều 
mới mẻ. 

0,774    

Tương tác với mọi người trong Cộng đồng X khiến tôi quan tâm đến suy 
nghĩ của những người khác biệt với mình.

0,722    

Tôi sẵn sàng dành thời gian để tham gia hỗ trợ các hoạt động chung trong 
Cộng đồng X. 

0,732    

Mức độ nhạy cảm với vốn xã hội ở cấp độ cá nhân (ISCS)  0,895 0,896 0,589
Nếu tôi nhận được một lượt tương tác từ một thành viên trong nhóm, tôi sẽ
cảm thấy hài lòng vì điều đó cho thấy mối quan hệ của chúng tôi đã gắn kết 
hơn. 

0,777    

Nếu tôi nhận được một lượt tương tác từ một thành viên trong nhóm, tôi sẽ
cảm thấy tích cực vì điều đó cho thấy họ đồng ý với ý tưởng của tôi trong 
bài đăng. 

0,787    

Nếu tôi nhận được một lượt tương tác từ một thành viên trong nhóm, tôi sẽ
cảm thấy vui vì điều đó cho thấy họ đồng tình với cách tôi suy nghĩ.

0,776    

Nếu tôi nhận được một lượt tương tác từ một thành viên trong nhóm, tôi sẽ cảm 
thấy hài lòng vì điều đó cho thấy chúng tôi có thể thân thiết hơn trước.

0,719    

Nếu tôi nhận được một lượt tương tác từ một thành viên trong nhóm, tôi sẽ
cảm thấy có giá trị vì điều đó cho thấy chúng tôi có cùng sở thích.

0,777    

Nếu tôi nhận được một lượt tương tác từ một thành viên trong nhóm, tôi sẽ
cảm thấy thỏa mãn vì điều đó khiến tôi thấy thân thiện hơn với họ.

0,768    

Mức độ nhạy cảm với vốn xã hội ở cấp độ nhóm (GSCS)  0,862 0,864 0,614

Nếu tôi nhận được nhiều lượt tương tác từ các thành viên, tôi sẽ thấy hài 
lòng vì điều đó cho thấy tôi được nhiều người chú ý.

0,744    

Nếu tôi nhận được nhiều lượt tương tác từ các thành viên, tôi sẽ thấy tự hào 
vì điều đó cho thấy tôi nổi bật trong nhóm bạn.

0,828    

Nếu tôi nhận được nhiều lượt tương tác từ các thành viên, tôi sẽ cảm thấy hạnh 
phúc vì thành viên khác sẽ nghĩ rằng tôi được nhiều người yêu mến.

0,778    

Nếu tôi nhận được nhiều lượt tương tác từ các thành viên, tôi sẽ cảm thấy 
có giá trị vì tôi có thể chứng minh sự nổi tiếng của mình với người khác.

0,780    

Ý định phản hồi (FBI)  0,892 0,893 0,675
Khi tôi gặp vấn đề với thương hiệu, tôi có ý định thông báo cho Cộng đồng X 0,805  
Khi tôi có một ý tưởng hữu ích để cải thiện thương hiệu, tôi có ý định chia 
sẻ nó trên Cộng đồng X. 

0,824    

Tôi có ý định đưa ra những gợi ý mang tính xây dựng cho thương hiệu thông 
qua Cộng đồng X về cách cải thiện. 

0,834    

Tôi sẵn sàng hoàn thành khảo sát hoặc đưa ra phản hồi trên Cộng đồng X. 0,824  
Ý định hợp tác (CBI)  0,876 0,876 0,702
Tôi có ý định chia sẻ ý tưởng của mình về thương hiệu với các thành viên 
khác trong Cộng đồng X. 

0,833    

Tôi có ý định giúp đỡ các thành viên khác trong Cộng đồng X khi họ gặp 
vấn đề liên quan đến thương hiệu. 

0,828    

Tôi có ý định nhận sự giúp đỡ từ các thành viên khác trong Cộng đồng X. 0,853  

 

4.2. Kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu 

Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) đã được sử dụng để đánh giá mô hình nghiên cứu đề xuất và kiểm định 
các giả thuyết nghiên cứu. Sự phù hợp của mô hình đã được chấp nhận: Chi-square = 1085,908; Chi-
square/df = 4,396; p = 0,000; GFI = 0,887; TLI = 0,921; CFI = 0,930; RMSEA = 0,069.  

Kết quả ước lượng SEM cho thấy các mối quan hệ giả thuyết đã được kiểm tra như trình bày trong Bảng 2. 
Vốn xã hội gắn kết có ảnh hưởng tích cực đến ý định phản hồi của người tiêu dùng (ß = 0,240, t = 4,878, p 
< 0,001) và ý định hợp tác của người tiêu dùng (ß = 0,188, t = 3,784, p < 0,001). Do đó, các giả thuyết H1a 
và H1b được ủng hộ. Vốn xã hội kết nối có ảnh hưởng tích cực đến ý định phản hồi của người tiêu dùng (ß 
= 0,549, t = 10,572, p < 0,001) và ý định hợp tác của người tiêu dùng (ß = 0,596, t = 11,150, p < 0,001). Do 
đó, các giả thuyết H2a và H2b được ủng hộ.  

Bảng 2. Kết quả kiểm định mối quan hệ (chuẩn hóa) 

Hệ số ước lượng β  S.E. C.R. P Giả thuyết 
FBI <--- BOSC 0,240 0,039 4,878 *** H1a: Được ủng 

hộ 
CBI <--- BOSC 0,188 0,040 3,784 *** H1b: Được ủng 

hộ 
FBI <--- BRSC 0,549 0,050 10,572 *** H2a: Được ủng hộ 
CBI <--- BRSC 0,596 0,052 11,150 *** H2b: Được ủng 

hộ 
Lưu ý: ***p<0,001. 

4.3. Kiểm định vai trò điều tiết của mức độ nhạy cảm của vốn xã hội 

Các giả thuyết điều tiết của độ nhạy cảm vốn xã hội cấp cá nhân và cấp nhóm trong mối quan hệ giữa vốn 
xã hội gắn kết và vốn xã hội kết nối với ý định phản hồi và ý định hợp tác được kiểm định bằng cách sử 
dụng macro PROCESS Model 1 (Hayes, 2013). Phân tích điều tiết cho thấy độ nhạy cảm của vốn xã hội 
cấp cá nhân có tác động đáng kể đến mối quan hệ giữa vốn xã hội gắn kết với cả ý định phản hồi và ý định 
hợp tác. Đồng thời, độ nhạy cảm của vốn xã hội ở cấp nhóm cũng có tác động đáng kể đến mối quan hệ 
giữa vốn xã hội kết nối với cả ý định phản hồi và ý định hợp tác. Do đó, các giả thuyết H3a (β = -0,070***; 

4.2. Kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu

Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) đã được sử dụng để đánh giá mô hình nghiên cứu đề xuất và kiểm định 
các giả thuyết nghiên cứu. Sự phù hợp của mô hình đã được chấp nhận: Chi-square = 1085,908; Chi-square/
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df = 4,396; p = 0,000; GFI = 0,887; TLI = 0,921; CFI = 0,930; RMSEA = 0,069. 
Kết quả ước lượng SEM cho thấy các mối quan hệ giả thuyết đã được kiểm tra như trình bày trong Bảng 

2. Vốn xã hội gắn kết có ảnh hưởng tích cực đến ý định phản hồi của người tiêu dùng (ß = 0,240, t = 4,878, 
p < 0,001) và ý định hợp tác của người tiêu dùng (ß = 0,188, t = 3,784, p < 0,001). Do đó, các giả thuyết H1a 
và H1b được ủng hộ. Vốn xã hội kết nối có ảnh hưởng tích cực đến ý định phản hồi của người tiêu dùng (ß 
= 0,549, t = 10,572, p < 0,001) và ý định hợp tác của người tiêu dùng (ß = 0,596, t = 11,150, p < 0,001). Do 
đó, các giả thuyết H2a và H2b được ủng hộ. 

4.3. Kiểm định vai trò điều tiết của mức độ nhạy cảm của vốn xã hội

Các giả thuyết điều tiết của độ nhạy cảm vốn xã hội cấp cá nhân và cấp nhóm trong mối quan hệ giữa 
vốn xã hội gắn kết và vốn xã hội kết nối với ý định phản hồi và ý định hợp tác được kiểm định bằng cách 
sử dụng macro PROCESS Model 1 (Hayes, 2013). Phân tích điều tiết cho thấy độ nhạy cảm của vốn xã hội 
cấp cá nhân có tác động đáng kể đến mối quan hệ giữa vốn xã hội gắn kết với cả ý định phản hồi và ý định 
hợp tác. Đồng thời, độ nhạy cảm của vốn xã hội ở cấp nhóm cũng có tác động đáng kể đến mối quan hệ giữa 
vốn xã hội kết nối với cả ý định phản hồi và ý định hợp tác. Do đó, các giả thuyết H3a (β = -0,070***; t = 
-3,330), H3b (β = -0,045*; t = -2,114), H3c (β = -0,034*; t = -2,050) và H4a (β = -0,091***; t = -4,255), H4b 
(β = -0,074***; t = -3,387), H4c (β = -0,053**; t = -2,861), H4d (β = -0,052**; t = -2,793) đều được ủng hộ. 
Trong khi, giả thuyết H3d (β = -0,023; t = -1,378; p = 0,169) không được ủng hộ (Bảng 3).

5. Kết luận

Nghiên cứu cho thấy cả vốn xã hội gắn kết và kết nối đều thúc đẩy mạnh mẽ ý định phản hồi và hợp 
tác của người tiêu dùng trong cộng đồng thương hiệu trực tuyến. Phát hiện về tác động tích cực theo mức 
độ tăng dần này hoàn toàn tương thích với các bằng chứng thực nghiệm trước đây (Kim & cộng sự, 2016; 
Maghrabi & cộng sự, 2014; Mostafa, 2021; Zhang & cộng sự, 2025). Cụ thể, vốn xã hội kết nối thúc đẩy 
việc thảo luận và chia sẻ tích cực các thông tin mang tính đổi mới sáng tạo giữa các thành viên. Trong khi, 
vốn xã hội gắn kết gia tăng mức độ tham gia tương tác nhờ củng cố niềm tin nội bộ, thúc đẩy người dùng sẵn 
sàng trợ giúp và chia sẻ thông tin cá nhân trong mạng lưới (Bao & Wang, 2021; Moe & Schweidel, 2017).

Tôi sẵn sàng hoàn thành khảo sát hoặc đưa ra phản hồi trên Cộng đồng 
X. 

0,824    

Ý định hợp tác (CBI)  0,876 0,876 0,702
Tôi có ý định chia sẻ ý tưởng của mình về thương hiệu với các thành 
viên khác trong Cộng đồng X. 

0,833    

Tôi có ý định giúp đỡ các thành viên khác trong Cộng đồng X khi họ
gặp vấn đề liên quan đến thương hiệu. 

0,828    

Tôi có ý định nhận sự giúp đỡ từ các thành viên khác trong Cộng đồng 
X. 

0,853    

4.2. Kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu 

Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) đã được sử dụng để đánh giá mô hình nghiên cứu đề xuất và kiểm định các 
giả thuyết nghiên cứu. Sự phù hợp của mô hình đã được chấp nhận: Chi-square = 1085,908; Chi-square/df = 
4,396; p = 0,000; GFI = 0,887; TLI = 0,921; CFI = 0,930; RMSEA = 0,069.  

Kết quả ước lượng SEM cho thấy các mối quan hệ giả thuyết đã được kiểm tra như trình bày trong Bảng 2. 
Vốn xã hội gắn kết có ảnh hưởng tích cực đến ý định phản hồi của người tiêu dùng (ß = 0,240, t = 4,878, p < 
0,001) và ý định hợp tác của người tiêu dùng (ß = 0,188, t = 3,784, p < 0,001). Do đó, các giả thuyết H1a và 
H1b được ủng hộ. Vốn xã hội kết nối có ảnh hưởng tích cực đến ý định phản hồi của người tiêu dùng (ß = 
0,549, t = 10,572, p < 0,001) và ý định hợp tác của người tiêu dùng (ß = 0,596, t = 11,150, p < 0,001). Do đó, 
các giả thuyết H2a và H2b được ủng hộ.  

 

Bảng 2. Kết quả kiểm định mối quan hệ (chuẩn hóa) 

Hệ số ước lượng β  S.E. C.R. P Giả thuyết 
FBI <--- BOSC 0,240 0,039 4,878 *** H1a: Được ủng hộ
CBI <--- BOSC 0,188 0,040 3,784 *** H1b: Được ủng hộ
FBI <--- BRSC 0,549 0,050 10,572 *** H2a: Được ủng hộ
CBI <--- BRSC 0,596 0,052 11,150 *** H2b: Được ủng hộ

    Lưu ý: ***p<0,001. 

 

4.3. Kiểm định vai trò điều tiết của mức độ nhạy cảm của vốn xã hội 

Các giả thuyết điều tiết của độ nhạy cảm vốn xã hội cấp cá nhân và cấp nhóm trong mối quan hệ giữa vốn xã 
hội gắn kết và vốn xã hội kết nối với ý định phản hồi và ý định hợp tác được kiểm định bằng cách sử dụng 
macro PROCESS Model 1 (Hayes, 2013). Phân tích điều tiết cho thấy độ nhạy cảm của vốn xã hội cấp cá nhân 
có tác động đáng kể đến mối quan hệ giữa vốn xã hội gắn kết với cả ý định phản hồi và ý định hợp tác. Đồng 
thời, độ nhạy cảm của vốn xã hội ở cấp nhóm cũng có tác động đáng kể đến mối quan hệ giữa vốn xã hội kết 
nối với cả ý định phản hồi và ý định hợp tác. Do đó, các giả thuyết H3a (β = -0,070***; t = -3,330), H3b (β = 
-0,045*; t = -2,114), H3c (β = -0,034*; t = -2,050) và H4a (β = -0,091***; t = -4,255), H4b (β = -0,074***; t = 
-3,387), H4c (β = -0,053**; t = -2,861), H4d (β = -0,052**; t = -2,793) đều được ủng hộ. Trong khi, giả thuyết 
H3d (β = -0,023; t = -1,378; p = 0,169) không được ủng hộ (Bảng 3). 

Bảng 3. Kết quả kiểm định vai trò điều tiết của ISCS và GSCS 

 

Bảng 3. Kết quả kiểm định vai trò điều tiết của ISCS và GSCS 

 Mối quan hệ cấu 
trúc 

β t-
value 

p-
values 

95% C.I. R-
square 

Giả thuyết 

BOSC x ISCS  FBI -0,070 -3,330 0,000 (-0,111, -0,029) 0,429 H3a: Được ủng hộ
BOSC x ISCS  CBI -0,045 -2,114 0,034 (-0,087, -0,003) 0,411 H3b: Được ủng hộ
BRSC x ISCS  FBI -0,034 -2,050 0,041 (-0,067, -0,001) 0,442 H3c: Được ủng hộ
BRSC x ISCS  CBI -0,023 -1,378 0,169 (-0,055, 0,010) 0,443 H3d: Không được ủng hộ
BOSC x GSCS  FBI -0,091 -4,255 0,000 (-0,133, -0,049) 0,468 H4a: Được ủng hộ
BOSC x GSCS  CBI -0,074 -3,387 0,000 (-0,117, -0,031) 0,441 H4b: Được ủng hộ
BRSC x GSCS  FBI -0,053 -2,861 0,004 (-0,089, -0,017) 0,471 H4c: Được ủng hộ
BRSC x GSCS  CBI -0,052 -2,793 0,005 (-0,088, -0,015) 0,467 H4d: Được ủng hộ
Lưu ý: β: ước lượng chuẩn hóa; C.I.: Khoảng tin cậy. 

 

5. Kết luận 

Nghiên cứu cho thấy cả vốn xã hội gắn kết và kết nối đều thúc đẩy mạnh mẽ ý định phản hồi và hợp tác của 
người tiêu dùng trong cộng đồng thương hiệu trực tuyến. Phát hiện về tác động tích cực theo mức độ tăng dần 
này hoàn toàn tương thích với các bằng chứng thực nghiệm trước đây (Kim & cộng sự, 2016; Maghrabi & cộng 
sự, 2014; Mostafa, 2021; Zhang & cộng sự, 2025). Cụ thể, vốn xã hội kết nối thúc đẩy việc thảo luận và chia 
sẻ tích cực các thông tin mang tính đổi mới sáng tạo giữa các thành viên. Trong khi, vốn xã hội gắn kết gia tăng 
mức độ tham gia tương tác nhờ củng cố niềm tin nội bộ, thúc đẩy người dùng sẵn sàng trợ giúp và chia sẻ thông 
tin cá nhân trong mạng lưới (Bao & Wang, 2021; Moe & Schweidel, 2017). 

Đặc biệt, nghiên cứu mang lại đóng góp lý thuyết quan trọng bằng việc làm rõ tính lưỡng diện của độ nhạy cảm 
vốn xã hội. Trái với tác động thúc đẩy trong bối cảnh cá nhân phi lợi nhuận của Lee (2017), nghiên cứu này 
chứng minh SCS đóng vai trò kìm hãm trong môi trường thương mại của cộng đồng thương hiệu trực tuyến. 
Những người có SCS cao luôn ý thức bảo vệ danh tiếng và sự thuần khiết của các mối quan hệ (cả gắn kết và 
kết nối) trước áp lực hoài nghi thương mại. Do đó, SCS hoạt động như một bộ phanh tâm lý, chủ động ngăn 
chặn dòng chảy từ vốn xã hội chuyển hóa thành các ý định phản hồi và hợp tác trực tuyến vì lo ngại rủi ro bị 
thương mại hóa thể diện cá nhân. 

Tuy nhiên, bộ phanh tâm lý này chỉ thể hiện tính thống nhất ở cấp độ nhóm; riêng tại cấp độ cá nhân, giả thuyết 
H3d không được ủng hộ. Điều này là do vốn xã hội kết nối đại diện cho mạng lưới xã giao rộng lớn hướng đến 
tìm kiếm thông tin lý tính (Mostafa, 2021), trong khi ý định hợp tác đòi hỏi sự dấn thân công khai (Tsai & Men, 
2013). Do đó, sự nhạy cảm cảm xúc 1-1 mang tính vị kỷ ở cấp cá nhân (Lee, 2017) không đủ động lực kích 
hoạt cơ chế phòng vệ tâm lý, khiến bộ phanh này mất hiệu lực điều tiết. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu này cung cấp những hướng dẫn hữu ích cho nhà quản trị.  

Thứ nhất, kết quả chứng minh vốn xã hội gắn kết và kết nối thúc đẩy mạnh mẽ ý định phản hồi và hợp tác của 
người tiêu dùng. Trong bối cảnh cạnh tranh trực tuyến khốc liệt, nghiên cứu này giải mã động cơ nội tại của 
thành viên, cung cấp lời giải thích khả thi về lý do và cách thức họ tương tác, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa 
chiến lược thu hút khách hàng trên mạng xã hội. 

Thứ hai, nhà quản trị cần tác động vào hai nhóm biến điều tiết để thúc đẩy ý định của thành viên. Đối với nhóm 
nhạy cảm lợi ích cá nhân, tối ưu hóa trải nghiệm riêng lẻ thông qua hệ thống danh hiệu, bảng xếp hạng đóng 
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Đặc biệt, nghiên cứu mang lại đóng góp lý thuyết quan trọng bằng việc làm rõ tính lưỡng diện của độ nhạy 
cảm vốn xã hội. Trái với tác động thúc đẩy trong bối cảnh cá nhân phi lợi nhuận của Lee (2017), nghiên cứu 
này chứng minh SCS đóng vai trò kìm hãm trong môi trường thương mại của cộng đồng thương hiệu trực 
tuyến. Những người có SCS cao luôn ý thức bảo vệ danh tiếng và sự thuần khiết của các mối quan hệ (cả 
gắn kết và kết nối) trước áp lực hoài nghi thương mại. Do đó, SCS hoạt động như một bộ phanh tâm lý, chủ 
động ngăn chặn dòng chảy từ vốn xã hội chuyển hóa thành các ý định phản hồi và hợp tác trực tuyến vì lo 
ngại rủi ro bị thương mại hóa thể diện cá nhân.

Tuy nhiên, bộ phanh tâm lý này chỉ thể hiện tính thống nhất ở cấp độ nhóm; riêng tại cấp độ cá nhân, giả 
thuyết H3d không được ủng hộ. Điều này là do vốn xã hội kết nối đại diện cho mạng lưới xã giao rộng lớn 
hướng đến tìm kiếm thông tin lý tính (Mostafa, 2021), trong khi ý định hợp tác đòi hỏi sự dấn thân công khai 
(Tsai & Men, 2013). Do đó, sự nhạy cảm cảm xúc 1-1 mang tính vị kỷ ở cấp cá nhân (Lee, 2017) không đủ 
động lực kích hoạt cơ chế phòng vệ tâm lý, khiến bộ phanh này mất hiệu lực điều tiết.

Bên cạnh đó, nghiên cứu này cung cấp những hướng dẫn hữu ích cho nhà quản trị. 

Thứ nhất, kết quả chứng minh vốn xã hội gắn kết và kết nối thúc đẩy mạnh mẽ ý định phản hồi và hợp tác 
của người tiêu dùng. Trong bối cảnh cạnh tranh trực tuyến khốc liệt, nghiên cứu này giải mã động cơ nội tại 
của thành viên, cung cấp lời giải thích khả thi về lý do và cách thức họ tương tác, giúp doanh nghiệp tối ưu 
hóa chiến lược thu hút khách hàng trên mạng xã hội.

Thứ hai, nhà quản trị cần tác động vào hai nhóm biến điều tiết để thúc đẩy ý định của thành viên. Đối với 
nhóm nhạy cảm lợi ích cá nhân, tối ưu hóa trải nghiệm riêng lẻ thông qua hệ thống danh hiệu, bảng xếp hạng 
đóng góp, phân cấp thành viên và cung cấp các đặc quyền phần thưởng cho cá nhân phản hồi chất lượng 
hoặc tích cực đồng sáng tạo. Đối với nhóm đề cao giá trị hội nhóm, thúc đẩy hoạt động tập thể bằng các thử 
thách nhóm, chiến dịch cộng đồng vì mục đích xã hội và xây dựng không gian thảo luận lành mạnh. Đồng 
thời, cần tận dụng đội ngũ quản trị viên xuất thân từ chính người tiêu dùng để dẫn dắt, định hình văn hóa 
ứng xử tích cực trong cộng đồng.

Thứ ba, tiết chế tối đa các bài đăng bán hàng trực tiếp. Doanh nghiệp nên tập trung vào nội dung chia sẻ 
giá trị trung lập để giảm cơ chế phòng vệ tâm lý và sự hoài nghi của thành viên nhạy cảm. Thiết lập các tính 
năng tương tác ẩn danh, bảo mật danh tính hoặc tổ chức hoạt động qua nhóm nhỏ. Giải pháp này giúp thành 
viên thoải mái phản hồi và hợp tác đồng sáng tạo qua đó giảm lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến hình ảnh, 
vị thế của họ trong mạng lưới xã hội ngoài môi trường trực tuyến.

Nghiên cứu còn một số hạn chế, mở ra các hướng phát triển tương lai bao gồm: (1) Mở rộng khảo sát 
sang các loại hình cộng đồng và nền tảng mạng xã hội khác ngoài cộng đồng thương hiệu trực tuyến; (2) Đo 
lường hành vi thực tế thay vì dừng lại ở mức ý định phản hồi và hợp tác; (3) Khám phá thêm các biến điều 
tiết khác và bổ sung các biến kiểm soát như giới tính, khu vực sinh sống để nâng cao độ sâu của mô hình.
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Tóm tắt
Nghiên cứu này phân tích cơ chế tác động của chất lượng thông tin đến cam kết của du khách 
đối với du lịch thiền thông qua vai trò trung gian của niềm tin và mối quan hệ thành viên cộng 
đồng. Nghiên cứu đã sử dụng mô hình PLS-SEM để phân tích dữ liệu thu thập từ 324 du khách 
có trải nghiệm du lịch thiền tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng thông tin 
có tác động tích cực đến niềm tin và mối quan hệ thành viên cộng đồng. Đồng thời, hai yếu tố 
này đóng vai trò trung gian thúc đẩy cam kết của du khách đối với du lịch thiền. Về thực tiễn, 
kết quả cung cấp cơ sở cho một cách tiếp cận quản trị tích hợp, trong đó tiêu chuẩn hóa chất 
lượng thông tin được kết hợp với xác thực nguồn, minh bạch nội dung và thiết kế tương tác 
giữa các thành viên nhằm hỗ trợ cam kết dài hạn của du khách đối với du lịch thiền.
Từ khóa: Du lịch thiền; chất lượng thông tin; niềm tin; mối quan hệ thành viên cộng đồng; 
cam kết du khách. 
Mã JEL: M31, Z33, L83.

The impact of information quality on tourists’ commitment to meditation tourism: The 
mediation of trust and social community member relationships
Abstract
This research examines the mechanism through which information quality influences tourists’ 
commitment to meditation tourism via the mediating roles of trust and social community member 
relationships. The study employed the PLS-SEM approach to analyze data collected from 
324 tourists who had experience with meditation tourism in Vietnam. The results reveal that 
information quality positively affects both trust and social community member relationships. 
Furthermore, these two factors play mediating roles in enhancing tourists’ commitment to 
meditation tourism. Practically, the findings support an integrated managerial approach that 
combines information-quality governance with source verification, content transparency, and 
the facilitation of member-to-member interactions to support tourists’ long-term commitment 
to meditation tourism.
Keywords: Information quality, meditation tourism, social community member relationships, 
tourist commitment, trust.
JEL Codes: M31, Z33, L83
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1. Đặt vấn đề
Du lịch chăm sóc sức khỏe ngày càng giữ vị trí quan trọng, phản ánh nhu cầu phục hồi tâm lý, cân bằng 

cảm xúc và nâng cao chất lượng sống (Majeed & Kim, 2023). Là một trong những hoạt động nổi bật của du 
lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch thiền là hình thức chuyên biệt, nơi giá trị trải nghiệm gắn với chánh niệm, 
sự tĩnh tại và chuyển biến nội tại. Đặc biệt, trong du lịch thiền, các lợi ích tinh thần khó quan sát trước khi 
tham gia, quyết định của du khách phụ thuộc đáng kể vào kỳ vọng và độ tin cậy của thông tin (Liu & cộng 
sự, 2025; Zhou & cộng sự, 2025).

Trong môi trường số, thông tin du lịch không còn được truyền tải một chiều từ nhà cung cấp mà được 
đồng kiến tạo thông qua mạng xã hội, nội dung do người dùng tạo và các cộng đồng trực tuyến (Abbasi & 
cộng sự, 2024; Buhalis & cộng sự, 2023). Chất lượng thông tin cung cấp căn cứ để du khách đánh giá dịch 
vụ và giảm sự bất định thông qua các thuộc tính như tính chính xác, đầy đủ, phù hợp và hữu ích (Jiang & 
cộng sự, 2021; Su & cộng sự, 2022). Tuy nhiên, đánh giá thuận lợi đối với thông tin không đồng nhất với 
cam kết, bởi cam kết phản ánh mong muốn bền vững duy trì sự gắn bó với một đối tượng được xem là có 
giá trị (Moorman & cộng sự, 1992; Morgan & Hunt, 1994). Sự phân biệt này đặt ra yêu cầu xem xét những 
hướng tiếp cận nhận thức và xã hội qua đó chất lượng thông tin có thể liên hệ với cam kết, thay vì giả định 
rằng thông tin hữu ích tự động chuyển thành sự gắn bó dài hạn.

Các nghiên cứu trước đây chủ yếu nhấn mạnh cơ chế nhận thức để hình thành sự cam kết của du khách. 
Theo đó, niềm tin giúp giảm rủi ro và chuyển hóa thông tin thành phản ứng hành vi (Nadeem & cộng sự, 
2020; Su & cộng sự, 2022). Một hướng khác cho thấy tương tác, hỗ trợ xã hội và cảm giác thuộc về trong 
cộng đồng trực tuyến có thể thúc đẩy sự tham gia và hành vi duy trì của khách du lịch (Li & Chen, 2022; 
Molinillo & cộng sự, 2020; Nusair & cộng sự, 2024). Tuy vậy, hai hướng tiếp cận này phần lớn phát triển 
tách biệt. Cơ chế mà chất lượng thông tin đồng thời hình thành niềm tin và phát triển quan hệ giữa các thành 
viên, từ đó thúc đẩy cam kết, chưa được giải thích đầy đủ trong du lịch thiền.

Xuất phát từ các khoảng trống này, nghiên cứu xây dựng mô hình tích hợp, trong đó chất lượng thông tin 
được chuyển hóa thành cam kết qua hai cơ chế song song là cơ chế nhận thức đại diện bởi niềm tin và cơ chế 
xã hội đại diện bởi mối quan hệ thành viên cộng đồng. Nghiên cứu đóng góp bằng cách mở rộng Mô hình 
thành công hệ thống thông tin sang cam kết như một kết quả quan hệ dài hạn, đồng thời tích hợp lý thuyết 
niềm tin và lý thuyết vốn xã hội để phân tách hai hướng tiếp cận chuyển hóa thông tin. Về thực tiễn, kết quả 
cung cấp cơ sở cho việc phối hợp quản trị nội dung, xây dựng niềm tin và phát triển cộng đồng trực tuyến 
nhằm củng cố cam kết của du khách đối với du lịch thiền tại Việt Nam.

2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết
2.1.1. Cam kết
Cam kết trong một mối quan hệ là mong muốn bền vững duy trì một quan hệ có giá trị và đầu tư để bảo 

tồn quan hệ (Moorman & cộng sự, 1992; Morgan & Hunt, 1994). Trong du lịch, cam kết thể hiện định hướng 
gắn bó dài hạn, thay vì phản ứng nhất thời sau chuyến đi (Liu & cộng sự, 2023; Sharma & cộng sự, 2025). 
Nghiên cứu định nghĩa cam kết của du khách là mong muốn có chủ đích duy trì sự gắn bó với du lịch thiền 
như một loại hình trải nghiệm có giá trị. Đối tượng cam kết là du lịch thiền, không phải điểm đến, nhà cung 
cấp hay cộng đồng trực tuyến. Khái niệm phản ánh tầm quan trọng của du lịch thiền, sự đầu tư nguồn lực, 
duy trì lựa chọn và dự định tiếp tục trải nghiệm, vì vậy, không đồng nhất với ý định quay lại một điểm đến. 

2.1.2. Chất lượng thông tin 
Trong Mô hình thành công hệ thống thông tin, chất lượng thông tin phản ánh các thuộc tính mong muốn 

của thông tin đầu ra, khác với chất lượng hệ thống và chất lượng dịch vụ (DeLone & McLean, 2003). Trên 
mạng xã hội, đây là cấu trúc đa chiều gồm chất lượng nội dung, diễn đạt và tiện ích (Jiang & cộng sự, 2021). 
Trong du lịch thiền, chất lượng nội dung thể hiện tính chính xác, khách quan, nhất quán và phù hợp với trải 
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nghiệm; chất lượng diễn đạt thể hiện sự phong phú, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu và độ dài phù hợp; chất lượng 
tiện ích thể hiện tính cập nhật, phù hợp và khả năng hỗ trợ quyết định. Khái niệm này phản ánh đánh giá của 
du khách về thông tin, không phải hiệu năng nền tảng hay độ đáng tin cậy của người chia sẻ, nên khác với 
niềm tin (Su & cộng sự, 2022).

2.1.3. Mối quan hệ thành viên trong cộng đồng 
Mối quan hệ giữa khách hàng với khách hàng khác là một thành tố của cộng đồng trên mạng xã hội, được 

vận hành hóa qua tương tác, trao đổi và mở rộng mạng lưới (Chiang & cộng sự, 2017; Habibi & cộng sự, 
2014). Nghiên cứu gần đây cho thấy tương tác trong cộng đồng du lịch trực tuyến hỗ trợ vốn xã hội và giá 
trị đồng kiến tạo (Jiang & cộng sự, 2025; Lin & cộng sự, 2025). Ở đây, mối quan hệ thành viên cộng đồng 
là mức độ du khách nhận thấy việc tham gia cộng đồng trực tuyến về du lịch thiền giúp họ thiết lập và củng 
cố kết nối với các thành viên có cùng mối quan tâm. Cộng đồng là nhóm trực tuyến về du lịch thiền, không 
phải cộng đồng cư dân tại điểm đến. Khái niệm được biểu hiện qua tương tác, trao đổi nội dung, tự nhận 
diện vai trò thành viên và phát triển quan hệ mới. Điều này không đồng nhất với niềm tin, hỗ trợ xã hội hay 
nhận diện cộng đồng.

2.1.4. Mô hình lý thuyết tích hợp về cam kết
Mô hình thành công hệ thống thông tin là nền tảng chính, xác định chất lượng thông tin như nguồn lực 

định hình đánh giá của người sử dụng (DeLone & McLean, 2003). Tuy nhiên, mô hình chưa giải thích đầy 
đủ được mối liên hệ giữa chất lượng thông tin và cam kết dài hạn trong du lịch thiền. Vì vậy, nghiên cứu tích 
hợp lý thuyết niềm tin và lý thuyết vốn xã hội để làm rõ hai hướng chuyển hóa bổ trợ.

Theo lý thuyết niềm tin, thông tin chính xác, minh bạch và nhất quán cho phép đánh giá năng lực, thiện 
chí và tính chính trực của chủ thể chia sẻ, qua đó giảm bất định và cảm nhận dễ bị tổn thương (Mayer & cộng 
sự, 1995; Su & cộng sự, 2022). Theo lý thuyết vốn xã hội, thông tin chỉ trở thành nguồn lực xã hội khi tạo 
nội dung cho phản hồi, tương tác và phát triển quan hệ trong mạng lưới (Jiang & cộng sự, 2025; Li & Chen, 
2022; Nahapiet & Ghoshal, 1998). Nghiên cứu đề xuất hai hướng tác động gián tiếp song song từ chất lượng 
thông tin đến cam kết: hướng nhận thức thông qua niềm tin và hướng xã hội thông qua mối quan hệ thành 
viên cộng đồng. Ba nền tảng giữ vai trò khác nhau trong chuỗi giải thích thống nhất; và hai hướng tác động 
gián tiếp là các cơ chế được kiểm định, không phải những cơ chế duy nhất hình thành cam kết.

2.2. Giả thuyết nghiên cứu
2.2.1. Mối quan hệ giữa chất lượng thông tin với niềm tin và mối quan hệ thành viên cộng đồng
Thông tin trực tuyến có chất lượng cung cấp căn cứ để du khách đánh giá trải nghiệm chưa diễn ra và 

giảm sự bất định. Điều này đặc biệt quan trọng đối với du lịch thiền, nơi các lợi ích tinh thần khó quan sát 
trước khi tham gia (Liu & cộng sự, 2025; Zhou & cộng sự, 2025). Thông tin chính xác, khách quan, rõ ràng, 
cập nhật và phù hợp với trải nghiệm thực tế giúp du khách đánh giá thuận lợi hơn độ đáng tin cậy và chuyên 
môn của các thành viên chia sẻ. Ngược lại, thông tin thiếu nhất quán hoặc không đầy đủ có thể làm gia tăng 
nghi ngờ. Nghiên cứu trong du lịch trực tuyến cũng cho thấy chất lượng và độ tin cậy của thông tin đánh giá 
có quan hệ tích cực với niềm tin của du khách (Su & cộng sự, 2022). Vì vậy:

H1: Chất lượng thông tin về du lịch thiền tác động tích cực đến niềm tin.
Bên cạnh chức năng hỗ trợ đánh giá, thông tin được chia sẻ trong cộng đồng trực tuyến có thể tạo giá trị 

xã hội khi trở thành nội dung cho tương tác. Theo lý thuyết vốn xã hội, giá trị này không nằm ở thông tin 
một cách biệt lập mà hình thành khi thông tin được trao đổi và huy động trong mạng lưới quan hệ (Nahapiet 
& Ghoshal, 1998). Chất lượng thông tin có thể thúc đẩy sự tham gia liên tục trên truyền thông mạng xã hội 
(Osei-Frimpong & cộng sự, 2023), còn tương tác lặp lại góp phần phát triển vốn xã hội và cảm nhận cộng 
đồng (Li & Chen, 2022). Vì vậy, thông tin hữu ích, cập nhật và dễ tiếp nhận về du lịch thiền tạo nội dung có 
giá trị để thành viên trao đổi kinh nghiệm và thiết lập kết nối. Do đó:

H2: Chất lượng thông tin tác động tích cực đến mối quan hệ thành viên cộng đồng.
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2.2.2. Mối quan hệ giữa niềm tin và cam kết

Niềm tin phản ánh sự sẵn sàng chấp nhận trạng thái dễ bị tổn thương dựa trên đánh giá tích cực về năng 
lực, thiện chí và tính chính trực của chủ thể được tin tưởng (Mayer & cộng sự, 1995). Trong nghiên cứu này, 
niềm tin thể hiện đánh giá của du khách về độ đáng tin cậy, sự hỗ trợ và chuyên môn của các thành viên chia 
sẻ thông tin. Khi tin tưởng nguồn thông tin và chủ thể chia sẻ, du khách giảm sự do dự, củng cố kỳ vọng và 
có cơ sở ổn định hơn để tiếp tục đầu tư thời gian, công sức vào du lịch thiền. Các nghiên cứu về cộng đồng 
trực tuyến cũng xác định niềm tin là tiền đề của cam kết và hành vi duy trì quan hệ (El-Manstrly & cộng sự, 
2020; Nadeem & cộng sự, 2020). Vì vậy:

H3: Niềm tin tác động tích cực đến cam kết của du khách đối với du lịch thiền.

2.2.3. Mối quan hệ thành viên cộng đồng và cam kết

Trong cộng đồng trực tuyến dựa trên mối quan tâm, tương tác lặp lại giúp cá nhân chuyển từ tiếp nhận 
thông tin sang phát triển kết nối với những thành viên khác. Các kết nối này tạo ra nguồn lực quan hệ và 
làm tăng giá trị xã hội của việc tiếp tục tham gia (Li & Chen, 2022; Nahapiet & Ghoshal, 1998). Trong cộng 
đồng du lịch trực tuyến, tương tác giữa thành viên còn góp phần hình thành vốn xã hội, sự gắn kết và trải 
nghiệm đồng kiến tạo (Lin & cộng sự, 2025).

Đối với du lịch thiền, mối quan hệ với những người có cùng mối quan tâm giúp du khách gắn trải nghiệm 
cá nhân với một mạng lưới xã hội rộng hơn, qua đó bổ sung giá trị quan hệ cho giá trị chức năng và tinh thần. 
Mối quan hệ thành viên cộng đồng vì vậy là cơ chế xã hội hỗ trợ cam kết, đối tượng cuối cùng của cam kết 
vẫn là du lịch thiền, không phải cộng đồng trực tuyến. Trên cơ sở đó:

H4: Mối quan hệ thành viên cộng đồng tác động tích cực đến cam kết của du khách đối với du lịch thiền.

2.2.4. Vai trò trung gian của niềm tin và mối quan hệ thành viên cộng đồng

Chất lượng thông tin hỗ trợ đánh giá trải nghiệm và giảm sự bất định, trong khi cam kết phản ánh định 
hướng gắn bó dài hạn (DeLone & McLean, 2003; Moorman & cộng sự, 1992). Sự khác biệt về nội hàm cho 
thấy ảnh hưởng của chất lượng thông tin đến cam kết có thể được truyền dẫn qua các cơ chế nhận thức và 
xã hội. Nghiên cứu vì vậy kiểm định hai tác động gián tiếp cụ thể, không xem đây là những cơ chế duy nhất 
hoặc phủ định khả năng tồn tại của các cơ chế khác.

Theo hướng tiếp cận nhận thức, thông tin chính xác, đầy đủ và nhất quán tạo căn cứ để đánh giá tích cực 
hơn độ đáng tin cậy và chuyên môn của chủ thể chia sẻ. Niềm tin làm giảm cảm nhận dễ bị tổn thương và 

H5a: Chất lượng thông tin có tác động gián tiếp tích cực đến cam kết của du khách đối với du lịch thiền 
thông qua niềm tin. 

Theo hướng tiếp cận xã hội, thông tin có giá trị tạo nội dung cho trao đổi và tương tác lặp lại, qua đó hỗ 
trợ phát triển vốn xã hội và kết nối giữa những người có cùng mối quan tâm (Li & Chen, 2022; Xie & 
cộng sự, 2021). Khi các kết nối này làm gia tăng giá trị của việc tiếp tục tham gia, du khách có thêm cơ 
sở để duy trì sự gắn bó với du lịch thiền. Vì vậy: 

H5b: Chất lượng thông tin có tác động gián tiếp tích cực đến cam kết của du khách đối với du lịch thiền 
thông qua mối quan hệ thành viên cộng đồng. 

Trên cơ sở các giả thuyết được đề xuất, mô hình nghiên cứu được trình bày tại Hình 1. 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Nguồn: Tác giả tổng hợp. 

 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5 điểm, từ (1) hoàn toàn không đồng ý đến (5) hoàn toàn đồng ý. 
Đồng thời, các thang đo được kế thừa từ các nghiên cứu trước và được điều chỉnh phù hợp nhằm đảm 
bảo tính rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với bối cảnh du lịch thiền tại Việt Nam. Trong đó, chất lượng thông 
tin được tiếp cận như một cấu trúc bậc cao gồm ba thành phần: chất lượng nội dung thông tin, chất lượng 
diễn đạt thông tin và chất lượng tiện ích thông tin, với 12 chỉ báo kế thừa từ Jiang & cộng sự (2021). 
Niềm tin được đo lường thông qua bốn chỉ báo được tham chiếu và điều chỉnh từ Suntikul & Jachna 
(2016). Mối quan hệ thành viên cộng đồng bao gồm 4 chỉ báo được kế thừa từ nghiên cứu của Chiang 
& cộng sự (2017). Cuối cùng, thang đo của cam kết bao gồm 4 chỉ báo được kế thừa từ các nghiên cứu 
về marketing quan hệ, gồm Bettencourt (1997), Morgan & Hunt (1994), cùng Verhoef & cộng sự (2002). 

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập bằng phương pháp chọn mẫu kết hợp, bao gồm chọn mẫu có chủ đích 
và chọn mẫu thuận tiện. Đối tượng khảo sát được xác định có chủ đích là những cá nhân đã từng trải 
nghiệm du lịch thiền tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cách lấy mẫu thuận tiện được áp dụng bằng cách tiếp 
cận người tham gia thông qua khảo sát trực tiếp tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Làng Yên Tử và 
Khu di tích Tam Chúc. Ngoài ra, khảo sát trực tuyến được triển khai thông qua các nhóm Facebook liên 
quan đến du lịch thiền và biểu mẫu Google Forms. Việc lựa chọn phương pháp kết hợp giúp tiếp cận 

Cam kết Chất 
lượng 

thông tin 

Mối quan hệ thành 
viên cộng đồng 

Niềm 
tin

Chất lượng diễn 
đạt thông tin 

Chất lượng tiện 
ích thông tin 

Chất lượng nội 
dung thông tin 
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sự do dự, qua đó tăng sự sẵn sàng duy trì một quan hệ có giá trị (Morgan & Hunt, 1994; Nadeem & cộng 
sự, 2020). Vì vậy:

H5a: Chất lượng thông tin có tác động gián tiếp tích cực đến cam kết của du khách đối với du lịch thiền 
thông qua niềm tin.

Theo hướng tiếp cận xã hội, thông tin có giá trị tạo nội dung cho trao đổi và tương tác lặp lại, qua đó hỗ 
trợ phát triển vốn xã hội và kết nối giữa những người có cùng mối quan tâm (Li & Chen, 2022; Xie & cộng 
sự, 2021). Khi các kết nối này làm gia tăng giá trị của việc tiếp tục tham gia, du khách có thêm cơ sở để duy 
trì sự gắn bó với du lịch thiền. Vì vậy:

H5b: Chất lượng thông tin có tác động gián tiếp tích cực đến cam kết của du khách đối với du lịch thiền 
thông qua mối quan hệ thành viên cộng đồng.

Trên cơ sở các giả thuyết được đề xuất, mô hình nghiên cứu được trình bày tại Hình 1.
3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5 điểm, từ (1) hoàn toàn không đồng ý đến (5) hoàn toàn đồng ý. 

Đồng thời, các thang đo được kế thừa từ các nghiên cứu trước và được điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo 
tính rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với bối cảnh du lịch thiền tại Việt Nam. Trong đó, chất lượng thông tin được 
tiếp cận như một cấu trúc bậc cao gồm ba thành phần: chất lượng nội dung thông tin, chất lượng diễn đạt 
thông tin và chất lượng tiện ích thông tin, với 12 chỉ báo kế thừa từ Jiang & cộng sự (2021). Niềm tin được 
đo lường thông qua bốn chỉ báo được tham chiếu và điều chỉnh từ Suntikul & Jachna (2016). Mối quan hệ 
thành viên cộng đồng bao gồm 4 chỉ báo được kế thừa từ nghiên cứu của Chiang & cộng sự (2017). Cuối 
cùng, thang đo của cam kết bao gồm 4 chỉ báo được kế thừa từ các nghiên cứu về marketing quan hệ, gồm 
Bettencourt (1997), Morgan & Hunt (1994), cùng Verhoef & cộng sự (2002).

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập bằng phương pháp chọn mẫu kết hợp, bao gồm chọn mẫu có chủ đích 
và chọn mẫu thuận tiện. Đối tượng khảo sát được xác định có chủ đích là những cá nhân đã từng trải nghiệm 
du lịch thiền tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cách lấy mẫu thuận tiện được áp dụng bằng cách tiếp cận người 
tham gia thông qua khảo sát trực tiếp tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Làng Yên Tử và Khu di tích Tam 
Chúc. Ngoài ra, khảo sát trực tuyến được triển khai thông qua các nhóm Facebook liên quan đến du lịch 
thiền và biểu mẫu Google Forms. Việc lựa chọn phương pháp kết hợp giúp tiếp cận đúng nhóm đối tượng 
nghiên cứu đủ trải nghiệm thực tế để đánh giá chất lượng thông tin, mức độ tin tưởng, sự kết nối cộng đồng 
và cam kết đối với loại hình du lịch này. 

Sau khi tổng hợp, nghiên cứu thu được 324 phiếu hợp lệ. Về đặc điểm mẫu, phần lớn người tham gia 
có trình độ đại học/cao đẳng (60,5%), tiếp theo là sau đại học (22,2%), trung học phổ thông (13,6%) và 
nhóm khác (3,7%). Về độ tuổi, nhóm 36-45 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (60,5%), tiếp theo là nhóm 26-35 tuổi 
(16,7%) và 46-55 tuổi (13,6%), trong khi nhóm trên 56 tuổi (4,9%) và 18-25 tuổi (4,3%) chiếm tỷ lệ thấp 
hơn. Xét về thu nhập, phần lớn người tham gia thuộc nhóm 25-30 triệu VNĐ/tháng (57,4%), tiếp theo là 
20-25 triệu (12,3%) và 15-20 triệu (11,7%), các nhóm còn lại chiếm tỷ lệ thấp. Cơ cấu mẫu cho thấy đặc 
trưng của nhóm khách du lịch thiền có trình độ học vấn và thu nhập tương đối cao, phù hợp với đặc điểm 
tiêu dùng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và du lịch trải nghiệm. Để đánh giá mô hình đo lường và kiểm định 
các mối quan hệ trong mô hình cấu trúc, nghiên cứu sử dụng mô hình PLS-SEM với phương pháp tiếp cận 
hai giai đoạn để phân tích các biến bậc cao dạng kết quả và nguyên nhân (Hair & cộng sự, 2022). Phân tích 
định lượng được thực hiện bằng phần mềm SmartPLS 4.0.	

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Đánh giá mô hình đo lường
4.1.1. Đánh giá mô hình đo lường cấu tạo
Kết quả đánh giá mô hình đo lường cấu tạo ở Bảng 1 cho thấy các thành phần của chất lượng thông tin 
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đều có trọng số ngoài đạt ý nghĩa thống kê, với giá trị p đều nhỏ hơn 0,01. Khoảng tin cậy bootstrap 95% 
của các trọng số ngoài không chứa giá trị 0, xác nhận mức độ đóng góp có ý nghĩa của từng thành phần vào 
cấu trúc chất lượng thông tin.

Bảng 1. Kết quả đánh giá mô hình đo lường cấu tạo 

Biến quan sát Trọng số 
ngoài 
(Hệ số 

tải 
ngoài) 

Giá trị t 
value 

Giá trị 
P values 

Khoảng 
tin cậy 
phân vị 

95% 

Hệ số 
VIF 

R-
square 

Chất lượng nội dung thông tin (ICQ) 0,996 
Thông tin về du lịch thiền được chia sẻ trên 
truyền thông mạng xã hội là thực tế trải nghiệm 
của tôi. 

0,703 
(0,916) 

12,371 0,000 [0,584; 
0,805] 

1,776 

Hình ảnh về du lịch thiền được chia sẻ trên 
truyền thông mạng xã hội phản ánh chính xác 
trải nghiệm của tôi. 

0,171 
(0,614) 

3,073 0,002 [0,061; 
0,279] 

1,635 

Thông tin trải nghiệm về du lịch thiền được chia 
sẻ trên truyền thông mạng xã hội rất khách quan.

0,183 
(0,671) 

3,183 0,001 [0,068; 
0,295] 

1,793 

Thực tế trải nghiệm du lịch thiền của tôi giống 
như những bình luận đánh giá của những khách 
hàng khác trên truyền thông mạng xã hội. 

0,186 
(0,688) 

3,113 0,002 [0,066; 
0,300] 

1,829 

Chất lượng diễn đạt thông tin (IEQ) 
Số lượng thông tin chia sẻ về du lịch thiền trên 
truyền thông mạng xã hội rất phong phú, đa 
dạng. 

0,307 
(0,699) 

4,963 0,000 [0,188; 
0,429] 

1,554 

Độ dài của thông tin chia sẻ về du lịch thiền trên 
truyền thông mạng xã hội là phù hợp 

0,262 
(0,739) 

3,851 0,000 [0,124; 
0,392] 

1,792 

Thông tin chia sẻ về du lịch thiền trên truyền 
thông mạng xã hội đầy đủ. 

0,490 
(0,773) 

7,559 0,000 [0,359; 
0,610] 

1,226 

Thông tin chia sẻ về du lịch thiền trên truyền 
thông mạng xã hội dễ hiểu 

0,341 
(0,623) 

6,567 0,000 [0,243; 
0,448] 

1,436 

Chất lượng tiện ích thông tin (IUQ)  
Thông tin chia sẻ về du lịch thiền luôn được cập 
nhật trên truyền thông mạng xã hội 

0,395 
(0,796)

6,771 0,000 [0,278; 
0,507] 

1,474 

Thông tin chia sẻ về du lịch thiền luôn được cập 
nhật thường xuyên trên truyền thông mạng xã 
hội 

0,359 
(0,777) 

5,130 0,000 [0,228, 
0,497] 

1,633 

Thông tin chia sẻ về du lịch thiền trên truyền 
thông mạng xã hội hữu ích cho quyết định đăng 
ký tour của tôi 

0,323 
(0,700) 

5,129 0,000 [0,198; 
0,445] 

1,287 

Thông tin chia sẻ về du lịch thiền trên truyền 
thông mạng xã hội phù hợp để tôi đưa ra quyết 
định đăng ký tour 

0,293 
(0,616) 

5,603 0,000 [0,188; 
0,392] 

1,174 

Ghi chú: *p < 0,001; VIF: hệ số phóng đại phương sai; R²: hệ số xác định. 

 

Bên cạnh ý nghĩa thống kê, các hệ số phóng đại phương sai (VIF) của các biến quan sát đều nằm trong ngưỡng 
chấp nhận được, dao động từ 1,174 đến 1,829, thấp hơn mức khuyến nghị, cho thấy không tồn tại hiện tượng đa 
cộng tuyến nghiêm trọng giữa các thành phần cấu tạo. Giá trị R² của cấu trúc chất lượng thông tin đạt 0,996, cho 
thấy ba thành phần giải thích gần như toàn bộ sự biến thiên của cấu trúc bậc cao. Kết quả này xác nhận sự phù 
hợp của việc tiếp cận chất lượng thông tin như một cấu trúc đa chiều trong bối cảnh nghiên cứu du lịch thiền. 

4.1.2. Đánh giá mô hình đo lường phản ánh 

Kết quả Bảng 2 cho thấy tất cả các chỉ báo đều có hệ số tải ngoài vượt ngưỡng khuyến nghị 0,708, dao động từ 
0,753 đến 0,864. Giá trị AVE của các cấu trúc đều lớn hơn 0,5, lần lượt đạt 0,627 đối với niềm tin, 0,648 đối với 
mối quan hệ thành viên cộng đồng và 0,665 đối với cam kết. Điều này cho thấy các biến quan sát giải thích tốt 
phương sai của cấu trúc tiềm ẩn tương ứng, đồng thời xác nhận giá trị hội tụ của mô hình đo lường. 

Bảng 2. Kết quả đánh giá độ tin cậy và độ hội tụ của mô hình đo lường phản ánh 

Biến quan sát Tính hợp lệ về 
hội tụ 

Độ tin cậy nhất quán nội tại 

Hệ số 
tải ngoài 

Giá trị 
AVE 

Cronbach's 
alpha 

CR 
rho_a 

CR 
rho_c 

Bên cạnh ý nghĩa thống kê, các hệ số phóng đại phương sai (VIF) của các biến quan sát đều nằm trong 
ngưỡng chấp nhận được, dao động từ 1,174 đến 1,829, thấp hơn mức khuyến nghị, cho thấy không tồn tại 
hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng giữa các thành phần cấu tạo. Giá trị R² của cấu trúc chất lượng thông 
tin đạt 0,996, cho thấy ba thành phần giải thích gần như toàn bộ sự biến thiên của cấu trúc bậc cao. Kết quả 
này xác nhận sự phù hợp của việc tiếp cận chất lượng thông tin như một cấu trúc đa chiều trong bối cảnh 
nghiên cứu du lịch thiền.

4.1.2. Đánh giá mô hình đo lường phản ánh

Kết quả Bảng 2 cho thấy tất cả các chỉ báo đều có hệ số tải ngoài vượt ngưỡng khuyến nghị 0,708, dao 
động từ 0,753 đến 0,864. Giá trị AVE của các cấu trúc đều lớn hơn 0,5, lần lượt đạt 0,627 đối với niềm tin, 
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0,648 đối với mối quan hệ thành viên cộng đồng và 0,665 đối với cam kết. Điều này cho thấy các biến quan 
sát giải thích tốt phương sai của cấu trúc tiềm ẩn tương ứng, đồng thời xác nhận giá trị hội tụ của mô hình 
đo lường. 

Bảng 2. Kết quả đánh giá độ tin cậy và độ hội tụ của mô hình đo lường phản ánh 

Biến quan sát Tính hợp lệ về 
hội tụ 

Độ tin cậy nhất quán nội tại 

Hệ số 
tải ngoài 

Giá trị 
AVE 

Cronbach's 
alpha 

CR 
rho_a 

CR 
rho_c 

>0,708 >0,5 0,70-0,90 0,70-0,90 0,70-0,90 
Niềm tin (TRU) 
Thông tin mà thành viên của cộng đồng du lịch 
thiền chia sẻ trên truyền thông mạng xã hội rất 
đáng tin cậy. 

0,791 0,627 0,802 0,808 0,871 

Thành viên của cộng đồng du lịch thiền luôn 
chia sẻ thông tin nhiệt tình trên truyền thông 
mạng xã hội để giúp đỡ người khác. 

0,769 

Thành viên của cộng đồng du lịch thiền thực sự 
chú ý đến nhu cầu thông tin của những người 
quan tâm trên truyền thông mạng xã hội

0,831 

Thông tin được chia sẻ về du lịch thiền trên 
truyền thông mạng xã hội có tính chuyên môn 
cao. 

0,774 

Mối quan hệ thành viên cộng đồng (SCM)
Càng tương tác với các thành viên của nhóm 
quan tâm du lịch thiền trên truyền thông mạng 
xã hội, tôi càng hoạt động tích cực với nhóm 
cộng đồng đấy. 

0,816 0,648 0,819 0,819 0,880 

Tôi sẽ trao đổi nhiều hơn về những điều thú vị 
liên quan đến du lịch thiền với các thành viên 
của nhóm cộng đồng mạng xã hội. 

0,777 

Tôi tự nhận mình là một thành viên tích cực 
của cộng đồng mạng xã hội về du lịch thiền

0,815 

Tôi sẽ tìm thấy những người bạn mới trên cộng 
đồng mạng xã hội có cùng sở thích liên quan 
đến du lịch thiền 

0,811 

Cam kết (COM) 
Nếu không còn du lịch thiền, tôi có thể sẽ cảm 
thấy đó là một sự mất mát đối với mình.

0,753 0,665 0,831 0,833 0,888 

Tôi rất sẵn lòng tiếp tục dành thời gian và công 
sức của mình cho du lịch thiền 

0,822 

Tôi sẽ không trải nghiệm các loại hình du lịch 
tương tự khác trong tương lai gần 

0,819 

Tôi dự định sẽ tiếp tục trải nghiệm du lịch thiền 
trong vài năm tới 

0,864 

    Ghi chú: AVE: giá trị hội tụ; CR rho_a: độ tin cậy nhất quán; CR rho_c: độ tin cậy tổng hợp tiêu chuẩn.  

 

Về độ tin cậy, các giá trị Cronbach’s alpha dao động từ 0,802 đến 0,833; rho_a dao động từ 0,808 đến 0,833; và 
rho_c dao động từ 0,871 đến 0,888. Các chỉ số này đều vượt ngưỡng tối thiểu 0,70 nhưng vẫn thấp hơn mức 0,90-
0,95, cho thấy các thang đo đạt độ tin cậy tốt nhưng không xảy ra hiện tượng trùng lặp quá mức giữa các biến 
quan sát. 

4.1.3. Đánh giá giá trị phân biệt 

Giá trị phân biệt của mô hình được đánh giá thông qua tiêu chí Fornell-Larcker và hệ số HTMT. Kết quả ở Bảng 
3 cho thấy căn bậc hai của AVE của từng cấu trúc đều lớn hơn các hệ số tương quan với các cấu trúc khác, đáp 
ứng yêu cầu về giá trị phân biệt. Đồng thời, các hệ số HTMT đều nhỏ hơn ngưỡng 0,90, với giá trị cao nhất là 
0,889, cho thấy các khái niệm trong mô hình có sự khác biệt về mặt nội hàm.  

Bảng 3. Đánh giá tính phân biệt của mô hình đo lường phản ánh 
 

Cam kết Mối quan hệ thành viên cộng đồng Niềm tin 
Cam kết 0,815 

Về độ tin cậy, các giá trị Cronbach’s alpha dao động từ 0,802 đến 0,833; rho_a dao động từ 0,808 đến 
0,833; và rho_c dao động từ 0,871 đến 0,888. Các chỉ số này đều vượt ngưỡng tối thiểu 0,70 nhưng vẫn thấp 
hơn mức 0,90-0,95, cho thấy các thang đo đạt độ tin cậy tốt nhưng không xảy ra hiện tượng trùng lặp quá 
mức giữa các biến quan sát.

4.1.3. Đánh giá giá trị phân biệt

Giá trị phân biệt của mô hình được đánh giá thông qua tiêu chí Fornell-Larcker và hệ số HTMT. Kết quả 
ở Bảng 3 cho thấy căn bậc hai của AVE của từng cấu trúc đều lớn hơn các hệ số tương quan với các cấu trúc 
khác, đáp ứng yêu cầu về giá trị phân biệt. Đồng thời, các hệ số HTMT đều nhỏ hơn ngưỡng 0,90, với giá 
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trị cao nhất là 0,889, cho thấy các khái niệm trong mô hình có sự khác biệt về mặt nội hàm.  

Bảng 3. Đánh giá tính phân biệt của mô hình đo lường phản ánh 
 

Cam kết Mối quan hệ thành viên cộng đồng Niềm tin 
Cam kết 0,815 
Mối quan hệ thành viên 
cộng đồng 

0,695 
(0,841) 

0,805 

Niềm tin 0,730 
(0,889) 

0,656 
(0,800) 

0,792  

        Ghi chú: Giá trị trong ngoặc đơn là hệ số HTMT, Giá trị ngoài ngoặc đơn là chỉ số Fornell & Larcker. 

 

Như vậy, kết quả đánh giá mô hình đo lường cho thấy các cấu trúc nghiên cứu đạt yêu cầu về độ tin cậy, giá trị 
hội tụ và giá trị phân biệt. Do đó, mô hình đo lường được xác nhận là phù hợp để tiếp tục thực hiện đánh giá mô 
hình cấu trúc và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. 

4.2. Kết quả đánh giá mô hình cấu trúc 

Kết quả ước lượng mô hình SEM cho thấy tất cả các giả thuyết nghiên cứu đều được chấp nhận và có ý nghĩa 
thống kê ở độ tin cậy 99%. Trong đó, chất lượng thông tin tác động mạnh đến TRU (β = 0,765; t = 33,957) và 
SCM (β = 0,705; t = 26,194), trong khi ảnh hưởng đến COM thông qua TRU (β = 0,210; p < 0,01) và SCM (β = 
0,198; p < 0,01). Kích thước ảnh hưởng (f²) cho thấy tác động mạnh lên hai biến trung gian và mức nhỏ đến trung 
bình lên COM (Cohen, 1988). Phân tích các giả thuyết của biến trung gian tại Bảng 4 cho thấy hiệu ứng gián tiếp 
của TRU (β = 0,161) và SCM (β = 0,140) đều có ý nghĩa, xác nhận mô hình trung gian kép. 

 

Bảng 4. Kết quả đánh giá mô hình PLS-SEM 

Hệ số 
cấu trúc 

(O) 

Độ lệch 
chuẩn 

(STDEV) 

Giá trị thống 
kê T  

(|O/STDEV|) 

Giá trị 
P values 

Giá trị 
f-

square 

Kết 
luận 

Ảnh hưởng trực tiếp  
Chất lượng thông tin -> Mối 
quan hệ thành viên cộng đồng 

0,705 0,027 26,194 0,000 0,987 Ủng hộ 

Chất lượng thông tin -> Niềm 
tin 

0,765 0,023 33,957 0,000 1,412 Ủng hộ 

Mối quan hệ thành viên cộng 
đồng -> Cam kết 

0,198 0,047 4,257 0,000 0,062 Ủng hộ 

Niềm tin -> Cam kết 0,210 0,052 4,082 0,000 0,058 Ủng hộ 
Ảnh hưởng trung gian 
Chất lượng thông tin -> Niềm 
tin -> Cam kết 

0,161 0,040 4,041 0,000  Ủng hộ 

Chất lượng thông tin -> Mối 
quan hệ thành viên cộng đồng 
-> Cam kết 

0,140 0,033 4,196 0,000  Ủng hộ 

   Ghi chú: f²: Hệ số tác động; p < 0,001. 

 

4.3. Thảo luận  

Kết quả cho thấy chất lượng thông tin góp phần hình thành cam kết đối với du lịch thiền qua hai cơ chế: niềm tin 
đại diện cho cơ chế nhận thức, còn mối quan hệ thành viên cộng đồng đại diện cho cơ chế xã hội. Theo đó, giá trị 
của thông tin có thể được chuyển hóa thành sự chắc chắn nhận thức và kết nối xã hội trước khi liên hệ với định 
hướng gắn bó dài hạn của du khách. 

Ảnh hưởng tích cực của chất lượng thông tin đến niềm tin khẳng định chức năng giảm bất định của thông tin trong 
du lịch số. Do lợi ích của du lịch thiền khó đánh giá trước, thông tin chính xác, đầy đủ và hữu ích giúp du khách 
hình thành kỳ vọng phù hợp và củng cố độ tin cậy của chủ thể chia sẻ (Su & cộng sự, 2022). Bên cạnh đó, nội 
dung hữu ích tạo cơ sở cho phản hồi và chia sẻ; khi trao đổi lặp lại, thành viên nhận diện giá trị chung, hình thành 
sự quen thuộc và phát triển liên kết xã hội (Li & Chen, 2022; Zhao & cộng sự, 2012). 

Như vậy, kết quả đánh giá mô hình đo lường cho thấy các cấu trúc nghiên cứu đạt yêu cầu về độ tin cậy, 
giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. Do đó, mô hình đo lường được xác nhận là phù hợp để tiếp tục thực hiện 
đánh giá mô hình cấu trúc và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu.

4.2. Kết quả đánh giá mô hình cấu trúc

Kết quả ước lượng mô hình SEM cho thấy tất cả các giả thuyết nghiên cứu đều được chấp nhận và có 
ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 99%. Trong đó, chất lượng thông tin tác động mạnh đến TRU (β = 0,765; t 
= 33,957) và SCM (β = 0,705; t = 26,194), trong khi ảnh hưởng đến COM thông qua TRU (β = 0,210; p < 
0,01) và SCM (β = 0,198; p < 0,01). Kích thước ảnh hưởng (f²) cho thấy tác động mạnh lên hai biến trung 
gian và mức nhỏ đến trung bình lên COM (Cohen, 1988). Phân tích các giả thuyết của biến trung gian tại 
Bảng 4 cho thấy hiệu ứng gián tiếp của TRU (β = 0,161) và SCM (β = 0,140) đều có ý nghĩa, xác nhận mô 
hình trung gian kép.

 

Bảng 3. Đánh giá tính phân biệt của mô hình đo lường phản ánh 
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        Ghi chú: Giá trị trong ngoặc đơn là hệ số HTMT, Giá trị ngoài ngoặc đơn là chỉ số Fornell & Larcker. 
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du lịch số. Do lợi ích của du lịch thiền khó đánh giá trước, thông tin chính xác, đầy đủ và hữu ích giúp du khách 
hình thành kỳ vọng phù hợp và củng cố độ tin cậy của chủ thể chia sẻ (Su & cộng sự, 2022). Bên cạnh đó, nội 
dung hữu ích tạo cơ sở cho phản hồi và chia sẻ; khi trao đổi lặp lại, thành viên nhận diện giá trị chung, hình thành 
sự quen thuộc và phát triển liên kết xã hội (Li & Chen, 2022; Zhao & cộng sự, 2012). 

4.3. Thảo luận 

Kết quả cho thấy chất lượng thông tin góp phần hình thành cam kết đối với du lịch thiền qua hai cơ chế: 
niềm tin đại diện cho cơ chế nhận thức, còn mối quan hệ thành viên cộng đồng đại diện cho cơ chế xã hội. 
Theo đó, giá trị của thông tin có thể được chuyển hóa thành sự chắc chắn nhận thức và kết nối xã hội trước 
khi liên hệ với định hướng gắn bó dài hạn của du khách.

Ảnh hưởng tích cực của chất lượng thông tin đến niềm tin khẳng định chức năng giảm bất định của thông 
tin trong du lịch số. Do lợi ích của du lịch thiền khó đánh giá trước, thông tin chính xác, đầy đủ và hữu ích 
giúp du khách hình thành kỳ vọng phù hợp và củng cố độ tin cậy của chủ thể chia sẻ (Su & cộng sự, 2022). 
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Bên cạnh đó, nội dung hữu ích tạo cơ sở cho phản hồi và chia sẻ; khi trao đổi lặp lại, thành viên nhận diện giá 
trị chung, hình thành sự quen thuộc và phát triển liên kết xã hội (Li & Chen, 2022; Zhao & cộng sự, 2012).

Thêm nữa, niềm tin và mối quan hệ thành viên cộng đồng đều thúc đẩy cam kết nhưng vận hành theo các 
logic khác nhau. Niềm tin làm giảm cảm nhận dễ bị tổn thương và tăng sự tự tin trong quyết định tiếp tục 
tham gia. Trong khi đó, quan hệ cộng đồng tạo ra cảm giác kết nối, hỗ trợ và đồng nhất với những người có 
cùng định hướng thực hành thiền. Vì vậy, cam kết được duy trì bởi cả đánh giá nhận thức và cảm giác thuộc 
về một mạng lưới xã hội (El-Manstrly & cộng sự, 2020; Nadeem & cộng sự, 2020).

Đáng chú ý, hai hiệu ứng gián tiếp cho thấy hai cơ chế bổ trợ thay vì thay thế nhau. Quan hệ mạnh giữa 
chất lượng thông tin với các biến trung gian không đồng nghĩa với sự chồng lấn khái niệm khi chất lượng 
thông tin phản ánh thuộc tính nội dung, niềm tin thể hiện đánh giá nhận thức, còn mối quan hệ thành viên 
cộng đồng phản ánh kết nối xã hội. Về lý thuyết, nghiên cứu mở rộng mô hình thành công hệ thống thông 
tin sang cam kết dài hạn, đồng thời tích hợp lý thuyết niềm tin và lý thuyết vốn xã hội để phân tách cơ chế 
giảm bất định và kiến tạo kết nối. Nghiên cứu cũng làm rõ cam kết trong du lịch thiền rộng hơn ý định quay 
lại, bởi nó bao hàm sự sẵn sàng tiếp tục tham gia và gắn bó với hệ sinh thái trải nghiệm.

5. Kết luận và hàm ý quản trị
Nghiên cứu cho thấy chất lượng thông tin có quan hệ với cam kết của du khách đối với du lịch thiền qua 

hai cơ chế gián tiếp song song: niềm tin và mối quan hệ thành viên cộng đồng. Kết quả làm rõ rằng thông 
tin không chỉ hỗ trợ đánh giá dịch vụ mà còn tạo cơ sở nhận thức cho sự tin cậy và điều kiện xã hội cho việc 
phát triển kết nối.

Về quản trị, các cơ sở thiền, doanh nghiệp lữ hành, ban quản lý điểm đến và quản trị viên cộng đồng 
trực tuyến cần chuyển trọng tâm từ gia tăng số lượng nội dung sang phối hợp quản trị chất lượng thông tin, 
niềm tin và quan hệ giữa các thành viên. Trước hết, chất lượng thông tin cần được kiểm soát đồng thời về 
nội dung, diễn đạt và tiện ích. Ban quản lý điểm đến có thể chuẩn hóa các trường thông tin tối thiểu, còn 
nhà cung cấp chịu trách nhiệm cập nhật nhất quán trên website, mạng xã hội và kênh đặt dịch vụ. Thông tin 
chương trình nên nêu rõ hoạt động, thời lượng, điều kiện tham gia, chi phí, chính sách thay đổi và năng lực 
liên quan của người hướng dẫn. Các mô tả về lợi ích tinh thần hoặc sức khỏe phải phân biệt trải nghiệm cá 
nhân, nội dung quảng bá và thông tin có căn cứ, tránh bảo đảm kết quả giống nhau cho mọi du khách. Nội 
dung cần dễ hiểu, cập nhật và đủ cụ thể để đánh giá mức độ phù hợp (Jiang & cộng sự, 2021; Su & cộng 
sự, 2022).

Để hỗ trợ niềm tin, nhà cung cấp và quản trị viên cộng đồng cần tăng khả năng xác thực của thông tin 
thông qua xác thực vai trò người đăng, công khai năng lực chuyên môn liên quan, phân biệt nội dung chính 
thức với nội dung do thành viên tạo ra hoặc được tài trợ, hiển thị thời điểm cập nhật và thiết lập quy trình 
đính chính. Các đánh giá bất lợi nhưng có căn cứ không nên bị loại bỏ chỉ để duy trì hình ảnh tích cực, bởi 
phản hồi minh bạch và nhất quán mới tạo cơ sở cho đánh giá độ tin cậy.

Để phát triển mối quan hệ thành viên cộng đồng, cộng đồng trực tuyến cần được tổ chức như không gian 
trao đổi thay vì chỉ là kênh truyền tải thông tin. Hoạt động hỏi đáp, chia sẻ sau trải nghiệm, thảo luận theo 
nhu cầu và kết nối thành viên mới với người đã tham gia có thể hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm và mở rộng quan 
hệ. Quản trị viên cần điều phối nội dung nhưng đồng thời bảo vệ quyền ẩn danh, sự tự nguyện và quyền 
kiểm soát thông tin cá nhân, đặc biệt đối với các nội dung chia sẻ liên quan đến cảm xúc hoặc trải nghiệm 
tinh thần. Hiệu quả quản trị nên được theo dõi bằng tỷ lệ nội dung có nguồn và thời điểm cập nhật rõ ràng, 
thời gian xử lý thông tin sai lệch, mức độ tương tác hai chiều, tỷ lệ thành viên mới tiếp tục tham gia và xu 
hướng tiếp tục trải nghiệm du lịch thiền. Lượt xem, lượt thích hoặc quy mô cộng đồng không nên được dùng 
như chỉ báo thay thế duy nhất cho niềm tin, quan hệ xã hội hoặc cam kết.

Các hàm ý trên cần được áp dụng thận trọng vì dữ liệu cắt ngang và tự báo cáo chưa cho phép thiết lập 
quan hệ nhân quả, còn phương pháp chọn mẫu có chủ đích kết hợp thuận tiện hạn chế khả năng khái quát 
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hóa. Nghiên cứu tiếp theo nên sử dụng thiết kế theo chiều dọc hoặc thực nghiệm, mở rộng phạm vi khảo sát, 

kiểm định đường tác động trực tiếp từ chất lượng thông tin đến cam kết và so sánh hai tác động gián tiếp để 

cung cấp căn cứ chính xác hơn cho phân bổ nguồn lực quản trị. 
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